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[bookmark: _Toc80626852][bookmark: _Toc501840810]CHƯƠNG 1:  PHẦN MỞ ĐẦU 
1.1. [bookmark: _Toc80626853]Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:
Kế thừa những giá trị lịch sử của vùng đất Nam kỳ Lục tỉnh, Thủ Thừa-Long An là một mẫu hình đại diện nguyên sơ cảnh quan ”Mùa nước nổi” của vùng châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long. 
Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí xã Mỹ An kết hợp vẻ đẹp lãng mạn vượt thời gian, cung cấp cho cư dân của mình mọi tiện nghi hiện đại thế kỷ 21 mà không phương hại đến lối sống truyền thống và sự bền vững môi trường sinh thái bản địa. 
Hình ảnh tổng thể tựa như viên ngọc lấp lánh nằm giữa dòng sông Vàm Cỏ Tây uốn lượn giữa cánh đồng bạt ngàn hương lúa phương Nam. 
Cảnh quan dòng sông Vàm Cỏ Tây vẫn còn nguyên vẹn với những thảm thực vật bản địa, khu bảo tồn dược liệu Đồng Tháp Mười, khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, rừng tràm Tân Lập với hệ động thực vật đa dạng. Đáng chú ý là sự ấm áp và thân thiện của người dân với lối sống chất phát và nụ cười tự nhiên sẽ lôi kéo du khách muốn ở lại lâu hơn. 
Huyện Thủ Thừa có đủ sức mạnh nội tại để biến tiềm năng sẵn có trở thành điểm đến để sinh sống, du lịch và nghĩ dưỡng đẳng cấp quốc tế. 
Vì vậy, việc lập thiết kế Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí thuộc Cù lao Mỹ Phước, ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nhằm tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn và khai thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có là hết sức cần thiết và cấp bách. Từ đó tạo cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án cụ thể cho phát triển và quản lý xây dựng Khu vực nằm trong hệ thống du lịch của tỉnh Long An và vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khai thác cảnh quan và tiềm năng tự nhiên, các giá trị nhân văn, di tích lịch sử truyền thống trong khu vực một cách hiệu quả, thu hút cư dân,. du khách trong nước, quốc tế và  các nhà đầu tư .v..v... để phát triển khu vực  trở thành các điểm đến hấp dẫn, bền vững góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An xứng với vị trí và tiềm năng sẵn có.
[bookmark: _Toc458953932][bookmark: _Toc470810083][bookmark: _Toc501840811][bookmark: _Toc80626854]1.2.	Căn cứ pháp lý:
[bookmark: _Toc458953933][bookmark: _Toc470810084][bookmark: _Toc501840812]1.2.1.  Các văn bản pháp lý:
· Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
· Luật 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14;
· Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
· Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù;
· Thông tư số 22/2019/TT-BXD  ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Long An về việc  phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Công văn số 6522/UBND-KTTC ngày 19/11/2019 cùa UBND Tỉnh Long An về việc tổ chức lập phân khu dự án Cù lao Mỹ Phước tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa;
· Quyết định số 5570/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 về việc giao phòng Kinh tế và Hạ tầng làm Chủ đầu tư lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 dự án Cù Lao Mỹ Phước, tại xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
· Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 03 tháng 03 năm 2020 của UBND huyện Thủ Thừa về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An.
· Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 30 tháng 03 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Thông qua đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa;
· Công văn số 2670/BXD-QHKT ngày 14 tháng 07 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc ý kiến về đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An;
[bookmark: _Toc458953934][bookmark: _Toc470810085][bookmark: _Toc501840813]1.2.2. 	Các nguồn tài liệu, số liệu:
· Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Các số liệu điều tra khảo sát hiện trạng năm 2020: Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu về khí tượng, thủy văn, địa chất, hiện trạng kinh tế, xã hội và các số liệu và tài liệu khác có liên quan;
· Số liệu thủy văn trạm Tân An từ năm 1962-2019 theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ;
· Các tài liệu có liên quan khác.
[bookmark: _Toc304906800][bookmark: _Toc458953935][bookmark: _Toc470810086][bookmark: _Toc501840814]1.2.3. 	Các cơ sở bản đồ:
· Bản đồ khảo sát hiện trạng, đo đạc địa hình, địa chính khu vực nghiên cứu tỷ lệ 1/2000, do chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ khảo sát cung cấp;
· Các bản đồ Quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Trích lục bản đồ địa chính phục vụ xin thỏa thuận địa điểm đầu tư ngày 26 tháng 01 năm 2021;
· Các bản đồ có liên quan khác như bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện và các bản đồ quy hoạch chi tiết khu vực lân cận.
[bookmark: _Toc458953936][bookmark: _Toc470810087][bookmark: _Toc501840815][bookmark: _Toc80626855]1.3. 	Tầm nhìn, mục tiêu và nhiệm vụ:
[bookmark: _Toc304906795][bookmark: _Toc458953937][bookmark: _Toc470810088][bookmark: _Toc501840816]1.3.1. 	Tầm nhìn, mục tiêu:
[bookmark: _Toc304906796]Tầm nhìn: ”Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí xã Mỹ An là nơi khẳng định một lối sống sinh thái đẳng cấp thế giới.” 
Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí cung cấp đa dạng các tiện nghi ở, giải trí, chăm sóc sức khoẻ, nghĩ dưỡng, thể dục thể thao, vui chơi giải trí … thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn sang trọng đẳng cấp quốc tế. Khung cảnh tinh thần tập trung vào lòng hiếu khách ấm áp của người dân Thủ Thừa-Long An. Mỹ An là sự lựa chọn duy nhất cho việc sở hữu môi trường sống sinh thái, sang trọng và giàu tính nhân văn tại vùng đất cửa ngõ từ Thành phố Hồ Chí Minh hướng về vùng châu thổ trù phú đặc trưng vùng ĐBSCL. 
Mục tiêu:
· Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hợp lý để xây dựng một khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí đẳng cấp cao, có thương hiệu nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng sinh thái vùng sông nước với các loại hình sản phẩm đa dạng như: khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp, khu dân cư sinh thái cao cấp, khu công viên sinh thái, vui chơi giải trí, nhà hàng, biệt thự nghỉ dưỡng, câu lạc bộ và các công trình phụ trợ,… để phục vụ nhu cầu của dân cư và du khách.
+ Công viên sinh thái kết hợp TDTT cao cấp đẳng cấp Quốc tế: công viên sinh thái kết hợp TDTT cao cấp đẳng cấp quốc tế lấy cảm hứng từ vùng đất ngập nước thuộc vùng Châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long. Khu đất có hình dáng như viên ngọc nằm giữa dòng sông Vàm Cỏ Tây, bắt nguồn từ Campuchia chảy dọc xuống khu dự quyển sinh thái Cần Giờ, dài khoảng 193km. Diện tích toàn khu rộng khoảng 294ha với chu vi 6.9km bao quanh bởi mặt nước bờ sông Vàm Cỏ Tây. Các hoạt động thể dục thể thao, trải nghiệm sinh thái, khám phá thiên nhiên gắn liền với cây xanh mặt nước sẽ mang đến những trải nghiệm bổ ích. Tăng cường cho trải nghiệm đẳng cấp thế giới là các tiện ích bao gồm: các khu thể thao cao cấp, cửa hàng và nhà hàng nổi tiếng cũng như địa điểm tổ chức sự kiện bên bờ sông Vàm Cỏ Tây. 
+ Mô hình du lịch chăm sóc sức khoẻ đầu tiên tại vùng Châu thổ: Viện Sức khỏe Toàn cầu (GWI) định nghĩa du lịch chăm sóc sức khỏe là du lịch kết hợp với việc việc duy trì và nâng cao sức khỏe cá nhân. Với rất nhiều tác hại của loại hình du lịch truyền thống và hậu quả của đại dịch COVID-19 ngày hôm nay, du lịch chăm sóc sức khỏe sẽ giảm thiểu những tác động tiêu cực đó và biến du lịch thành cơ hội để duy trì và cải thiện sức khỏe toàn diện của du khách. Bằng hình thức kết hợp thực hiện những liệu trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt như massage, yoga, thiền,…song song việc tham quan du lịch những địa điểm cảnh quan độc đáo (unique) và những địa danh-di tích lịch sử có giá trị (authentic). Nhằm giúp du khách hưởng thụ trọn vẹn được sự tuyệt vời của cuộc sống và có cái nhìn tích cực hơn, mau chóng đưa cơ thể đạt trạng thái cân bằng.
+ Cộng đồng dân cư nhân văn theo tiêu chuẩn sinh thái cao: Không gian sống có tác động hạn chế đến môi trường cảnh quan bao quanh, những ngôi nhà thân thiện với môi trường được xây dựng đảm bảo tối đa mức độ tự đáp ứng về năng lượng, nước và thực phẩm nhất có thể. Sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên như ánh sáng, gió và nước. Các ngôi nhà bền vững giảm lượng khí thải carbon, giảm tiêu thụ năng lượng và tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên cho nhu cầu cuộc sống.
+ Không gian sinh hoạt công cộng hấp dẫn, sống động, hoà hợp  trong khung cảnh sinh thái ấn tượng: Một không gian đi bộ sôi động được hình thành dọc theo bến du thuyền và được tiếp cận trực tiếp từ đại lộ chính (The Walkable community) sẽ trở thành trung tâm hoạt động công cộng sống động của Mỹ An. Hoạt động mua sắm hàng ngày được tích hợp với các nhà hàng, quán cà phê dọc 2 bên đường phủ đầy bóng cây. Các tiện ích giải trí công cộng khác như: nhà hát, bảo tàng, chăm sóc sức khoẻ và giải trí công nghệ được bố trí xen cài vào không gian này. Quảng trường bến thuyền (Marina) chính là trung tâm sôi động cho cả cộng đồng người dân và du khách.
· Làm cơ sở pháp lý để thực hiện quy hoạch chi tiết, quản lý xây dựng và lập dự án đầu tư xây dựng các công trình.
[bookmark: _Toc458953938][bookmark: _Toc470810089][bookmark: _Toc501840817]1.3.2. 	Nhiệm vụ:
· Thu thập các tài liệu liên quan, các quy hoạch cấp cao đã được phê duyệt.
· Phân tích, đánh giá vai trò, vị trí, tiềm năng của khu vực lập quy hoạch. Đánh giá các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật; các quy định của quy hoạch chung có liên quan đến khu vực quy hoạch.
· Xác định quy mô, các chỉ tiêu sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật cho toàn khu vực quy hoạch.
· Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:
+ Xác định các khu chức năng trong khu vực quy hoạch.
+ Xác định chỉ tiêu sử dụng đất về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình; khoảng lùi công trình đối với các trục đường;
· Xác định các nguyên tắc, yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu chức năng, trục đường chính, không gian mở, điểm nhấn, khu trung tâm, khu cảnh quan bảo tồn.
· Quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được bố trí đến mạng lưới đường khu vực, bao gồm các nội dung sau:
+ Xác định mạng lưới giao thông, mặt cắt, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; xác định và cụ thể hóa quy hoạch chung về vị trí, quy mô bến, bãi đỗ xe;
+ Xác định nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô công trình nhà máy, trạm bơm nước; mạng lưới đường ống cấp nước và các thông số kỹ thuật chi tiết;
+ Xác định nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp năng lượng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây và hệ thống chiếu sáng đô thị;
+ Xác định nhu cầu và mạng lưới thông tin liên lạc;
+ Xác định tổng lượng nước thải và rác thải; mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải, chất thải;
· Đánh giá môi trường chiến lược và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường:
+ Đánh giá hiện trạng môi trường về điều kiện địa hình; điều kiện tự nhiên; chất thải rắn, nước thải, tiếng ồn; các vấn đề xã hội, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên;
+ Phân tích, dự báo những tác động tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường; đề xuất các tiêu chí bảo vệ môi trường để đưa ra các giải pháp quy hoạch không gian và hạ tầng kỹ thuật tối ưu cho khu vực quy hoạch;
+ Đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục tác động đối với dân cư, cảnh quan thiên nhiên; không khí, tiếng ồn khi triển khai thực hiện quy hoạch đô thị;
[bookmark: _Toc501840818][bookmark: _Toc80626856][bookmark: _Toc304906801][bookmark: _Toc458953940][bookmark: _Toc470810091]
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG
[bookmark: _Toc501840819][bookmark: _Toc80626857]2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên:
[bookmark: _Toc304906802][bookmark: _Toc458953941][bookmark: _Toc470810092][bookmark: _Toc501840820]2.1.1.  Vị trí và liên hệ vùng:
[bookmark: _Toc458953942][image: ]
Hình 2. 1 Vị trí khu vực quy hoạch trong tỉnh Long An.
Vị trí quy hoạch tại Cù Lao Mỹ Phước, ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Khu vực dự kiến quy hoạch có diện tích khoảng 294,0 ha, ranh giới cụ thể như sau:
+ Phía Bắc: giáp sông Vàm Cỏ Tây;
+ Phía Nam: giáp sông Vàm Cỏ Tây và kênh Tắt;
+ Phía Đông: giáp sông Vàm Cỏ Tây;
[bookmark: _Toc458953943]+ Phía Tây: giáp sông Vàm Cỏ Tây.
[bookmark: _Toc304906804][bookmark: _Toc458953944][bookmark: _Toc470810093][bookmark: _Toc501840821]2.1.2.  Phạm vi và quy mô quy hoạch:
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Hình 2. 2 Vị trí khu vực quy hoạch trong QHV Tỉnh Long An
· Khu vực nghiên cứu trong quy hoạch Vùng tỉnh Long An là đất du lịch sinh thái. Phù hợp định hướng lập quy hoạch là một khu vực phát triển du lịch sinh thái, khu vui chơi, kết hợp khu dân cư sinh thái quy mô nhỏ.
· Quy mô:
+ Quy mô lập quy hoạch toàn khu: khoảng 294,0ha (theo diện tích trong trích lục bản đồ địa chính phục vụ xin thỏa thuận địa điểm đầu tư ngày 26 tháng 01 năm 2021);
+ Quy mô khảo sát, đo đạc khoảng: 400,0 ha (bao gồm cả phần đo mở rộng sông Vàm Cỏ Tây).
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Huyện Thủ Thừa có diện tích 298,797 km2; dân số 90.609 người (năm 2012) Xã Mỹ An là một trong 13 đơn vị hành chính của Huyện Thủ Thừa, có tổng diện tích 20,91 km2. 
	[image: ]


[bookmark: _Toc456134198][bookmark: _Toc518460863][bookmark: _Toc304906807]Hình 2. 3. Phạm vi và Quy mô quy hoạch
[bookmark: _Toc458953945][bookmark: _Toc470810094][bookmark: _Toc501840822]2.1.3. 	Đặc trưng khu vực nghiên cứu và tính chất:
[bookmark: _Toc458953946][bookmark: _Toc304906819]Đặc trưng khu vực nghiên cứu: Có cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ và sở hữu đường bờ sông Vàm Cỏ Tây hơn 6,9km, rất thuận lợi để phát triển thành khu du lịch, dân cư sinh thái đẳng cấp.
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[bookmark: _Toc518460864]Hình 2. 4. Hiện trạng cảnh quan khu đất
[bookmark: _Toc458953947][bookmark: _Toc458953950][bookmark: _Toc470810097][bookmark: _Toc501840823][bookmark: _Toc304906822][bookmark: _Toc458953948][bookmark: _Toc470810095]Tính chất: Khu vực nghiên cứu là khu dân cư làng xóm kết hợp vùng sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là trồng lúa 2-3 vụ, năng xuất thấp, chưa khai thác được giá trị về cảnh quan, môi trường, kinh tế, văn hóa của khu vực.
2.1.4. 	Đặc điểm khí hậu:
Hiện nay, trên địa bàn khu vực cù lao Mỹ Phước, xã Mỹ An chưa có điểm quan trắc khí tượng, tuy nhiên có thể chọn các đặc trưng yếu tố khí tượng của Huyện Thủ Thưa, tỉnh Long An làm cơ sở nghiên cứu, đánh giá. 
- Khí hậu: Khí hậu huyện Thủ Thừa mang tính chất đặc trưng nhiệt đới gió mùa. 
- Nhiệt độ: Nhiệt độ bình quân năm là 27,1oC, cao nhất vào tháng 4 với 28,5oC, thấp nhất vào tháng 1 với 25,3oC. Biên độ nhiệt trong năm dao động khoảng 3,3oC, biên độ nhiệt ngày và đêm dao động cao (từ 8oC đến 10oC).
- Độ ẩm trung bình: 82,3-87,6%;
- Tổng số giờ nắng trong năm: 2717 giờ;
- Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 9. Lượng mưa trung bình: 1485-1417,3mm/năm.
- Hằng năm, có 02 loại gió chính có ảnh hưởng đến khí hậu là:
+ Gió mùa Đông Bắc: từ tháng 11 đến tháng 04 năm sau.
[bookmark: _Toc501840824]+ Gió mùa Tây Nam: từ tháng 5 đến tháng 10.
2.1.5. 	Địa hình, địa mạo:
	Địa hình huyện Thủ Thừa thuộc dạng địa hình đồng bằng cửa sông ven biển. Khu vực thường ảnh hưởng thủy triều, nhất là triều cường. 
- Địa hình khu vực nghiên cứu khá thấp:
+ Khu vực đồng lúa: +0.65 – +0.95m;
+ Khu vực đường giao thông: +1.6 – +1.9m;
+ Khu vực đê bao: +1,41m;
	


[bookmark: _Toc304906824]Nhìn chung khu vực quy hoạch có địa hình thấp, trủng, chủ yếu là khu vực đất trồng lúa, năng suất thấp. Một số khu vực lên liếp trồng vườn cây ăn trái (thanh long, cam,…) và xây dựng nhà ở.
[bookmark: _Toc458953949][bookmark: _Toc470810096][bookmark: _Toc501840825]2.1.6. 	Địa chất công trình:
Theo kết quả điều tra xây dựng bản đồ đất tỷ lệ 1/25.000 do Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường và khoa trồng trọt đại học Cần Thơ xây dựng cho thấy Thủ Thừa có 3 nhóm đất với 12 đơn vị chú giải bản đồ đất; trong đó, nhóm đất phù sa có 3.651 ha (chiếm 12,2% DTTN) và nhóm đất phèn tiềm tàng: 5.209 ha (chiếm 17,4% DTTN), nhóm đất phèn hoạt động 20.055 ha (chiếm 67,1% DTTN). Nhóm đất phù sa: Có 3 chú giải bản đồ, với diện tích 3.651 ha phân bố dọc theo sông Vàm Cỏ Tây, chủ yếu ở các xã Long Thuận, Long Thạnh. Thành phần cơ giới nặng, độ phì nhiêu khá, đây là loại đất thích hợp cho trồng 2 vụ lúa.
Nhóm đất phèn : (Là nhóm đất chính chiếm 84,5% DTTN toàn huyện). Nhóm đất phèn có diện tích :25.264 ha, chiếm 84,5% DTTN. Đất phèn có trị số pH thấp và hàm lượng SO4-- cao (0,15 - 0,25%), đặc biệt là các ion Fe++ và Al+++ dễ gây độc hại cho cây trồng. Vấn đề sử dụng đất phèn trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng Tháp Mười nói chung và huyện Thủ Thừa nói riêng phụ thuộc vào khả năng cung cấp nước ngọt trong mùa khô. Đất phèn phân bố ở hầu hết các xã phía Bắc kênh Thủ Thừa, đất có hàm lượng mùn cao, nếu giải quyết tốt vấn đề thủy lợi thì canh tác lúa đạt năng suất cao.
Đất đai của huyện Thủ Thừa xếp ở cấp ít thích nghi hoặc phải cải tạo mới thích nghi với 2 vụ lúa, 1 lúa -1 màu, lúa - đay, mía, đậu đỗ nên cây trồng sinh trưởng phát triển cho năng suất thấp hơn các vùng đất tốt (đất phù sa). Vì vậy, đây cũng là một hạn chế trong sản xuất nông nghiệp.
Đất đai của huyện Thủ Thừa hình thành từ hai loại trầm tích : (i) Trầm tích phù sa non trẻ Holocene và trầm tích cổ (ii) Pleistocene; trong đó chủ yếu là trầm tích phù sa non trẻ Holocene có chứa vật liệu sinh phèn.
Trầm tích Holocene bao phủ khoảng 82,9% DTTN của huyện, nó phủ trùm lên trầm tích phù sa cổ. Đặc trưng cơ bản của đơn vị trầm tích này là sự có mặt của Sulfidic, vật liệu chủ yếu hình thành đất phèn. Trầm tích không phân chia khoảng 4,5% DTTN.
Do vậy, khi xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng cần tính toán đầu tư đảm bảo độ ổn định bền vững.
[bookmark: _Toc458953957][bookmark: _Toc470810098][bookmark: _Toc501840826][bookmark: _Toc304906826]2.1.7. 	Điều kiện thủy văn:
[bookmark: _Toc458953958][bookmark: _Toc470810099]Huyện Thủ Thừa là nơi có con sông Vàm Cỏ Tây chảy qua theo hướng Tây bắc - Đông nam. Nguồn nước chính cung cấp cho Thủ Thừa là sông Vàm Cỏ Tây, bắt nguồn từ Campuchia chảy qua Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Thạnh Hóa rồi tới Thủ Thừa, đoạn chảy qua huyện dài 17,3 km, độ sâu trung bình 17m, rộng trung bình 300m (đoạn qua khu vực nghiên cứu rộng từ 120-140m) . Sông Vàm Cỏ được tiếp nước từ sông Tiền qua hệ thống kênh Hồng Ngự, Dương Văn Dương, lưu lượng mùa kiệt 93 m3/s, mùa lũ 580 m3/s, góp phần quan trọng trong việc cung cấp nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của người dân. Ngoài ra, hệ thống kênh Tắt cũng là nguồn cung cấp nước quan trọng cho sản xuất và đi lại phục vụ đời sống của người dân của cù lao Mỹ Phước, xã Mỹ An.
Trong phạm vi khu đất quy hoạch hiện trạng mặt nước có các ao hồ,  hệ thống kênh rạch nhỏ, kênh thủy lợi, kênh nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nội khu. Con rạch chính chạy theo dọc tuyến giao thông chính của khu quy hoạch từ hướng Tây Nam lên hướng Bắc có chiều rộng khoảng 5-17.5m và dài khoảng 2800m, 2 đầu đấu nối vào sông Vàm Cỏ Tây. Theo khảo sát đo đạt mới nhất vào tháng 6 năm 2020 mực nước tại 2 vị trí cửa sông (vị trí đấu nối con rạch chình và sông Vàm Cỏ Tây) khoảng -0.52m đến -0.95m theo cao độ Hòn Dấu. Bên cạnh con rạch chính chạy dọc xuyên suốt khu quy hoạch là các kênh mương nội đồng nhỏ, các ao hồ nhỏ rải rác trong khu quy hoạch.
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[bookmark: _Toc518460865]Hình 2. 5. Sông Vàm Cỏ Tây và Kênh Tắt bao bọc toàn bộ khu vực Cù Lao Mỹ Phước
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Hình 2.6. Mặt cắt hiện trạng kênh, rạch
Bảng thống kê hiện trạng kênh rạch, ao hồ trong khu vực
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2.1.8.  Thủy triều:
	Khu vực chịu tác động trực tiếp từ hệ thống sông Vàm Cỏ Tây, nằm trong chế độ bán nhật triều thông qua cửa sông Soài Rạp.
	Một ngày triều là 24 giờ 50 phút, mỗi chu kỳ triều kéo dài 13-14 ngày. 
	Trong năm, mùa nước nổi trên sông Vàm Cỏ từ tháng 7-10 ÂL, khu vực không có đê bao ngăn triều đều canh tác lúa 02 vụ/năm, mùa nước nổi sẽ “thả đồng” để bồi đắp phù sa, cho đất nghỉ ngơi. Khi này tạo nên cảnh quan mùa nước nổi đặc trưng rất riêng biệt.
	Theo dữ liệu của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ. Mực nước đặc trưng cao nhất năm tại trạm Tân An trên sông Vàm Cỏ Tây trong suốt 20 năm (từ 2000-2019) dao động: từ 1,40m (năm 2003) đến 1,72m (năm 2011). Biên độ triều dao động lớn từ 2,68m (năm 2017) đến 3,39m (năm 2002).
Bảng 2. 1. Bảng TK dữ liệu mực nước đặc trưng năm (cm) trạm Tân An (từ năm 2000-2019)
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[bookmark: _Toc458953965][bookmark: _Toc470810102][bookmark: _Toc501840829]Hình 2. 7. Khu vực nghiên cứu trong mùa nước nổi
[bookmark: _Toc80626858]2.2. Hiện trạng dân cư và lao động:
[bookmark: _Toc458953968][bookmark: _Toc470810105]Dân cư chủ yếu sản xuất theo các ngành nghề chính là nông nghiệp, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Dân cư có mức sống thấp so với mặt bằng bình quân trong tỉnh. Trong những năm gần đây, do được đầu tư một số công trình điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Số người chuyển sang làm việc trong Khu vực II, III tăng lên, dịch vụ và mức sống của người dân đã được cải thiện.
Trong ranh giới quy hoạch hiện có khoảng 450 hộ dân cư, với dân số hiện hữu khoảng 2250 người, chủ yếu làm nghề nông lâm nghiệp, chăn nuôi và nuôi tròng thủy sản.
[bookmark: _Toc458953969][bookmark: _Toc470810106][bookmark: _Toc501840830][bookmark: _Toc80626859]2.3. Hiện trạng sử dụng đất:
[bookmark: _Toc458953970][bookmark: _Toc470810107][bookmark: _Toc501840831]2.3.1. Hiện trạng sử dụng đất:
[image: ]
[bookmark: _Toc518460867]Hình 2. 8. Hiện trạng sử dụng đất
[bookmark: _Toc49345519][bookmark: _Toc456134253]Bảng 2. 2. Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất
	Stt
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH
	TỈ LỆ

	
	
	(ha)
	(%)

	1
	Đất ở làng xóm
	17,1882
	5,85

	2
	Đất công trình công cộng (giáo dục)
	0,4662
	0,16

	3
	Đất nông nghiệp
	260,5843
	88,63

	3.1
	Đất trồng lúa
	200,2053
	68,10

	3.2
	Đất trông cây hàng năm
	8,5106
	2,89

	3.3
	Đất trồng cây lâu năm
	49,3088
	16,77

	3.4
	Đất nuôi trồng thủy sản
	2,5596
	0,87

	4
	Đất di tích tôn giáo
	1,266
	0,43

	5
	Đất nghĩa trang
	2,6718
	0,91

	6
	Đất giao thông
	4,2388
	1,44

	7
	Mặt nước
	7,5847
	2,58

	 
	Tổng cộng
	294,00*
	100


*Diện tích 294,0 ha (theo diện tích trong trích lục bản đồ địa chính phục vụ xin thỏa thuận địa điểm đầu tư ngày 26 tháng 01 năm 2021).
[bookmark: _Toc458953971][bookmark: _Toc470810109][bookmark: _Toc501840832]2.3.2. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất:
Trong ranh giới quy hoạch chủ yếu là đất nông nghiệp có diện tích 265,5395 ha (chiếm 88,63%) và mặt nước 7,5847 ha (chiếm 2,58%). 
Đất nông nghiệp trong khu vực chủ yếu là đất trồng lúa 2 vụ, năng suất thấp với diện tích khoảng 205,1605 ha, đất trồng cây lâu năm khoảng 49,3088ha, còn lại là đất trồng cây hàng năm khác và ao hồ nuôi trồng thủy sản.
Nhìn chung, đây là khu vực dân cư mặc dù thưa thớt, chủ yếu lao động bằng nghề canh tác. Ruộng lúa, vườn cây ăn trái (thanh long, cam,..) bị ảnh hưởng của thủy triều nên năng suất canh tác thấp, chưa khai thác được giá trị đất đai của khu vực. 
[bookmark: _Toc501840833][bookmark: _Toc458953983][bookmark: _Toc470810117]2.3.3. Hiện trạng công trình:
Nhà ở: Chủ yếu là nhà 1 tầng bán kiên cố và nhà tạm, diện tích nhỏ. Một số hộ gia đình sát các trục đường kết hợp kinh doanh hàng hóa nhỏ lẻ. 
[image: ]
Hình 2. 9. Hiện trạng đất ở làng xóm
Hiện trạng khu vực có khoảng 450 hộ dân sinh sống. Hiện trạng công trình nhà ở chủ yếu là nhà gạch, nhà tole cấp 4 và nhà tạm. Với 2250 dân cư sinh sống gắn liền với vùng canh tác nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện dự án sẽ bố trí khu vực tái định cư nằm ngoài phạm vi dự án quy hoạch. 
[bookmark: _Toc518460868][image: E:\41. QHPK MY AN_LONG AN\HINH HIEN TRANG\_NTP2526.JPG] [image: E:\41. QHPK MY AN_LONG AN\HINH HIEN TRANG\_NTP2512.JPG]
Hình 2. 10. Hiện trạng nhà ở
Công trình công cộng: Nhà trẻ và Trường tiểu học Mỹ An 1 nằm ở trên trục đường dân sinh chính, tại trung tâm của khu đất.
[image: ]
Hình 2. 11. Hiện trạng công trình công cộng
Công trình tôn giáo: Khu vực hiện đang có ba công trình tôn giáo, bao gồm: Đình Mỹ Phước, chùa Linh Sơn và Linh Sơn cổ tự. Đây là các không gian phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân. 
[image: ]
Hình 2. 12. Hiện trạng công trình tôn giáo
[bookmark: _Toc304906828][bookmark: _Toc501840834][bookmark: _Toc458953959][bookmark: _Toc470810100]2.3.4. Hiện trạng không gian cảnh quan:
[bookmark: _Toc458953961]Khu vực nghiên cứu quy hoạch là nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố địa hình như sông ngòi, đồng bằng, là nơi có cảnh quan thiên nhiên còn hoang sơ, đẹp bình dị với môi trường tự nhiên trong lành, chưa bị nhiều tác động xấu của công nghiệp. Thuận tiện về giao thông do có tuyến giao thông kết nối khu vực nối ra tuyến quốc lộ 62 và tuyến cao tốc Trung Lương – TPHCM.
	Ngoài ra, do dòng chảy tự nhiên uốn khúc của sông Vàm Cỏ Tây đã tạo ra nhiều vị trí có góc nhìn đẹp, tầm nhìn xa và đa dạng với sự kết hợp của nhiều yếu tố hội tụ: đồng lúa – sông rạch- vườn cây ăn trái.

	[image: IMG_9915]
Cảnh quan mặt nước
	[image: IMG_9951]
Cảnh quan tuyến đường dân sinh

	[image: brid eye 1]
Cảnh quan nhìn từ sông Vàm Cỏ Tây
	[image: IMG_9936]
Cảnh quan nông nghiệp


[bookmark: _Toc518460869]Hình 2. 13. Cảnh quan thiên nhiên
[bookmark: _Toc501840835][bookmark: _Toc80626860]2.4. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
[bookmark: _Toc458953984][bookmark: _Toc470810118][bookmark: _Toc501840836][bookmark: _Toc458953987][bookmark: _Toc470810119]2.4.1.  Hiện trạng giao thông:
Giao thông đường thủy
Khu quy hoạch chỉ cách QL62 khoảng 400m, có 4 mặt tiếp xúc với sông Vàm Cỏ Tây và kênh Tắt có thủy giới lớn (sông Vàm Cỏ Tây: 120-140m; Kênh Tắt: 70-80m) rất thuận lợi cho việc tiếp cận khu vực bằng đường thủy.
[image: HanHaiVN07]
[bookmark: _Toc518460871]Hình 2. 14. Kênh Tắt
Giao thông đường bộ ngoại khu:
Đường QL62: Nằm phía Nam khu đất, cách vị trí khu đất khoảng 400m (ngăn cách bởi Kênh Tắt), đường quốc lộ 62 hiện đã được mở rộng trên toàn tuyến, đảm bảo giao thông thuận lợi.
Đường DT817: Nằm ở phía Bắc và Phía Đông khu đất, cách vị trí khu đât khoảng 300m (ngăn cách bởi sông Vàm Cỏ Tây), tuyến DT817 đi Quốc lộ N2 kết nối đến các tỉnh Miền Tây Nam Bộ.
Giao thông đường bộ nội khu:
Đường dân sinh – trục chính của khu đất hiện đang là đường đan. Bề rộng 3m-3m6. Đây là tuyến đường lớn duy nhất chạy xuyên qua khu vực phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân. 
Khu đất kết nối với QL62 phía Nam bằng cầu treo Mỹ Phước và tuyến đường dân sinh rộng khoảng 6-7m; kết nối với DT817 phía Bắc bằng bến phà nhỏ.
[bookmark: _Toc518460873][image: E:\41. QHPK MY AN_LONG AN\HINH HIEN TRANG\_NTP2570.JPG][image: E:\41. QHPK MY AN_LONG AN\HINH HIEN TRANG\_NTP2545.JPG]
Hình 2. 15. Hiện trạng đường giao thông của khu đất 
Ngoài ra, còn có hệ thống đường đất rải sỏi, đá dăm chạy dọc theo sông Vàm Cỏ Tây, đây gần như là tuyến đường đê điều tiết nước cho khu vực trồng trọt bên trong. Lộ giới đường đất từ 1m-1m2, chỉ đủ xe máy chạy 1 chiều.
[bookmark: _Toc501840837]2.4.2.  Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mặt:
Hiện trạng cao độ nền:
Đánh giá hiện trạng nền theo địa hình địa mạo, địa hình khu vực nghiên cứu khá thấp, cụ thể như sau:
+ Khu vực đồng lúa: +0.65 – +0.95m
+ Khu vực đường giao thông: +1.6 – +1.9m
+ Khu vực đê bao: +1,41m
Hiện trạng thoát nước:
Thoát nước trong khu vực quy hoạch hiện đang theo địa hình tự nhiên. Nước mưa rơi xuống bề mặt theo địa hình thoát vào kênh rạch, ao hồ và sông trong khu vực (sông Vàm  Cỏ Tây, kênh Tắt, rạch Ông Luông, Kênh Thủy lợi, Rạch Đập, Rạch Xóm Dừa, Rạch Bà Diên, Rạch Chùa,…)
Đánh giá chung về hiện trạng cao độ nền và hướng thoát nước:
Khu vực quy hoạch là vùng canh tác nông nghiệp, với địa hình được bồi lắng phù sa tự nhiên, do đó cao độ nền thấp, thoát nước tự nhiên chủ yếu ra kênh rạch, vườn cây và vùng canh tác lúa.
[bookmark: _Toc501840838]2.4.3.  Thoát nước thải sinh hoạt:
 Hiện trạng thoát nước thải trong khu vực chưa được xây dựng. Nước thải sinh hoạt khu dân cư hiện hữu chủ yếu được xử lý cụ bộ bằng hầm tự hoại tại mỗi nhà dân hoặc thải trực tiếp ra các ao hồ trong vườn nhà. Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống đường cống thoát nước thải sinh hoạt và trạm xử lý nước thải.
[bookmark: _Toc501840839]2.4.4.  Cấp nước:
[bookmark: _Toc501840840]Hệ thống hiện trạng cấp nước trong khu vực chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Trong khu vực hiện có bố trí rải rác các đài nước cấp sinh hoạt cho các cụm dân cư trong khu quy hoạch. Có khoảng 70% dân cư sử dụng nước máy, 30% hộ sử dụng nước giếng bơm và nguồn nước mặt từ sông Vàm Cỏ Tây.
Với hệ thống cấp nước hiện trạng của khu quy hoạch không thể đáp ứng nhu cầu cấp nước cho khu quy hoạch tương lai. Hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt cần được kiểm tra rà soát, nâng cấp để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân trong tương lai.
2.4.5.  Hệ hống cấp điện:
[bookmark: _Toc501840841]Hiện tại nguồn và lưới điện đủ khả năng cung cấp điện sinh hoạt cho khu vực. 
Đường dây cấp điện của khu quy hoạch là mạng lưới đường dây đi nổi được kéo dọc các tuyến đường dân sinh chính và băng qua các đồng ruộng. Các tủ điện hạ thế được lắp đặt trên các trụ điện bê tông nằm rải rác dọc các tuyến đường dân sinh.
Hệ thống đường dây cấp điện sinh hoạt còn thô sơ, cần được kiểm tra rà soát, nâng cấp, cải tạo, ngầm hóa để đáp ứng cho nhu cầu sử dụng điện trong tương lại của khu vực quy hoạch.
2.4.6.  Hệ thống chiếu sáng:
Trong khu vực quy hoạch, hệ thống chiếu sáng chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, đường làng chủ yếu đang được thấp sáng bởi đèn công suất thấp, đèn đường do người dân tự lắp đặt.
Đường dây cấp điện chiếu sáng của khu quy hoạch là mạng lưới đường dây hạ thế đi nổi dọc một số tuyến đường dân sinh.
Hệ thống chiếu sáng hiện trạng của khu quy hoạch còn thô sơ, chưa phủ khắp các tuyến đường trong khu quy hoach. Hệ thống chiếu sáng khu quy hoạch cần được nâng cấp, cải tạo, ngầm hóa đảm bảo tính an toàn và mỹ quan cho khu quy hoạch.
[image: E:\41. QHPK MY AN_LONG AN\HINH HIEN TRANG\_NTP2570.JPG] [image: E:\41. QHPK MY AN_LONG AN\HINH HIEN TRANG\_NTP2527.JPG] [image: E:\41. QHPK MY AN_LONG AN\HINH HIEN TRANG\_NTP2535.JPG]
Hình 2. 16. Hiện trạng đường, điện, đèn chiếu sáng
[bookmark: _Toc501840842]2.4.7.  Hệ thống thông tin liên lạc:
[bookmark: _Toc501840843]Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc trong khu vực chưa được xây dựng. 
2.4.8.  Hiện trạng chất thải rắn (CTR):
Hiện trạng thu gom rác: Tại khu vực hiện chưa tổ chức tổ chức thu gom, xử lý chất thải rắn. Rác thái sinh hoạt chủ yếu được chôn lấp trong vườn nhà hoặc đốt tại các hố rác theo hộ gia đình.
Nghĩa trang: khu vực hiện có khoảng 2000 ngôi mộ nằm xen cài trong đất canh tác nông nghiệp. Trong quá trình thực hiện dự án cần có phương án tổ chức di dời các ngôi mồ mã về nghĩa trang tập trung tại Ấp 4, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. (theo quy hoạch nông thôn mới, diện tích khoảng 10ha).
[image: HanHaiVN07]
Hình 2. 17. Hiện trạng mồ mã, nghĩa trang trong khu vực
[bookmark: _Toc501840844]2.4.9.  Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:
Thuận lợi:
- Giao thông: khu vực có các mặt giáp sông (sông Vàm Cỏ Tây và kênh Tắt), thuận tiện phát triển giao thông thủy.
- Thoát nước: có nhiều sông kênh rạch giúp thoát nước tốt.
Tồn tại và khó khăn:
- Địa hình khu vực xây dựng có cao độ thấp dễ gây ngập lụt. 
- Giao thông: khu vực quy hoạch chưa có hệ thống đường giao thông đạt chuẩn, cần nâng cấp cải, tạo mở rộng hệ thống giao thông đáp ứng nhu cầu đi lại cho khu quy hoạch.
- Thoát nước: Chưa có hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý tập trung bảo đảm vệ sinh môi trường. Khu vực quy hoạch cần đầu tư xây dựng một trạm xử lý nước thải riêng, để xử lý nước đạt yêu cầu trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
- Chất thải rắn: chưa có khu tập trung rác đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh môi trường.
 	 Nhìn chung những tồn tại và thuận lợi của hạ tầng kỹ thuật trong khu vực có ảnh hưởng đến đến việc thành bại của dự án quy hoạch. Do đó, trong giải pháp thiết kế phải tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên và hiện trạng. Có biện pháp khắc phục có hiệu quả những tồn tại của hệ thống hạ tầng kỹ thuật; như thoát nước, vệ sinh môi trường.... Có giải pháp tuyên truyền vận động dân cư trong vùng ứng xử có văn hoá, văn minh đối với môi trường sống, góp phần cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp.
[bookmark: _Toc80626861]2.5. Hiện trạng tổng hợp:
[image: ]
[bookmark: _Toc518460874]Hình 2. 18. Đánh giá hiện trạng tổng hợp
Các điều kiện hiện hữu trong khu vực chủ yếu là dân cư thấp tầng với mật độ xây dựng thấp, phân bố phân tán theo từng cụm xóm nhỏ.
Các vùng đất lên liếp, lên vườn bao bọc xung quanh đất xây dựng nhà ở, bên ngoài rìa là khu vực ao cá và vùng trồng lúa.
Hình ảnh cấu trúc làng Nam Bộ theo tuyến, bám theo đường và kênh rạch; cũng như cảnh quan nhà Nam Bộ sân trước, hàng cau, hàng rào hoa, lu khạp đựng nước, bến thuyền, ao cá,… cần được giữ gìn và phát huy.
[bookmark: _Toc458954027][bookmark: _Toc470810138][bookmark: _Toc501840845][bookmark: _Toc80626862]2.6. Đánh giá tổng hợp hiện trạng [Phân tích SWOT]:
[bookmark: _Toc458954028][bookmark: _Toc470810139]Điểm mạnh [Strength]:
1. Vị trí tiếp cận dễ dàng qua sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành và đường cao tốc; 
2. Lợi thế cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái sông Vàm Cỏ Tây đặc trưng;
3. Cận kề các khu sinh thái, điểm du lịch, di tích văn hoá lịch sử; 
4. Phù hợp với định hướng phát triển của vùng tỉnh Long An.
Điểm yếu [Weakness]:
1. Nhà dân hiện hữu và nghĩa trang nằm rải rác trong khu vực;
2. Hệ thống hạ tầng chưa hoàn chỉnh, độ cao nền thấp hơn so với đỉnh triều;
3. Nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn;
4. Phần lớn đất đai sử dụng cho hoạt động nông nghiệp trồng lúa năng suất thấp.
Cơ hội [Opportunities]:
1. [bookmark: _Toc458954029]Tận dụng đặc điểm khác biệt về môi trường và cảnh quan tự nhiên mang lại giá trị và nét đặc trưng riêng cho sự phát triển;
2. Gắn kết các khu du lịch trên địa bản tỉnh, đặc biệt là các khu di tích, các điểm du lịch nhân văn (đình, chùa, nhà thờ); làng nghề (Làng nghề bánh tét, làng khóm Tân Lập,…) trên địa bàn huyện Thủ Thừa; 
3. Tạo ra các dịch vụ và trải nghiệm sinh thái đa dạng cho ở và nghỉ dưỡng;
4. Tạo việc làm cho cư dân địa phương và khu vực lân cận;
5. Phát triển kinh tế địa phương.
Thách thức [Threats]:
1. Bảo vệ vùng đất ngập nước và cân bằng hệ sinh thái tự nhiên;
2. Cạnh tranh điểm đến với các khu du lịch cận kề;
3. Chiến lược thu hút du khách;
4. [bookmark: _Toc501840846][bookmark: _Toc458954033][bookmark: _Toc470810144]Hoạt động du lịch và nghỉ dưỡng sinh thái bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COV-19, khả năng phục hồi thị trường khách quốc tế rất chậm và khó dự báo. 

[bookmark: _Toc80626863]CHƯƠNG 3: CÁC CHỈ TIÊU VÀ TIÊU CHUẨN CƠ BẢN
[bookmark: _Toc501840847][bookmark: _Toc80626864]3.1. Căn cứ:
- Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị - 04/2008/QD-BXD 
- Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng - QCXDVN 01: 2019/BXD;
- Tiêu chuẩn thiết kế giao thông theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Việt Nam ban hành theo thông tư số 02/2010TT-BXD ngày 05/02/2010;
- Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” - QCVN 07:2016/BXD;
- Cấp nước sạch sản xuất và tiêu dùng (DECREE No. 117/2007/ND-CP, 11 /6/ 2007);
- Thoát nước mưa và thoát nước thải - mạng lưới bên ngoài và cơ sở vật chất - Tiêu chuẩn thiết (TCVN 7957:2008);
- Quy định tiêu chuẩn hệ thống thoát nước đô thị (TCXD 188:1996);
- Tiêu chuẩn 20TCN-51-2008 hệ thống thoát nước;
- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
[bookmark: _Toc501840848][bookmark: _Toc80626865]3.2. Các chỉ tiêu quy hoạch:
[bookmark: _Toc49345533]Bảng 3. 1. Bảng chỉ tiêu quy hoạch cơ bản được phê duyệt tại nhiệm vụ thiết kế số 1399/QĐ-UBND  ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Thừa
	[bookmark: _Toc458954035][bookmark: _Toc49345534]TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Chỉ tiêu qh

	I
	Quy mô dân số
	
	

	
	· Khách lưu trú du lịch
	Người
	2.000

	
	· Dân cư kết hợp phục vụ du lịch sinh thái
	Người
	2.500

	II
	Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
	
	

	1
	Chỉ tiêu cấp nước
	
	

	
	Cấp nước sinh hoạt
	l/người/ngđ
	250÷600

	2
	Thoát nước thải
	%cấp nước SH
	100%

	3
	Chất thải rắn
	Kg/người/ngđ
	1,3

	4
	Cấp điện sinh hoạt
	Kwh/người.ngđ
	10

	5
	Thông tin liên lạc
	
	100% wifi, đường truyền


Bảng 3. 2. Bảng chỉ tiêu sử dụng đất cơ bản được phê duyệt tại nhiệm vụ thiết kế số 1399/QĐ-UBND  ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Thừa
	STT
	LOẠI ĐẤT
	Nhiệm vụ QHPK 
Theo QĐPD số 1399/QĐ-UBND

	
	
	Đơn vị
	Chỉ tiêu

	1
	Đất dân dụng
	m2 đất/người
	35÷40

	a
	Đất đơn vị ở lưu trú du lịch[footnoteRef:1] [1:  Tên gọi theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế số 1399/QĐ-UBND  ngày 03 tháng 3 năm 2020 của UBND Huyện Thủ Thừa; Giải thích từ ngữ: “đất đơn vị ở lưu trú du lịch” là đất ở dịch vụ có thời hạn sử dụng 50 năm. Theo điều 10 Luật Đất Đai năm 2013, đất đơn vị ở lưu trú du lịch là đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp).] 

	m2 đất/người
	60÷360

	b
	Đất dân cư sinh thái mới[footnoteRef:2] [2:  Tên gọi theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế số 1399/QĐ-UBND  ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Thừa; Giải thích từ ngữ:“đất dân cư sinh thái mới” là đất đơn vị ở (bao gồm: đất ở, đất công trình công cộng, đất công viên vườn hoa, và giao thông nội bộ);] 

	m2 đất/người
	60÷200

	c
	Đất công trình công cộng
	m2 đất/người
	≥4,5

	d
	Đất cây xanh, mặt nước, TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	Tổng diện tích
	40÷70%

	f
	Đất giao thông và giao thông tĩnh
	Tổng diện tích
	≥10%

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	Tổng diện tích
	1,5÷4%

	3
	Đất tôn giáo
	Tổng diện tích
	0,5÷1%


Bảng 3. 3. Bảng chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc cụ thể 
	STT
	LOẠI ĐẤT
	Chỉ tiêu QH-KT

	
	
	Mật độ xây dựng gộp tối đa (%)*
	Tầng cao
	Hệ số SDĐ gộp tối đa

	1
	Đất dân dụng
	-
	-
	-

	a
	Đất đơn vị ở lưu trú du lịch
	≤ 25
	1-5
	1,25

	b
	Đất dân cư sinh thái mới
	≤ 60
	1-5
	3,00

	c
	Đất công trình công cộng
	≤ 40
	1-6
	2,40

	d
	Đất cây xanh, mặt nước, TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	5-10
	1-3
	0,10

	d1
	Đất hành lang sinh thái ven sông  (khoảng lùi hành lang 50m bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây)
	5-10
	1
	0,05

	d2
	Đất công viên sinh thái - thể dục thể thao, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	5-10
	1-3
	0,10

	e
	Đất giao thông, giao thông tĩnh
	-
	-
	-

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	-
	-
	-

	3
	Đất tôn giáo 
	-
	-
	-

	 
	TOÀN KHU
	15-25
	1-6*
	0,2-0,3


[bookmark: _Toc49345535]* Trong trường hợp công trình điểm nhấn quan trọng có thể xem xét tầng cao trên 6 tầng nhưng cần tuân thủ theo các quy định hiện hành và được cấp thẩm quyền cho phép;
* Mật độ xây dựng gộp tối đa các khu vực tuân thủ theo QCVN 01:2019/BXD.
Bảng 3. 4. Bảng chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật cụ thể 
	TT
	Nội dung
	Chỉ tiêu
	Ghi chú

	1
	Giao thông khu vực  
	≥10%
	

	2
	Cao độ san nền 
	Xây dựng theo địa hình đảm bảo cân bằng khối lượng đào – đắp

	Tận dụng địa hình tự nhiên, khối lượng đào đắp ít
Hxd ≥+2,5m (Theo QHXDV Tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030)

	3
	Cấp nước
	
	

	
	Cấp nước sinh hoạt
	350 lít/khách.ngày
	Theo TCXDVN 33-2006; Theo Nhiệm vụ thiết kế QHPK Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí

	
	Công cộng, dịch vụ 
	40% cấp nước sinh hoạt
	Theo QCVN 01:2019

	
	Nước tưới cây, rửa đường
	20% cấp nước sinh hoạt
	Sử dụng nguồn nước thải đã qua xử lý và nước mưa tích trữ trong hồ điều hòa

	
	Nước chữa cháy
	20 lít/ giây	
	một đám cháy trong 3 giờ

	4
	Cấp điện
	1,3 kW/người. ngày đêm

	Công suất dự phòng của máy phát điện đáp ứng 50% nhu cầu

	5
	Thoát nước mưa
	Nước mưa thu gom vào các kênh mương, cống và xả vào các hồ điều hòa trong khu quy hoạch
	Hệ thống thoát nước mưa riêng

	6
	Thoát nước sinh hoạt 
	100% lượng nước cấp cho sinh hoạt, dịch vụ
	

	7
	Thông tin liên lạc
	100% wifi, đường truyền
	

	8
	Môi trường đô thị 
	Bảo đảm môi trường trong lành, yên tĩnh và chất lượng không khí tốt
	Quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

	9
	Rác thải 
	1,3 kg/người/ngày
	Thu gom 100%


[bookmark: _Toc501840850][bookmark: _Toc80626866]
CHƯƠNG 4: NỘI DUNG ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH
[bookmark: _Toc501840851]Tính chất của khu vực lập quy hoạch:
- Khu du lịch, dân cư sinh thái. Đây sẽ là nơi cung cấp các tiện nghi ở, giải trí, chăm sóc sức khoẻ, nghĩ dưỡng, thể dục thể thao, … thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn sang trọng đẳng cấp quốc tế đầu tiên và bậc nhất trên dòng sông Vàm Cỏ Tây. 
- Khu vực khai thác và phát huy giá trị cảnh quan sông Vàm Cỏ Tây kết hợp xây dựng cảnh quan sinh thái mang sắc thái bản địa. Khu vực là nơi kết nối hoàn hảo giữa con người với thiên nhiên; hướng đến một khu dân cư, nghỉ dưỡng sinh thái có chất lượng cao, phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.
[bookmark: _Toc501840854][bookmark: _Toc80626867]4.1. Mục tiêu cụ thể:
Xây dựng một Khu dân cư sinh thái, vui chơi giải trí kết hợp nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp đạt chuẩn 4 - 5 sao với các khu chức năng bao gồm:
A. Đất đơn vị ở lưu trú du lịch (23,15ha);
B. Đất dân cư sinh thái mới (41,81ha);
C. Đất công trình công cộng (3,91ha);
D. Đất cây xanh, mặt nước, TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí (188,57ha) bao gồm:
D1. Đất hành lang, mặt nước sinh thái (khoảng lùi hành lang từ 25 đến 50m bảo vệ bờ sông), diện tích: 34,67ha;
D2. Đất công viên sinh thái thể dục thể thao - du lịch sinh thái,vui chơi giải trí,  diện tích: 153,90ha;
E. Đất giao thông, giao thông tĩnh – hạ tầng kỹ thuật (35,24ha);
F. Đất tôn giáo (1,32ha).
[bookmark: _Toc501840855][bookmark: _Toc80626868]4.2. Định hướng phát triển không gian và Quy hoạch sử dụng đất:
[bookmark: _Toc501840856]4.2.1.Quan điểm về bố cục không gian tổng thể:
Nguyên tắc tôn trọng đặc trưng cảnh quan:  
Tận dụng đặc trưng đa dạng địa hình bên trong các khu chức năng tạo cho du khách cảm giác trải nghiệm đa dạng không gian với cảnh quan đặc trưng là hệ thống kênh, sông ngòi, đồng cỏ, đồng lúa, ruộng hoa, cau, dừa và các loại cây đặc trưng vùng miền sông nước Nam Bộ, đặc biệt là không gian nhà vườn Nam Bộ.
Nguyên tắc tổng thể: 
Bố trí các khu chức năng theo đặc trưng của địa hình, kiến trúc đa dạng trong các không gian nghỉ dưỡng khác nhau nhằm tạo sự hấp dẫn trong các không gian kiến trúc các khu nghỉ dưỡng và khu dân cư sinh thái. Với cách bố cục đan xen, che khuất và nhịp điệu cho các góc nhìn, khai thác tối đa các góc nhìn cảnh quan tự nhiên về mặt sông Vàm Cỏ Tây và kênh Tắt và vùng đồng ruộng, cây ăn quả bên bờ sông. Kiến trúc công trình, cảnh quan xung quanh và hoạt động trong khu vực gắn kết một cách tự nhiên và có chủ đích.
Nguyên tắc kế thừa những giá trị di sản văn hoá Nam Bộ:  
Kế thừa những giá trị di sản văn hoá Nam Bộ thông qua việc xây dựng khu nghĩ dưỡng kết hợp giữa sự lộng lẫy sang trọng của kiến trúc Pháp – Việt và vẻ đẹp tự nhiên của ngôi Nhà vườn. Kết hợp hoạt động tại quảng trường cộng đồng, phố ẩm thực, phố mua sắm, trung tâm nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, hành lang sinh thái nông nghiệp… cho đến các không gian nghỉ dưỡng. Các khu vực hoạt động và khung cảnh tổng thể gắn kết liên tục nhằm chuyển tải những Giá trị di sản văn hóa miền sông nước Nam Bộ cho du khách. 
Nguyên tắc đảm bảo sự riêng tư: 
Tạo khung cảnh hoạt động đảm bảo sự riêng tư, tránh quấy nhiễu không gian tại các khu nhà biệt thự bằng giải pháp phân chia các ranh giới tự nhiên theo tính ước lệ nhưng đồng thời đảm bảo sự hoạt náo cần thiết, tạo không khí hồ hởi, vui tươi cho tổng thể Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí bằng cách tạo những góc nhìn rộng về các hướng khác nhau. 
Nguyên tắc bảo vệ môi trường: 
Quy hoạch tổng thể chú trọng bảo vệ cảnh quan tự nhiên và khai thác tốt giá trị cảnh quan khu vực này. Việc xây dựng khu du lịch, dân cư sinhg thái phải đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường bằng việc xây dựng hệ thống hành lang bảo vệ sông Vàm Cỏ Tây, các khu vực xử lý nước thải, rác thải và hạn chế tối đa ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn của động cơ xe ô tô bằng giải pháp tách rời vị trí bãi đậu xe ra bên ngoài và sử dụng xe điện di chuyển bên trong các khu chức năng; các công trình nghỉ dưỡng được xây dựng lùi vào trong so với đường giao thông. Đặc biệt có giải pháp giữ gìn khoảng đệm nông nghiệp sinh thái dọc theo sông Vàm Cỏ Tây và kênh Tắt để duy trì sự ổn định của địa hình, sông ngòi và cảnh vật. 
[bookmark: _Toc501840857]4.2.2. Tổ chức cấu trúc hình thái không gian:
Hình thái bố cục không gian uyển chuyển: Lấy công viên sinh thái làm trung tâm với vai trò hạt nhân kết nối các chức năng khu du lịch, khu dân cư sinh thái và khu trung tâm công cộng. Lõi cảnh quan sinh thái có tác dụng như một nam châm thu hút các tầm nhìn, tạo sức hấp dẫn và nâng cao chất lượng không gian sống theo tiêu chuẩn sinh thái bậc nhất.
Cấu trúc mạng lưới đường  kết hợp thủy – bộ theo dạng  mạch vòng tạo ra các tiểu đảo riêng biệt mang đặc trưng vùng sông nước Nam Bộ. 
Định vị các công trình xây dựng: các khu dân cư và nghỉ dưỡng sinh thái bố cục theo dạng hình “móng ngựa” nhằm khai thác tối đa hướng nhìn về công viên sinh thái – TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí và sông Vàm Cỏ Tây. Không gian trung tâm công cộng gắn liền với quảng trường và bến thuyền trung tâm. Các dãy nhà phố kết hợp thương mại bám sát vào các trục đường tạo nên các phố thương mại sầm uất, sôi động và hấp dẫn.
Hình thái kiến trúc: lấy cảm hứng từ giá trị cảnh quan bản địa, kết hợp với tính hiện đại sang trọng của kiến trúc hiện đại tạo nên tổng thể hài hòa, lôi cuốn.
[bookmark: _Toc501840858]4.2.3. Các khu vực trọng tâm, các điểm nhấn và các tầm nhìn quan trọng:
· Khu vực trọng tâm:
Khu trung tâm công cộng: tập trung ở phía Nam khu vực quy hoạch, kề cận với quảng trường, bến thuyền trung tâm. Nơi đây tập trung các tiện ích phục vụ cho nhu cầu của đô thị: trường học, khu dịch vụ công cộng hỗn hợp.
Khu trung tâm chăm sóc sức khỏe: nằm ở trung tâm các khu biệt thự nghỉ dưỡng. Các trung tâm chăm sóc sức khoẻ này tập trung vào việc giảm cân, thải độc tố, ngừng hút thuốc, các chương trình dinh dưỡng, bệnh tiểu đường và chống lão hóa, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (điều trị tế bào gốc, liệu pháp hormone,…).
Khu công viên sinh thái  TDTT - du lịch sinh thái, vui chơi giải trí:  Công viên sinh thái TDTT - du lịch sinh thái qui mô trên 150ha được tạo lập tại vị trí trung tâm của Cù lao Mỹ An, nơi đây sẽ  trở thành bảo tàng sinh học của các loài thực vật và động vật bản địa. Các hồ điều hoà và các con kênh được tái lập để cung cấp nước và là môi trường sinh sống của các loài dưới nước. Các khu nghỉ dưỡng, khu dân cư sinh thái, trung tâm hoạt động, vui chơi giải trí, thể dục, thể thao (đi bộ, cưỡi ngựa, chèo thuyền, câu cá và đạp xe) hoà lẫn bao xung quanh công viên tạo nên khái niệm: “ĐÔ THỊ DƯỚI TÁN RỪNG NHIỆT ĐỚI”.  
Hành lang sinh thái nông nghiệp: Vành đai sinh thái là một dãy hành lang nông nghiệp hữu cơ rộng từ 25m đến 50m dọc theo sông Vàm Cỏ Tây, kết hợp đa dạng các hoạt động, dịch vụ phục vụ cư dân của khu vực  như: chèo thuyền, tập luyện thể thao, thực hành nông nghiệp thuận tự nhiên, thả diều, các không gian gặp gỡ, giao lưu, không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng, đi cùng các tiện ích cao cấp khác (gym, sport, swimming pool, bbq)… Vành đai xanh kết hợp với dòng sông Vàm Cỏ Tây trong mát như  lớp màng bảo vệ, bao bọc  lấy toàn bộ không gian bên trong, là lá chắn sinh thái mang đến cảm giác an toàn, gần gũi  giúp cư dân khu dân cư có thể hòa mình với thiên nhiên và văn hóa sông nước. Hành lang sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây có chiều dài gần 6,9km với diện tích trên 34ha sẽ là điểm đến của du khách với các hoạt động đặc sắc mang tinh thần văn hoá “TRÊN BẾN DƯỚI THUYỀN”, tái hiện lịch sử  khẩn hoang vùng đất Nam Kỳ Lục tỉnh.
· Các điểm nhấn không gian:
Quảng trường trung tâm - Marina là nơi tập trung các hoạt động chính bao gồm: biểu diễn, lễ hội, các hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm ... Đây là khu vực trọng tâm của toàn khu có tầm nhìn bao quát và khống chế toàn bộ cảnh quan khu vực. Đứng tại vị trí này cư dân và du khách có thể phóng tầm mắt ra xung quanh và vùng sông nướcVàm Cỏ Tây xinh đẹp. 
Điểm đặc biệt quan trọng trong thiết kế Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí chính là việc tạo nên “Đường trục cảnh quan  - hành lang sinh thái sông Vàm Cỏ Tây” chạy uốn lượn dọc theo bờ sông xuyên qua các lớp không gian. Hành lang cảnh quan sinh thái mang hình ảnh đường làng, bờ đê, ruộng lúa, ruộng hoa, ao cá,…, thấp thoáng phía sau là những cụm biệt thự sang trọng, tạo cảm giác mời gọi, kích thích sự tò mò của du khách đến ở và tham quan. Các đường trục kết nối các không gian khác nhau từ trung tâm đến bờ sông, đến công viên sinh thái, đến các dòng kênh cảnh quan chạy len lõi bên trong các khu biệt thự sang trọng, tạo cho cư dân và du khách có những trải nghiệm không gian khác nhau.  
Trọng tâm của khu đất là không gian công viên sinh thái TDTT - du lịch sinh thái, vui chơi. Khu vực này được tạo ra để giảm thiểu tác động đến vùng đất ngập nước. Vùng sinh thái - TDTT đã biến vùng đất nông nghiệp trước đây thành một công viên sinh thái cho du khách và cộng đồng thưởng ngoạn. Công viên sẽ là nơi tái tạo hệ sinh thái cho nhiều hệ động thực vật bản địa bằng cách khôi phục các mẫu hệ sinh thái đất ngập nước lâu đời. Thiết kế chú trọng tái tạo các cơ chế thủy văn tự nhiên của khu vực để cung cấp môi trường sống phù hợp cho các loài động vật. Không gian này đóng vai trò là một nơi vui chơi giải trí, giáo dục trải nghiệm vô giá, với vô số cơ hội để quan sát môi trường sống tự nhiên. Thiết kế cũng tạo điều kiện cho các hoạt động giải trí có tác động thấp như đi bộ, cưỡi ngựa, chèo thuyền, câu cá và đạp xe trải nghiệm sinh thái, khám phá thiên nhiên. Công viên sinh thái – TDTT là nơi trải nghiệm sinh thái, giải trí và học tập cho khoảng gần 1.000.000 du khách hàng năm.
· Các tầm nhìn quan trọng:
Tầm nhìn về sông Vàm Cỏ Tây:  Với chiều dài đường bờ sông khoảng 6,9km mở tầm nhìn vô hạn ra sông Vàm Cỏ Tây (chiều rộng dòng sông: 130-140m), nơi đây sẽ là nơi diễn ra rất nhiều các hoạt động công cộng, vui chơi giải trí và đặc biệt là các loại hình thể dục thể thao vùng sông nước. Từ phía bờ sông có thể quan sát cảnh quan công viên sinh thái  xanh mát, xa xa là các công trình kiến trúc ẩn hiện sau những tán cây xanh tạo nên cảm giao rộng mở, thanh bình và cuốn hút. Du khách có thể cảm nhận được hương vị của sông nước, cũng như mùi vị đặc trưng của đồng quê từ rơm rạ, gió đồng, nắng, mưa phương Nam...
Tầm nhìn về công viên sinh thái TDTT – du lịch sinh thái, vui chơi giải trí: tuyến đường cảnh quan chính của khu vực sẽ dẫn du khách đi từ QL62 qua cầu phía Nam đến khu trung tâm công cộng, quảng trưởng, bến thuyền trung tâm sôi động bậc nhất, tiếp đến là khu vực dân cư sang trọng hai bên đường. Sau không gian đóng với các biệt thự vườn, tầm nhìn của du khách sẽ mở rộng đa hướng về công viên sinh thái. Tuyến đường trục chính cảnh quan đi xuyên qua khu công viên sinh thái, tiếp cận đến trung tâm câu lạc bộ. Sau tầm nhìn xanh mát về phía công viên, cư dân sẽ đến khu chăm sóc sức khỏe phía Bắc và khu biệt thự sinh thái sang trọng 2 bên đường. Du khách có thể trải nghiệm được tất cả các không gian đặc trưng của cộng đồng Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí.
[bookmark: _Toc501840859]4.2.4. Hình thái một số công trình kiến trúc quan trọng:
1. Các công trình giáo dục, y tế, văn hóa, trung tâm dịch vụ-công cộng:
Được thiết kế với lối kiến trúc hiện đại theo cấu trúc tự nhiên của vùng. Hình thể công trình là tổ hợp các mặt cong đa hướng, tạo nên cảm giác không giới hạn và hoà quyện không gian bên trong và bên ngoài. 
2. Biệt thự ven công viên sinh thái, TDTT - du lịch sinh thái (Eco villas):
Thiết kế theo kiểu kiến trúc hiện đại với các ban công rộng, nhô hẳn ra bên ngoài kéo cảnh quan bên ngoài và bên trong, tạo nên sự hoà hợp giữa hình thức và cảnh quan xung quanh.  
3. Biệt thự ven sông (Canal villas):
Kế thừa di sản kiến trúc nhà vườn Nam Bộ, các biệt thự được thiết kế bao quanh bằng khu vườn với nhiều loại cây ăn trái, hoa và các loại rau gia vị đặc trưng. Mỗi vườn được thiết kế khác nhau để tạo nên sự khác biệt và từ đó du khách có thể tìm thấy sự hấp dẫn và thú vị. 
4. Nhà phố kết hợp thương mại (shophouse):
Nhà phố thương mại shophouse tạo thành các trục thương mại dịch vụ sôi động, hấp dẫn với các cửa hàng tranh nghệ thuật, thời trang cao cấp, các cửa hàng nông sản sạch,…. Kết hợp các tầng trên với chức năng ở. Khu vực này gần vời quảng trường trung tâm Marina, tạo nên sự sống động, nhộn nhịp cho khu vực trung tâm.
[bookmark: _Toc501840860]4.2.5. Phân khu chức năng:
Quy hoạch sử dụng đất Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí được chia làm các khu chức năng: 
[image: ]
[bookmark: _Toc49346445]Hình 4. 1. Sơ đồ phân khu chức năng Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí
Bảng 4. 1. Bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất
	[bookmark: _Toc518460789]KÍ HIỆU
	LOẠI ĐẤT
	Phương án QHPK 1/2000

	
	
	Diện tích
	Tỉ lệ 

	
	
	(ha)
	(%)

	A
	Đất đơn vị ở lưu trú du lịch
	23,15
	7,87

	B
	Đất dân cư sinh thái mới
	41,81
	14,22

	C
	Đất công trình công cộng
	3,91
	1,33

	D
	Đất  cây xanh, mặt nước, TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	188,57
	64,14

	D1
	Đất hành lang sinh thái ven sông  (Khoảng lùi hành lang 25m – 50m bảo vệ mặt sông)
	34,67
	11,79

	D2
	Đất  công viên sinh thái, TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	153,90
	52,35

	E
	Giao thông, giao thông tĩnh- hạ tầng kỹ thuật
	35,24
	11,98

	F
	Đất tôn giáo
	1,32
	0,45

	 
	TỔNG
	294,00*
	100,00


* Diện tích theo trích lục bản đồ địa chính phục vụ xin thỏa thuận địa điểm. Khi có diện tích đo đạc cụ thể, đơn vị lập đồ án có thể cập nhật lại diện tích phù hợp với thực tế đo đạc.


Bảng 4. 2. Bảng tính toán quy mô dân số, quy mô phục vụ
	KHU 
	TÊN KHU
	Dân số/khách
	Nhân viên
phục vụ

	A
	 KHU ĐƠN VỊ Ở LƯU TRÚ DU LỊCH
	988÷1432
	318 

	B
	 KHU DÂN CƯ SINH THÁI MỚI
	1983÷2500
	625 

	C
	KHU CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
	120÷170
	70 

	D1
	KHU HÀNH LANG SINH THÁI (KHOẢNG LÙI từ 25m đến 50m MẶT SÔNG VÀM CỎ TÂY)
	-
	-

	D2
	KHU CÔNG VIÊN - THỂ DỤC THỂ THAO, DU LỊCH SINH THÁI, VUI CHƠI GIẢI TRÍ
	300-400
	207

	E
	GIAO THÔNG, GIAO THÔNG TĨNH- HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	-
	10

	F
	TÔN GIÁO - TÍN NGƯỠNG
	-
	-

	TỔNG CỘNG
	Khách lưu trú du lịch (người)
	2000

	
	Dân cư kết hợp phục vụ du lịch (người)
	2500

	 
	Nhân viên phục vụ (người)
	1.248 


Với quy mô công trình như trên, dự tính Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí có khoảng 1248 nhân viên phục vụ được cho khoảng 2000 khách du lịch lưu trú du lịch và 2500 người dân sinh sống kết hợp phục vụ du lịch. (Đáp ứng được yêu cầu của  nhiệm vụ thiết kế số 1399/QĐ-UBND  ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Huyện Thủ Thừa).
4.2.6. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:
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Hình 4. 2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí
Bảng 4. 3. Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất
	STT
	LOẠI ĐẤT
	Phương án QHPK 1/2000

	
	
	Diện tích
	Chỉ tiêu
	Tỉ lệ 

	
	
	(ha)
	m2/người
	(%)

	1
	Đất dân dụng
	-
	-
	-

	a
	Đất đơn vị ở lưu trú du lịch
	23,15
	115,74
	7,87

	a1
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái 
	5,51
	-
	1,87

	a2
	Đất trung tâm dịch vụ
	3,38
	-
	1,15

	a3
	Mặt nước, kênh rạch cảnh quan
	7,48
	-
	2,54

	a4
	Đất dịch vụ, du lịch sinh thái dọc sông
	6,78
	-
	2,31

	b
	Đất dân cư sinh thái mới
	41,81
	167,25
	14,22

	b1
	Đất nhóm nhà ở 
	36,53
	-
	12,42

	b2
	Đất công trình dịch vụ - công cộng đơn vị ở
	3,65
	-
	1,24

	 
	Giáo dục
	1,45
	-
	0,49

	 
	Trường mầm non
	0,50
	-
	0,17

	 
	Trường tiểu học
	0,58
	-
	0,20

	 
	Trường trung học cơ sở 
	0,37
	-
	0,13

	 
	Y tế (Trạm y tế)
	0,31
	-
	0,11

	 
	Văn hóa - TDTT
	1,50
	-
	0,51

	 
	Thương mại
	0,40
	-
	0,13

	b3
	 Mặt nước
	1,63
	-
	0,56

	c
	Đất công trình công cộng
	3,91
	8,68
	1,33

	 
	Trường THPT
	0,47
	-
	-

	 
	Trung tâm thương mại, siêu thị, Chợ
	2,84
	-
	-

	 
	Nhà văn hóa, biểu diễn nghệ thuật
	0,59
	-
	-

	d
	Đất cây xanh, mặt nước, thể thao giải trí cao cấp, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	188,57
	-
	64,14

	d1
	Đất hành lang, mặt nước sinh thái ven sông (khoảng lùi hành lang 50m bảo vệ bờ sông)
	34,67
	-
	11,79

	d2
	Đất công viên sinh thái-thể dục thể thao, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	153,90
	-
	52,35

	e
	Đất giao thông - giao thông tĩnh
	30,44
	-
	10,35

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	4,80
	-
	1,63

	a
	Đất hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, quảng trường
	4,02
	-
	1,37

	b
	Bến thuyền Marina
	0,78
	-
	0,27

	3
	Đất tôn giáo 
	1,32
	-
	0,45

	 
	TỔNG
	294,00
	-
	100,00

	 
	Khách lưu trú du lịch (người)
	2000

	 
	Dân cư kết hợp phục vụ du lịch (người)
	2500


* Diện tích theo trích lục bản đồ địa chính phục vụ xin thỏa thuận địa điểm. Khi có diện tích đo đạc cụ thể, đơn vị lập đồ án có thể cập nhật lại diện tích phù hợp với thực tế đo đạc.
Bảng 4. 4. Quy mô tối thiểu các công trình dịch vụ - công cộng đơn vị ở theo bảng 2.4 QCVN01:2019 - ứng với dân số 4.500 người
	Loại công trình
	Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu
	Qui mô tối thiểu
	Đánh giá phương án QHPK 1/2000

	
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Diện tích (m2)
	

	A. Giáo dục 
	8100
	Đạt

	1. Trường mầm non
	cháu/1.000 người
	50
	m2/1 cháu
	12
	2700
	Đạt

	2. Trường tiểu học
	học sinh /1.000 người
	65
	m2/1 học sinh
	10
	2925
	Đạt

	3. Trường trung học 
cơ sở
	học sinh /1.000 người
	55
	m2/1 học sinh
	10
	2475
	Đạt

	B. Y tế
	1000
	Đạt

	4. Trạm y tế
	trạm
	1
	m2/trạm
	500
	1000
	Đạt

	C. Văn hóa - Thể dục thể thao
	11600
	Đạt

	5. Sân chơi nhóm nhà ở
	Bán kính 300m
	 
	m2/người
	0,8
	3600
	Đạt

	6. Sân luyện tập
	 
	 
	m2/người
	0,5
	1250
	Đạt

	
	
	
	ha/công trình
	0,3
	3000
	Đạt

	7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
	công trình
	1
	m2/công trình
	5.000
	5000
	Đạt

	D. Thương mại
	4000
	Đạt

	8. Chợ
	công trình
	1
	m2/công trình
	2.000
	4000
	Đạt

	TỔNG CỘNG
	24700
	Đạt


4.2.7. Các định hướng chung:
-	Mỗi dự án trong khu quy hoạch được phân thành các ô quy hoạch, tương đương các đơn vị ở hoặc nhóm ở độc lập và các khu đất chức năng. 
 -	Ranh giới các ô quy hoạch được giới hạn từ cấp đường khu vực trở lên (lộ giới 16-23m).
-	Trong các ô quy hoạch được tính toán quy mô dân số, chỉ tiêu, mật độ, tầng cao, khoảng lùi xây dựng tối thiểu.
-	Đất đơn vị ở: là khu chức năng bao gồm các nhóm nhà ở; các công trình dịch vụ cấp đơn vị ở như trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế, chợ, trung tâm văn hóa - thể thao, các trung tâm dịch vụ cấp đơn vị ở khác phục vụ cho nhu cầu thường xuyên của cộng đồng dân cư trong đơn vị ở... Các công trình dịch vụ cấp đơn vị ở (cấp I) và vườn hoa sân chơi trong đơn vị ở có bán kính phục vụ <= 500m. 
-	Đất nhóm nhà ở được giới hạn bởi các đường cấp khu vực trở lên:
+ Trong các sân chơi nội bộ được phép bố trí các công trình sinh hoạt văn hóa công cộng với quy mô phù hợp với nhu cầu của cộng đồng trong phạm vi phục vụ.
-	Đối với đất công trình di tích, tôn giáo tuân thủ theo Luật di sản văn hóa.
-	Đối với các nghĩa trang, nghĩa địa, mồ mả hiện có không phù hợp quy hoạch được di dời quy tập mộ đến khu vực nghĩa trang tập trung tại ấp 4, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa.
-	Hành lang bảo vệ hoặc cách ly các công trình di tích, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đê diều được xác định cụ thể tại quy hoạch ở tỷ lệ lớn hơn, tuân thủ Tiêu chuẩn Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.
[bookmark: _Toc501840873]-	Giao thông khu vực trong các ô đất mang tính định hướng, sẽ được xác định chính xác ở bước triển khai quy hoạch chi tiết 1/500.
-             Khu vực tái định cư được xác định tại vị trí Công ty giống vật nuôi thuộc ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đáp ứng được nhu cầu tái định cư cho 450 hộ dân hiện trạng (khoảng 2250 người).
[bookmark: _Toc80626869]4.3. Định hướng phát triển các khu chức năng:
Đồ án quy hoạch phân khu được tính toán đến mạng lưới đường khu vực, đề xuất việc tính toán các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc cũng được nghiên cứu đến các ô quy hoạch. Vị trí và ranh giới các lô đất trên bản vẽ có tính chất đinh hướng. Ranh giới, quy mô và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của các lô đất xây dựng sẽ được xác định chính xác ở bước sau khi lập quy hoạch chi tiết, trên cơ sở quỹ đất cụ thể tại khu vực, đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn thiết kế, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các chỉ tiêu cơ bản đối với ô quy hoạch đã được xác định tại đồ án quy hoạch phân khu này. Quá trình lập các đồ án quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư cần tuân thủ các quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Đất đai... lấy ý kiến của các cơ quan quản lý chuyên ngành có liên quan và các quy định hiện hành.
Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của từng ô quy hoạch được xác lập tại bản vẽ là các chỉ tiêu “gộp” tối đa của đơn vị ở nhằm kiểm soát phát triển chung. Trong quá trình triển khai lập quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư ở giai đoạn sau, có thể áp dụng các tiêu chuẩn tiên tiến nước ngoài và phải được cơ quan có thẩm quyến cho phép theo quy định.
4.3.1. Đất đơn vị ở lưu trú du lịch (23,15ha):
Hình thành cộng đồng đơn vị ở lưu trú du lịch với đa dạng các chức năng, đặc biệt là các trung tâm dịch vụ công cộng chăm sóc sức khỏe bằng nhiều hình thức kết hợp thực hiện những liệu trình chăm sóc sức khỏe đặc biệt như massage, yoga, thiền,…song song việc tham quan du lịch những địa điểm cảnh quan độc đáo (unique) và những địa danh-di tích lịch sử có giá trị (authentic). Nhằm giúp du khách hưởng thụ trọn vẹn được sự tuyệt vời của cuộc sống và có cái nhìn tích cực hơn, mau chóng đưa cơ thể đạt trạng thái cân bằng. Khuyến khích khai thác tối đa yếu tố mặt nước, cây xanh tự nhiên trong khu vực.
Khu đơn vị ở lưu trú du lịch bao gồm 3 khu vực: khu đơn vị ở lưu trú du lịch phía Bắc, khu đơn vị ở lưu trú du lịch phía Nam và vành đai dịch vụ, du lịch sinh thái dọc sông:
· Diện tích			: 23,15 ha;
· Mật độ xây dựng gộp tối đa	: ≤25% (tuân thủ theo đúng quy định của QCVN01:2019/BXD);
· Tầng cao 	tối đa	            : 3-6 tầng.
· Khoảng lùi tối thiểu: 3m so với chỉ giới đường đỏ.
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Hình 4. 3. Khu vực đơn vị ở lưu trú du lịch 
Hình thành vành đai dịch vụ, du lịch ven sông Vàm Cỏ Tây (diện tích khoảng 6,78ha), tiếp cận trực tiếp với hành lang sinh thái và vùng cảnh quan công viên sinh thái - TDTT; Các công trình dịch vụ: art gallery, spa, event house, coffee, wine-bar, performance art, trung tâm thiền, không gian du lịch sinh thái, beaty salon… sẽ tạo nên các điểm nhấn  nhằm lôi kéo và thu hút tầm nhìn, tạo nên những điểm dừng chân thú vị trong hành trình trải nghiệm tại khu vực. Khu vực đảm bảo khoảng lùi theo đúng quy định, đảm bảo hành lang bảo vệ sông Vàm Cỏ Tây, kênh Tắt tối thiểu là 50m. 
Hình thành 3 điểm dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với 3 bến thuyền dọc sông. Khu vực này có khoảng lừi 25m so với bờ sông Vàm Cỏ Tây, diện tích khoảng 0,99ha. Các công trình được phép xây dựng là các công trình sinh thái có chiều cao 1 tầng, thân thiện với môi trường, gắn liền với các điểm dừng chân, bãi đỗ xe tĩnh nhằm tạo nên vòng kết nối khép kín, phục vụ nhu cầu di chuyển đa dạng của cư dân và du khách, đảm bảo tính liên kết liên hoàn các không gian cảnh quan của toàn khu vực. Đây là 3 khu nhận diện cảnh quan (Landmark zone) dọc sông, bao gồm:
1. Nhà hàng và bar ven sông (River Restaurant & Bar);
2. Quán café và bar ven sông (River Café & Bar);
3. Khu chăm sóc trị liệu thảo dược (River spa);
4.3.2. Đất dân cư sinh thái mới (41,81ha):
Hình thành những không gian sống ít tác động đến môi trường cảnh quan bao quanh, xây dựng những ngôi nhà thân thiện với môi trường, đảm bảo tối đa mức độ tự đáp ứng về năng lượng, nước và thực phẩm nhất có thể. Khai thác nhiều tài nguyên thiên nhiên như ánh sáng, gió và nước. Các ngôi nhà bền vững giảm lượng khí thải carbon, giảm tiêu thụ năng lượng và tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên cho nhu cầu cuộc sống. Khu vực quy hoạch sẽ hình thành 2 khu dân cư sinh thái mới phía Bắc và phía Nam, khai thác tối đa hướng nhìn về công viên sinh thái – TDTT, du lịch sinh thái và sông Vàm Cỏ Tây. 
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Hình 4. 4. Khu vực khu dân cư sinh thái mới 
· Bố trí  các công trình dịch vụ công cộng đơn vị ở, cụ thể:
· Diện tích			: 41,81ha;
· Mật độ xây dựng gộp tối đa	: ≤60% (tuân thủ theo đúng quy định của QCVN01:2019/BXD);
· Tầng cao 		            : 3 -6 tầng;
· Khoảng lùi tối thiểu           : 3m so với chỉ giới đường đỏ.
Các lô đất xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ trong giai đoạn QHCT 1/500, mật độ xây dựng thuần tối đa và HSSDĐ của lô đất tuân thủ theo quy định của QCVN01:2019/BXD.
 Bảng 4. 5. Bảng thống kê chi tiết diện tích đất dân cư sinh thái mới
	STT
	LOẠI ĐẤT
	Phương án QHPK 1/2000

	
	
	Diện tích
	Chỉ tiêu
	Tỉ lệ 

	
	
	(ha)
	m2/người
	(%)

	
	Đất dân cư sinh thái mới
	41,81
	167,25
	14,22

	1
	Đất nhóm nhà ở 
	36,53
	-
	12,42

	2
	Đất công trình dịch vụ - công cộng đơn vị ở
	3,65
	-
	1,24

	 
	Giáo dục
	1,45
	-
	0,49

	 
	Trường mầm non
	0,50
	-
	0,17

	 
	Trường tiểu học
	0,58
	-
	0,20

	 
	Trường trung học cơ sở 
	0,37
	-
	0,13

	 
	Y tế (Trạm y tế)
	0,31
	-
	0,11

	 
	Văn hóa - TDTT
	1,50
	-
	0,51

	 
	Thương mại
	0,40
	-
	0,13

	3
	 Mặt nước
	1,63
	-
	0,56


Chỉ tiêu sử dụng đất các công trình dịch vụ - công cộng đơn vị ở đáp ứng theo bảng 2.4 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN01:2019/BXD.
4.3.3. Đất công trình công cộng (3,91ha):
Đất công trình công cộng là khu vực trung tâm hoạt động và tập trung các loại hình hoạt động công cộng ngày và đêm của khu quy hoạch bao gồm: khu trung tâm thương mại – dịch vụ, siêu thị, trường học quốc tế (Trường THPT), nhà văn hóa, biễu diễn nghệ thuật. Hình ảnh sinh hoạt sống động, náo nhiệt của khu quảng trường, bến thuyền trung tâm sẽ  tạo cho mọi người một cảm giác thú vị và hấp dẫn với các quán cafe, retail shop, bar, pub, galley trưng bày, restaurant, và không gian vui chơi giải trí, triển lãm văn hóa vùng sông nước… tạo nên sức sống cho toàn khu. 
· Diện tích			: 3,91ha;
· Mật độ xây dựng gộp tối đa: ≤40% (tuân thủ theo đúng quy định của QCVN01:2019/BXD);
· Tầng cao 		            : 4- 6 tầng;
· Khoảng lùi tối thiểu           : 3m so với chỉ giới đường đỏ.
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[bookmark: _Toc518470774]Hình 4. 5. Khu vực công trình công cộng, quảng trường, bến thuyền trung tâm phía Nam
4.3.4.  Đất hành lang sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây (34,67ha):
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Hình 4. 6. Khu vực hành lang sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây
Đất hành lang sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây có diện tích khoảng 34,67ha. Đây là không gian hành lang 50m bảo vệ bờ sông Vàm Cỏ Tây (tùy theo khu vực, có 03 điểm bố trí bến thuyền kết hợp khu dịch vụ, du lịch trong khoảng lùi 25m, diện tích khoảng 0,99ha). Khu hành lang sinh thái được chia làm 09 vùng cảnh quan đặc trưng, bao gồm:
1. Vườn nông nghiệp hữu cơ (Organic Farm );
2. Vườn trái cây (Fruit tree garden);
3. Vườn Rau hữu cơ (Vegetable garden);
4. Vườn hoa (Flower garden);
5. Vườn ngập nước (Ramsar /Native plant);
6. Vườn  dược liệu (Herb garden);
7. Vườn bướm (Butterfly garden);
8. Ao cá (Fish pond);
9. Ruộng lúa (Rice field).
· Diện tích			: 34,67ha.;
· Mật độ xây dựng gộp tối đa	: ≤5% (tuân thủ theo đúng quy định của QCVN01:2019/BXD);
· Tầng cao 		            : ≤ 1tầng.
4.3.5. Đất công viên sinh thái – TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi (153,90ha):
Công viên sinh thái, thể dục thể thao và vui chơi được tạo ra để giảm thiểu tác động đến vùng đất ngập nước, chuyển đổi vùng đất nông nghiệp trước đây thành một công viên sinh thái cho du khách và cộng đồng thưởng ngoạn. Là nơi tái tạo hệ sinh thái cho nhiều hệ động thực vật bản địa bằng cách khôi phục các mẫu hệ sinh thái đất ngập nước lâu đời. Thiết kế chú trọng tái tạo các cơ chế thủy văn tự nhiên của khu vực để cung cấp môi trường sinh cảnh phù hợp cho các loài động vật và thực vật. Công viên sinh thái lớn đóng vai trò là một nơi giáo dục trải nghiệm vô giá, với vô số cơ hội để quan sát môi trường sống tự nhiên. Thiết kế cũng tạo điều kiện cho các hoạt động thể thao, các hoạt động có tác động thấp như đi bộ, cưỡi ngựa, chèo thuyền, câu cá và đạp xe, tham quan trải nghiệm sinh thái, khám phá thiên nhiên.
Công viên sinh thái-TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi được chia làm 03 vùng cảnh quan chính, bao gồm:
+ Vùng 1: rừng và đồng cỏ ướt. Các khu vực rừng và đồng cỏ ẩm ướt là khu vực cao, với điều kiện thủy văn khác nhau, từ bão hòa đất không liên tục đến ngập úng theo mùa. Các loài thực vật đặc trưng của các quần xã này bao gồm Xà cừ, Lim  xanh, Giáng hương, gõ đỏ. Khu vực rừng và đồng cỏ ẩm ướt là khu vực lớn nhất trong tổng số hơn 150 hecta, cung cấp nơi trú ngụ và sinh sống cho các loài chim, động vật bản địa vùng Đồng Tháp Mười.
+ Vùng 2: hệ thống đất ngập nước nổi lên. Loại địa hình cù lao trên các mặt hồ có độ sâu từ 60cm đến 2.0m. Các loài thực vật đặc trưng cho quần xã đất ngập nước mới nổi là bần, tràm và cây bìm bịp. Ngoài việc cung cấp môi trường sống cho nhiều loại quan trọng đối với nguồn lợi thủy sản ven sông Vàm Cỏ Tây. Khu vực trồi có tác dụng làm bãi đẻ, khu ương cá, che phủ cho cá giống và cung cấp thức ăn cho cá con. 
+ Vùng 3: vùng đất ngập nước nông và vùng nước sâu. Các khu vực nước nông và sâu xảy ra ở nơi nước sâu hơn 60cm. Thảm thực vật trong quần xã được tìm thấy ở hoặc dưới bề mặt nước, bao gồm các loài thực vật như hoa súng trắng, bông lau nước, bèo tây và bèo ta. Các khu vực nước nông và sâu cung cấp môi trường sống lý tưởng cho các loài cá và chim.
· Diện tích			: 153,90ha;
· Mật độ xây dựng gộp tối đa: ≤5% (tuân thủ theo đúng quy định của QCVN01:2019/BXD);
· Tầng cao 		              : 1-3 tầng .
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Hình 4. 7. Khu vực công viên sinh thái – TDTT, du lịch sinh thái
4.3.6. Đất giao thông, giao thông tĩnh và hạ tầng kỹ thuật (35,24ha):
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Hình 4. 8. Khu vực giao thông, giao thông tĩnh và hạ tầng kỹ thuật
Tổng diện tích đất giao thông khoảng 30,44ha, chiếm tỷ lệ 11,79%  diện tích đất tự nhiên, đạt chỉ tiêu 6,76 m2/người. Diện tích đất giao thông trong đồ án QHPK tỉ lệ 1/2000 tính đến cấp đường khu vực. 
Mạng lưới giao thông được quy hoạch theo tầng bậc, gồm các đường trục chính làm nhiệm vụ kết nối từ khu vực khác, các đường khu vực kết nối các phân khu với nhau và các đường nội bộ thuận tiện cho việc tiếp cận đến công trình. Hình thành 2 cây cầu ở phía Bắc và phía Nam khu đất kết nối dự án với 2 tuyến đường chính QL62 và DT817.
Tại các khu trung tâm bố trí các quảng trường là nơi tổ chức các lễ hội văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm của cư dân trong các dịp lễ hội.
Đất hạ tầng kỹ thuật có tổng diện tích 4,80ha chiếm tỉ lệ 1,63%,  đáp ứng được chỉ tiêu theo nhiệm vụ quy hoạch (≥4,5ha), bao gồm:
+ 3 khu đất chính dành cho xây dựng bãi đỗ xe phục vụ cho 3 dự án và các bãi đỗ xe nhỏ nằm trên trục dịch vụ, du lịch dọc sông Vàm Cỏ Tây. Diện tích bãi đỗ xe đáp ứng được nhu cầu phục vụ cho toàn dự án, tuân thủ theo QCVN 01:2019/BXD. Trong quá trình lập đồ án QHCT 1/500, có thể bố trí thêm các bãi đỗ xe ngầm (nếu cần), bãi đỗ xe trong nhà, tuân thủ theo các quy định hiện hành và được cấp thẩm quyền cho phép. 
+  Các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật: trạm xử lý nước thải, trạm trung chuyển rác, trạm điện, trạm cấp nước, trạm xăng dầu, bến thuyền trung tâm,…
· Diện tích			: 35,24ha;
· Mật độ xây dựng		: -
· Tầng cao 		             : -  
4.3.7. Đất tôn giáo (1,32ha):
[bookmark: _Toc518403328]Giữ lại và tôn tạo các không gian sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng của người dân, bao gồm: Đình Mỹ Phước, chùa Linh Sơn, Linh Sơn cổ tự,…Có giải pháp bảo tồn, tôn tạo không gian đình, chùa, tháp Phật,…cho phù hợp với môi trường sống sinh thái, đẳng cấp của khu vực. 
· Diện tích			: 1,32ha;
· Mật độ xây dựng		: -
· Tầng cao 		             : -  
4.3.8. Các yêu cầu về quản lý xây dựng:
Để quá trình triển khai xây dựng các hạng mục công trình của đồ án đảm bảo được các mục tiêu ban đầu đồng thời đảm bảo các tiêu chí của một Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí tiện nghi, hiện đại và sang trọng, đảm bảo các tổ chức và bố cục không gian của khu vực theo đúng thiết kế đã được phê duyệt thì quá trình quản lý quy hoạch xây dựng tại khu vực cần tuân thủ theo một số các yêu cầu sau:
+ Đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của từng ô đất, từng công trình theo đúng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án đã đề ra.
+ Các lô đất xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, mật độ xây dựng thuần tối đa và HSSDĐ của lô đất tuân thủ theo quy định của QCVN01:2019/BXD.
+ Về khoảng lùi xây dựng công trình đảm bảo theo đúng hồ sơ chỉ giới của đồ án đã được quy định đến từng ô phố.
+ Về các công trình kỹ thuật đảm bảo được thực hiện theo đúng hồ sơ thiết kế kỹ thuật của đồ án về quy mô, khối lượng, công suất, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và công trình kiến trúc.
[bookmark: _Toc518403329]Các công trình được xây dựng theo đúng các tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước nhằm đảm bảo điều kiện ở, sinh hoạt bên trong nhà cho cư dân.
[bookmark: _Toc80626870]4.4. Phân chia dự án thành phần, định hướng cụ thể các khu vực:
Khu vực quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí xã Mỹ An được phân chia thành 3 phân khu chính (03 dự án thành phần), phân bố cụ thể như sau:
· Phân khu 1 - Dự án 1: Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 1;
· Phân khu 2 - Dự án 2: Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 2;
· Phân khu 3 - Dự án 3: Khu công viên sinh thái TDTT - du lịch sinh thái, vui chơi giải trí.
[image: ]
Hình 4. 9. Phân khu chức năng, phân chia dự án thành phần
Bảng 4. 6. Bảng thống kê  3 dự án thành phần Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí
	Stt
	Tên 
dự án thành phần
	Diện tích
	Chức năng chính
	HSSDĐ
gộp tối đa
(lần)
	
Dân số dự kiến 

	
	
	(ha)
	
	
	

	1
	DA1
	63,7706
	+ Trung tâm công trình công cộng khu vực;
+ Khu dân cư sinh thái mới phía Nam;
+ Khu đơn vị ở lưu trú du lịch phía Bắc;
	

0,2-0,3
	

2300-2360

	2
	DA2
	43,6724
	+ Khu dân cư sinh thái mới phía Bắc;
+ Khu đơn vị ở lưu trú du lịch phía Bắc;
+ Trung tâm dịch vụ du lịch, chăm sóc sứ khỏe (Wellness center);
	


0,2-0,3
	

2050-2200

	3
	DA3
	186,5570
	+ Khu công viên sinh thái – TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí;
+ Khu  dịch vụ, du lịch sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây;
+ Hành lang sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây;
	




0,01-0,02
	



300-400


4.4.1. Dự án 1 - Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 1:
- Diện tích: khoảng 63,77ha, 
- Vị trí: Nằm ở phía Nam khu đất quy hoạch giáp Kênh Tắt;
- Dân số: khoảng: 2.300-2.360người;
- Chức năng chính, bao gồm:
+ Khu dân cư sinh thái mới;
+ Khu đơn vị ở lưu trú du lịch; 
+ Trung tâm công trình công cộng của khu vực;
+ Bến thuyền Marina trung tâm.
- Định hướng quy hoạch- kiến trúc:
+ Kết nối giao thông dự án với tuyến đường QL62, xây dựng cầu bắt qua Kênh Tắt, đảm bảo tính kết nối của dự án với khu vực. Đây là cầu điểm nhấn trên trục đường kết nối khu vực phía Bắc dự án.
+ Hình thành trung tâm công trình công cộng của toàn khu quy hoạch. Trung tâm công trình công cộng (khu trung tâm thương mại – dịch vụ, siêu thị, khu công viên giải trí hỗn hợp, trường học quốc tế,...) gắn liền với quảng trường, bãi đỗ xe, bến thuyền Marina trung tâm.
+ Đa dạng loại hình nhà ở: nhà ở thấp tầng mật độ cao (dạng shophouse 4÷6 tầng), nhà ở liên kế, phố theo mô hình phố thương mại truyền thống; nhà ở biệt thự sinh thái cao cấp, biệt thự ven sông, biệt thự nghỉ dưỡng, khu ở lưu trú du lịch.
+ Đảm bảo hành lang sinh thái - khoảng cách ly (ATMT) với Sông Vàm Cỏ Tây và Kênh Tắt, không xây dựng các công trình dân dụng trong khu vực này. Cho phép phát triển các điểm dừng chân, điểm dịch vụ quy mô nhỏ kết hợp với các bãi đỗ xe tĩnh để nâng cao giá trị kinh tế đồng thời tạo nguồn vốn để khu vực này có kinh phí duy trì và phát triển.
+ Tầng cao tối đa ≤6 tầng, trong trường hợp công trình điểm  nhấn quan trọng tại khu vực có thể xem xét tầng cao trên 6 tầng nhưng cần tuân thủ theo các quy định hiện hành và được cấp thẩm quyền cho phép.
+ Hệ số sử dụng đất gộp tối đa: 0,2-0,3lần.
Bảng 4. 7. Bảng thống kê diện tích chi tiết dự án 1- Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 1
	STT
	LOẠI ĐẤT
	Khu du lịch, dân cư sinh thái  Mỹ An 1

	
	
	Diện tích
	Tỉ lệ 

	
	
	(ha)
	(%)

	1
	Đất dân dụng
	-
	-

	a
	Đất đơn vị ở lưu trú du lịch
	8,59
	13,47

	a1
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái 
	2,11
	3,31

	a2
	Đất trung tâm dịch vụ
	2,18
	3,42

	a3
	Đất vườn hoa/không gian vui chơi ven kênh
	-
	-

	a4
	Mặt nước, kênh rạch cảnh quan
	4,30
	6,74

	a5
	Đất dịch vụ, du lịch sinh thái dọc sông
	-
	-

	b
	Đất dân cư sinh thái
	26,68
	41,83

	b1
	Đất nhóm nhà ở 
	23,09
	36,21

	b3
	Đất công trình dịch vụ - công cộng đơn vị ở
	2,08
	3,26

	b4
	Mặt nước
	1,50
	2,36

	c
	Đất công trình công cộng
	3,11
	4,88

	d
	Đất cây xanh, mặt nước, thể thao giải trí cao cấp, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	5,86
	9,19

	d1
	Đất hành lang sinh thái ven sông (khoảng lùi hành lang 25m -50m bảo vệ bờ sông)
	5,86
	9,19

	d2
	Đất công viên sinh thái -  thể dục thể thao, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	-
	-

	e
	Đất giao thông - giao thông tĩnh
	15,58
	24,43

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	2,99
	4,69

	a
	Đất hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, quảng trường
	2,20
	3,45

	b
	Bến thuyền Marina
	0,79
	1,24

	3
	Đất tôn giáo 
	0,96
	1,50

	 
	TỔNG
	63,77
	100,00

	 
	Khách lưu trú du lịch (người)
	600-610

	 
	Dân cư kết hợp phục vụ du lịch (người)
	1700-1750

	 
	Nhân viên phục vụ
	550-600


4.4.2 Dự án 2 - Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 2:
- Diện tích: khoảng 43,6724ha;
- Vị trí: Nằm ở phía Bắc khu đất quy hoạch giáp sông Vàm Cỏ Tây;
- Dân số: khoảng: 2.050-2.200 người;
- Chức năng chính, bao gồm:
+ Khu dân cư sinh thái mới;
+ Khu đơn vị ở lưu trú du lịch; 
+ Trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng (Wellness center) của khu vực.
- Định hướng quy hoạch- kiến trúc:
+ Kết nối giao thông dự án với tuyến đường DT817, xây dựng cầu bắt qua sông Vàm Cỏ Tây, đảm bảo tính kết nối của dự án với khu vực. Đây là cầu điểm nhấn trên trục đường kết nối khu vực phía Bắc dự án.
+ Đa dạng loại hình nhà ở: nhà ở thấp tầng mật độ cao (dạng shophouse 4÷6 tầng), nhà ở liên kế, phố theo mô hình phố thương mại truyền thống; nhà ở biệt thự sinh thái cao cấp, biệt thự ven sông, biệt thự nghỉ dưỡng, khu ở lưu trú du lịch.
+ Hình thành các trung tâm dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng (wellness center) với các khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các trung tâm này tập trung vào việc giảm cân, thải độc tố, ngừng hút thuốc, các chương trình dinh dưỡng, bệnh tiểu đường và chống lão hóa, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (điều trị tế bào gốc, liệu pháp hormone,…).
+ Đảm bảo hành lang sinh thái - khoảng cách ly (ATMT) với Sông Vàm Cỏ Tây, không xây dựng các công trình dân dụng trong khu vực này. Cho phép phát triển các điểm dừng chân, điểm dịch vụ quy mô nhỏ kết hợp với các bãi đỗ xe tĩnh để nâng cao giá trị kinh tế đồng thời tạo nguồn vốn để khu vực này có kinh phí duy trì và phát triển.
+ Tầng cao tối đa ≤6 tầng, trong trường hợp công trình điểm nhấn quan trọng tại khu vực có thể xem xét tầng cao trên 6 tầng nhưng cần tuân thủ theo các quy định hiện hành và được cấp thẩm quyền cho phép.
+ Hệ số sử dụng đất gộp tối đa:0,2-0,3 lần;
Bảng 4.8. Bảng thống kê diện tích chi tiết dự án 2- khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 2
	STT
	LOẠI ĐẤT
	Khu du lịch, dân cư sinh thái 
Mỹ An 2

	
	
	Diện tích
	Tỉ lệ 

	
	
	(ha)
	(%)

	1
	Đất dân dụng
	-
	-

	a
	Đất đơn vị ở lưu trú du lịch
	8,21
	18,80

	a1
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái 
	3,20
	7,32

	a2
	Đất trung tâm dịch vụ
	1,83
	4,19

	a3
	Đất vườn hoa/không gian vui chơi ven kênh
	-
	-

	a4
	Mặt nước, kênh rạch cảnh quan
	3,19
	7,29

	a5
	Đất dịch vụ, du lịch sinh thái dọc sông
	-
	-

	b
	Đất dân cư sinh thái
	14,45
	33,09

	b1
	Đất nhóm nhà ở
	13,01
	29,79

	b2
	Đất công trình dịch vụ - công cộng đơn vị ở
	1,32
	3,01

	b3
	Mặt nước, kênh rạch cảnh quan
	0,13
	0,29

	c
	Đất công trình công cộng
	0,80
	1,83

	d
	Đất cây xanh, mặt nước, thể thao giải trí cao cấp, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	7,98
	18,28

	d1
	Đất hành lang sinh thái ven sông (khoảng lùi hành lang 25m-50m bảo vệ bờ sông)
	7,98
	18,28

	d2
	Đất công viên sinh thái -  thể dục thể thao, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	-
	-

	e
	Đất giao thông - giao thông tĩnh
	11,49
	26,30

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	0,74
	1,70

	3
	Đất tôn giáo 
	-
	-

	 
	TỔNG
	43,67
	100,00

	 
	Khách lưu trú du lịch (người)
	1350-1400

	 
	Dân cư kết hợp phục vụ du lịch (người)
	750-800

	 
	Nhân viên phục vụ
	600-650


[bookmark: OLE_LINK3]4.4.3 Dự án 3 - Khu công viên sinh thái TDTT - du lịch sinh thái, vui chơi giải trí:
- Diện tích: khoảng 186,5570 ha;
- Vị trí: Nằm ở trung tâm khu đất quy hoạch;
- Dân số: khoảng: 300-400 người;
- Chức năng chính, bao gồm:
+ Công viên sinh thái – TDTT, du lịch sinh thái;
+ Khu  dịch vụ, du lịch sinh thái ven sông;
+ Hành lang sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây;
- Định hướng quy hoạch- kiến trúc:
+ Hình thành Công viên sinh thái – TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí. Không gian xanh này đóng vai trò là một nơi giáo dục trải nghiệm vô giá, với vô số cơ hội để quan sát môi trường sống tự nhiên. Thiết kế cũng tạo điều kiện cho các hoạt động giải trí, thể dục, thể thao có tác động thấp như đi bộ, cưỡi ngựa, chèo thuyền, câu cá và đạp xe. Nơi đây sẽ là nơi trải nghiệm sinh thái, giải trí và học tập cho khoảng gần 1.000.000 du khách mỗi năm;
+ Đảm bảo hành lang sinh thái ven sông - khoảng cách ly (ATMT) với Sông Vàm Cỏ Tây, không xây dựng các công trình dân dụng trong khu vực này. Cho phép phát triển các điểm dừng chân, điểm dịch vụ quy mô nhỏ kết hợp với các bãi đỗ xe tĩnh để nâng cao giá trị kinh tế đồng thời tạo nguồn vốn để khu vực này có kinh phí duy trì và phát triển;
+ Hình thành các công trình dịch vụ, du lịch sinh thái dọc sông gắn liền với công viên sinh thái – thể dục thể thao, du lịch sinh thái đảm bảo hành lang bảo vệ sông Vàm Cỏ Tây, kênh Tắt tối thiểu là 50m. 
+ Hình thành 3 điểm dịch vụ, du lịch sinh thái gắn với 3 bến thuyền dọc sông. Khu vực này có khoảng lừi 25m so với bờ sông Vàm Cỏ Tây, diện tích khoảng 0,99ha. Các công trình được phép xây dựng là các công trình sinh thái có chiều cao 1 tầng, thân thiện với môi trường, gắn liền với các điểm dừng chân, bãi đỗ xe tĩnh nhằm tạo nên vòng kết nối khép kín, phục vụ nhu cầu di chuyển đa dạng của cư dân và du khách, đảm bảo tính liên kết liên hoàn các không gian cảnh quan của toàn khu vực. Đây là 3 khu nhận diện cảnh quan (Landmark zone) dọc sông, bao gồm:
1. Nhà hàng và bar ven sông (River Restaurant & Bar);
2. Quán café và bar ven sông (River Café & Bar);
3. Khu chăm sóc trị liệu thảo dược (River spa);
+ Bãi đỗ xe khu vực công viên sinh thái – TDTT được tính toán với quy mô khoảng 350 chỗ đậu xe,  phục vụ cho nhu cầu tham quan, vui chơi, hoạt động thể thao giải trí. Khi thực hiện QHCT 1/500, quy mô bãi đỗ xe có thể thay đổi
+ Tầng cao xây dựng tối đa 1-3 tầng.
+ Hệ số sử dụng đất gộp tối đa: 0,01-0,02 lần;
Bảng 4. 9. Bảng thống kê chi tiết dự án 3-  
khu công viên sinh thái TDTT – du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	STT
	LOẠI ĐẤT
	Khu công viên sinh thái TDTT, Du lịch sinh thái, 
vui chơi giải trí

	
	
	Diện tích
	Tỉ lệ 

	
	
	(ha)
	(%)

	1
	Đất dân dụng
	-
	-

	a
	Đất đơn vị ở lưu trú du lịch
	6,78
	3,63

	a1
	Đất biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái 
	-
	-

	a2
	Đất trung tâm dịch vụ
	-
	-

	a3
	Đất vườn hoa/không gian vui chơi ven kênh
	-
	-

	a4
	Mặt nước, kênh rạch cảnh quan
	-
	-

	a5
	Đất dịch vụ, du lịch sinh thái dọc sông
	6,78
	3,63

	b
	Đất dân cư sinh thái mới
	-
	-

	d
	Đất cây xanh, mặt nước, thể thao giải trí cao cấp, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	174,73
	93,66

	d1
	Đất hành lang sinh thái ven sông (khoảng lùi hành lang 25m -50m bảo vệ bờ sông)
	20,83
	11,17

	d2
	Đất công viên sinh thái -  thể dục thể thao, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	153,90
	82,49

	e
	Đất giao thông - giao thông tĩnh
	3,61
	1,94

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	1,08
	0,58

	3
	Đất tôn giáo 
	0,36
	0,19

	 
	TỔNG
	186,56
	100,00

	 
	Khách lưu trú du lịch (người)
	-

	 
	Dân cư kết hợp phục vụ du lịch (người)
	300-400

	 
	Nhân viên phục vụ
	200-250


[bookmark: _Toc80626871]4.5. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan:
[image: ]
Hình 4. 10. Sơ đồ tổ chức KG kiến trúc cảnh quan Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí
[image: ]
Hình 4. 11. Phối cảnh tổng thể Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí Mỹ An
[bookmark: _Toc80626872]4.6. Ý tưởng thiết kế đô thị khu vực quy hoạch:
4.6.1. Nguyên tắc thiết kế:
[1] Nối kết khu vực quy hoạch với tuyến đường QL 62 và DT817;
+ Mục tiêu: Thiết lập mối quan hệ tương hỗ giữa chức năng  Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí và các khu vực lân cận thông qua kết nối giao thông thủy và bộ, kết nối không gian, bổ sung các chức năng cho khu quy hoạch.
+ Giải pháp: Giải pháp giao thông, kết nối các trục giao thông chính từ khu vực với giao thông bên ngoài (QL62, DT817) để giao thông được thông suốt. Xác định cổng ra/vào cho khu đô thị. Giải pháp quy hoạch tạo ra hành lang sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây. Thêm vào đó, các hoạt động công cộng, du lịch sinh thái chạy dọc hành lang này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của cư dân. 
[2] Giữ cân bằng giữa không gian xây dựng với không gian mở;
+ Mục tiêu: Bảo vệ không gian sinh thái tự nhiên và dòng chảy của hệ thống sông kênh rạch, đảm bảo duy trì cảnh quan tự nhiên và hạn chế ngập lụt cục bộ trong mùa mưa.   
+ Giải pháp: Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí cung cấp chỗ ở, nghỉ ngơi - giải trí và tái tạo tinh thần để sống hài hoà và tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên. Hành lang sinh thái kết hợp với các công viên dọc theo kênh rạch sẽ tạo nên không gian cảnh quan tự nhiên, kết hợp với các loại cây trồng bản địa tạo nên sắc thái đặc trưng của vùng sông nước Nam bộ. Quy hoạch tổng mặt bằng tạo nên một không gian “đô thị sông nước” đảm bảo sự cân bằng cảnh quan giữa khu vực xây dựng và không gian mở xung quanh, tạo cho con người cảm giác gần gũi với thiên nhiên.
[3] Tăng cường diện tích không gian mở;
+ Mục tiêu: Một trong những chức năng chính của khu vực quy hoạch là không gian công viên sinh thái, TDTT, du lịch sinh thái, hành lang cảnh quan nông nghiệp và mô hình ở nhà vườn sinh thái, vì vậy cần tăng cường diện tích không gian mở tối đa cho khu quy hoạch.
+ Giải pháp:  Giữ lại tối đa mạng lưới kênh rạch chính, tạo hành lang cách ly bảo vệ kênh rạch. Quy hoạch hành lang sinh thái bảo vệ bờ sông sông Vàm Cỏ Tây. Quy hoạch hệ thống cây xanh công viên theo hệ thống tầng bậc, đủ chỉ tiêu cây xanh cho cư dân. Mô hình nhà ở sinh thái với mật độ xây dựng thấp, diện tích cây xanh lớn.
[4] Khai thác yếu tố sông nước Nam bộ trong việc tạo nên đặc trưng cho Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí;
+ Mục tiêu: Xây dựng cấu trúc không gian sinh thái, gắn kết các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong việc gìn giữ nguồn tài nguyên nước và bảo tồn các hình thức sinh hoạt và kiến trúc đặc trưng.   
+ Giải pháp:  Khai thác đặc trưng miền sông nước thông qua giải pháp gắn kết các hoạt động, sinh hoạt của người dân với mặt nước. Khai thác hình thức nhà ở biệt thự ven kênh rạch, gắn nhà ở với vườn cây ăn trái, trồng rau màu,…; Yếu tố mặt nước, kênh rạch được đưa vào trong các khu dân cư cải thiện điều kiện vi khí hậu và giữ đặc trưng vùng miền.
4.6.2. Khung thiết kế tổng thể:
Phân vùng thiết kế đô thị trên cơ sở các khu vực dựa trên cơ sở ranh giới nghiên cứu với các không gian cảnh quan tự nhiên hoặc các tuyến đường giao thông chính đô thị đã được xác lập trong quy hoạch sử dụng đất. 
Phân vùng thiết kế đô thị trong phân khu bao gồm các khu chức năng đô thị, các ô quy hoạch, trục đường chính, khu vực không gian mở, khu vực điểm nhấn, cụ thể như sau:
+ Khu vực trung tâm và các điểm nhấn quan trọng.: Khu vực trung tâm công cộng chính đặt tại phía Nam dự án. Đây là khu vực trọng tâm mang đến hình ảnh đô thị cũng như điểm nhấn cho lối tiếp cận chính từ phía Nam (phía QL 62). Nơi đây là khu vực tập trung nhiều chức năng: khu công trình công cộng dịch vụ thương mại hỗn hợp, phố thương mại dịch vụ, bến thuyền trung tâm, bãi đỗ xe trung tâm....; Điểm nhấn mang tính biểu tượng khi đi vào dự án là 2 cây cầu bắt qua sông Vàm Cỏ Tây và kênh Tắt. Hai cây cầu được xây dựng mới, chủ yếu phục vụ cho việc lưu thông của xe buýt, xe ô tô, xe điệnvà xe đạp.
+ Các trục tuyến chính, quan trọng: trục đường chính khu vực có lộ giới 23m. Đây là trục đường quy hoạch chính kết nối Bắc-Nam từ QL62 qua DT817;
+ Các không gian mở: khu vực hành lang sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây, công viên sinh thái TDTT, du lịch sinh thái và hệ thống kênh, mương trong khu vực;
+ Các ô phố đã xác lập trong phân khu đô thị;
+ Các khu chức năng đô thị, gồm: khu đơn vị ở lưu trú du lịch, khu dân cư sinh thái mới, khu công trình công cộng, khu công viên, cây xanh mặt nước; công trình thể dục thể thao; đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích đô thị.
4.6.3. Giải pháp thiết kế đô thị phân khu:
[bookmark: _Toc42252531]a. Xác định các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi:
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan, tính chất chức năng các tuyến phố chính, đồ án đưa ra các quy định về khoảng lùi đối với các công trình::
· [bookmark: _Toc331259985]Khu vực nhà ở thấp tầng hai bên các tuyến đường: công trình phải xây dựng tuân thủ theo quy định chỉ giới xây dựng và chỉ giới đường đỏ được xác lập trong đồ án.
· Các công trình công cộng, hỗn hợp:
· Cần đảm bảo khoảng lùi tối thiểu so với chỉ giới đường đỏ.
· Các công trình trên cùng tuyến phố nên có khoảng lùi tương đồng với nhau. 
· Khoảng cách giữa các công trình đảm bảo thông thoáng, tránh hiện tượng xây dựng kề cận nhau tạo thành "bức tường", khoảng cách tối thiểu các công trình tuân thủ theo tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. 
· Khuyến khích bổ sung thêm cây xanh cảnh quan kết hợp bãi đỗ xe, đảm bảo diện tích bãi đỗ xe cho từng công trình.
· Với những công trình điểm nhấn có thể tạo những khoảng lùi lớn, không gian mở, tiểu cảnh nhằm làm phong phú không gian cảnh quan, đảm bảo tiện lợi trong khai thác sử dụng.
· Đảm bảo khoảng lùi tối thiểu theo quy định QCVN01:2019/BXD, cụ thể tại bảng sau:
	                       Chiều cao xây dựng                                             công trình (m)
Lộ giới 
đường tiếp 
giáp với lô đất xây dựng 
công trình (m)
	≤19
	19÷<22
	22÷<28
	 28

	< 19
	0
	3
	4
	6

	19  < 22
	0
	0
	3
	6

	 22
	0
	0
	0
	6


· Nút giao thông: Đảm bảo giao thông đường phố tại khu vực cổng ra vào công trình thương mại, dịch vụ và giáo dục đào tạo được an toàn và thông suốt, không bị tắc nghẽn: có diện tích tập kết người và xe trước cổng (còn gọi là vịnh đậu xe); cổng và phần hàng rào giáp hai bên cổng lùi sâu khỏi ranh giới lô đất, tạo thành chỗ tập kết có chiều sâu tối thiểu 4m, chiều ngang tối thiểu bằng 4 lần chiều rộng của cổng.
b. Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm
· Bao gồm khu trung tâm hỗn hợp dịch vụ thương mại, bến du thuyền trung tâm, khu trường học, văn hóa,khu quảng trường trung tâm, phố thương mại, khu công trình tôn giáo Linh Sơn Cổ Tự... Đây là những khu vực tập trung các hoạt động đông người, vì vậy khi thiết kế cần tạo nên không gian kiến trúc đặc trưng, sôi động, đa dạng và có hình thức kiến trúc gắn với tính chất công trình. 
· Đối với khu trung tâm hỗn hợp thương mại dịch vụ: 
· Tạo không gian thương mại nổi bật và đặc trưng nhất về tầng cao và khối tích công trình. Gắn kết hợp lý giữa giao thông công cộng với các hoạt động thương mại đầu mối đồng thời tạo không gian linh hoạt rộng cho những sự kiện đa năng suốt ngày đêm.
· Các công trình xây dựng hiện đại được hợp khối thống nhất. 
· Thiết kế kiến trúc và cảnh quan xung quanh phản ánh những đặc tính nổi bật, độc đáo tạo ra đặc trưng mang tính biểu tượng và gây ấn tượng.
· Không được phép xây dựng manh mún, không tạo thành tổ hợp kiến trúc đồng nhất.
· Tạo không gian quảng trường rộng trước các tòa nhà.
c. Thiết kế đô thị đối với các trục tuyến chính, quan trọng:
* Chức năng:
Chức năng trên các trục tuyến chính, quan trọng được xác lập trên bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; Tùy từng trục, tuyến chính, các chức năng được xác lập bao gồm: đất công cộng, khu dân cư sinh thái, khu du lịch sinh thái; giáo dục; cây xanh, mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và giao thông các cấp.  
* Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan 
- Đảm bảo tính thống nhất, tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, tôn trọng tập quán, văn hoá địa phương; Kiến tạo và phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của từng vùng, miền trong kiến trúc, cảnh quan đô thị.
- Khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên nhằm tạo ra giá trị thẩm mỹ, gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường đô thị.
- Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế đã được xác lập trong quy hoạch phân khu.
- Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo luật, nghị định, thông tư và tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
[image: E:\41. QHPK MY AN_LONG AN\3. HO SO QH 1.500\MYAN_HO SO QHPK 2000_LAN 6_20201111\1. MYAN_PHAN QUY HOACH\MYAN_QH13_TKDT CHINH SUA FINAL\13. MYAN_QH13D_TKDT_MAT CAT GIAO THONG - Standard\_xref\hinh anh duong gt.png] [image: C:\Users\Administrator\Desktop\1014-ajs-noi-ecopark-4823-copy-1920x1080.jpg]
Hình 4. 12. Hình minh họa các trục đường phố chính trong khu vực 
* Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
- Bố cục quy hoạch công trình theo các trục chính phải gắn kết theo nhóm công trình có cùng chức năng, có tính chuyển tiếp nhịp điệu không gian và phải phù hợp với các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế.  
- Quy mô đất công trình tuân thủ quy định về quy mô đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Vị trí các thành phần chức năng không được quy định cụ thể trong đồ án quy hoạch sẽ phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
- Mật độ xây dựng,  tầng cao công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo theo quy định về đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy nhóm công trình, tính chất sử dụng để phân bổ tạo thành các không gian đóng mở khác nhau. Các chỉ số thiết kế giai đoạn quy hoạch chi tiết, thiết kế kỹ thuật ngoài việc tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam thì còn phải đáp ứng bố cục chung toàn tuyến.
- Các chi tiết kiến trúc cảnh quan như: chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công..., phải đảm được xem xét cụ thể cho từng công trình và nhóm công trình trên nguyên tắc phối kết hợp giữa tính nhịp điệu và tính đột biến nhằm tạo hiệu ứng hình ảnh tốt nhất. 
- Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên tuyến phố; khuyến khích nghiên cứu khoảng lùi lớn hơn cho các tuyến chính này nhưng phải thống nhất theo từng ô phố.
- Cổng ra vào, biển hiệu, biển quảng cáo trên công trình phải có tính thống nhất và mối tương quan hài hòa về kích thước không chỉ với bản thân chi tiết kiến trúc mỗi công trình mà còn phải kết hợp hài hòa với các công trình lân cận.
- Lưu ý tính hợp lý sử dụng, yếu tố đảm bảo giao thông vào ra công trình.  
* Giải pháp thiết kế:
- Nâng cao hoạt động thương mại, dịch vụ và văn phòng, tạo không gian đi bộ và không gian mở trên đường phố. 
- Các công trình xây mới cần có nghiên cứu về tổ chức không gian toàn tuyến sao cho hài hòa tạo nhịp điệu và không lấn át với các công trình điểm nhấn chủ đạo, các công trình mang tính chất đặc thù và không gian mở. Hình thức kiến trúc phải được thiết kế đồng nhất trên toàn tuyến. 
- Tổ chức chiều cao công trình toàn tuyến tạo nhịp điệu, với hướng chủ đạo thấp dần vào khu vực trung tâm. Tạo khoảng cách thông thoáng giữa các công trình cao tầng, tránh hiện tượng dàn trải tạo thành "bức tường" làm che chắn tầm nhìn. 
- Cần quan tâm thiết kế các toà nhà tại các ngã giao cắt của tuyến đường chính khu vực. Khuyến khích hợp khối và tạo đặc trưng riêng.
- Đối với khu vực công trình công cộng, khuyến khích xây dựng có khoảng lùi trồng cây xanh và sân dành cho người đi bộ.  Hạn chế tối đa xây dựng hàng rào  đặc, khuyến khích sử dụng hàng rào rỗng hoặc hàng rào ước lệ.
- Khoảng cách giữa các công trình được thiết kế đảm bảo thông thoáng cho các không gian 2 bên đường. Trước các công trình trọng điểm có vườn hoa hoặc quảng trường công cộng tạo nên các không gian đón mở trên trục đường.
- Đối với khu vực nhà ở thấp tầng : khuyến khích hợp khối công trình, hình thức kiến trúc, màu sắc và vật liệu xây dựng đồng nhất. Hạn chế sự khác biệt lớn về tỉ lệ kiến trúc giữa các công trình xây gần nhau, các phân vị dọc ngang đồng đều trên tuyến.
d. Thiết kế đô thị đối với các điểm nhấn trọng tâm:
- Các điểm nhấn quan trọng nằm dọc các trục chính hướng tâm, giao điểm của các đường này với các đường khu vực. Công trình điểm nhấn có thể tổ chức cao tầng hoặc thấp tầng với không gian rộng, kiến trúc đặc sắc.
- Đối với các công trình điểm nhấn phải có đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, có hình thức kiến trúc mới, độc đáo và tầng cao phù hợp với quy hoạch phân khu..
- Các công trình điểm nhấn cần được thiết kế với hình thức kiến trúc hợp khối, hiện đại, vuốt cạnh đa chiều, tạo điểm nhìn đẹp từ nhiều hướng. Tạo tính dẫn hướng đến các không gian mở hoặc không gian trung tâm công cộng. 
- Điểm nhấn là các nút giao thông chính: Chỉ cho phép cây dựng công trình cao tầng tại các ô đất có đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng, hình thức kiến trúc mới, độc đáo và vị trí, tầng cao cần phù hợp theo quy hoạch phân khu.
e. Thiết kế đô thị các không gian mở:
Chức năng: Các không gian mở trong khu vực đô thị như không gian mặt nước sông Vàm Cỏ Tây và không gian cây xanh, tuyến hành lang sinh thái ven sông, công viên sinh thái – TDTT, du lịch sinh thái..
Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: Được thực hiện như các nguyên tắc chung về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan.   
Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan: Được thực hiện như yêu cầu chung về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan.
f. Thiết kế đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu:
Giải pháp quy hoạch cao độ xây dựng phù hợp với kịch bản chống biến đổi khí hậu:
- Cao độ xây dựng của các khu vực code cao độ là +2.5m là phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
- Khu vực bán ngập khuyến khích không tôn nền, khuyến nghị nâng nền cục bộ đối với các công trình xây dựng với cao độ xây dựng là Hxd≥+2.5m.
4.6.3. Thiết kế đô thị với các khu chức năng:
a. Đất đơn vị ở lưu trú du lịch:
Đất đơn vị ở lưu trú du lịch bao gồm đất biệt thự nghỉ dưỡng sinh thái, đất trung tâm công trình dịch vụ -công cộng, đất vườn hoa, đất dịch vụ, du lịch sinh thái dọc sông. 
* Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
- Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.
- Đất đơn vị ở lưu trú du lịch cần được nghiên cứu xây dựng đồng bộ hiện đại về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kết nối hài hòa với các khu vực xung quanh, khai thác các hình thức kiến trúc truyền thống, gìn giữ giá trị văn hóa đặc trưng. 
- Quy mô đất công trình tuân thủ quy định về quy mô đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Vị trí và quy mô cụ thể các loại công trình sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn sau.
- Mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
- Tầng cao công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo theo quy định về đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể, tâng cao công trình tối đa, tối thiểu phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
- Khoảng lùi của công trình tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
b. Khu dân cư sinh thái mới:
Đất dân cư sinh thái mới bao gồm đất nhóm nhà ở, đất công trình công cộng đơn vị ở, , vườn hoa, đường nội bộ, sân chơi luyện tập TDTT, bãi đỗ xe… Trong đất ở bao gồm nhà ở biệt thự, nhà phố, nhà vườn sinh thái ven sông, ven kênh cảnh quan.
· Trong đất cây xanh nhóm ở cần có chức năng riêng biệt , đa dạng như: khu cây xanh, khu vui chơi, thể thao, vườn hoa, vườn dạo, khu sinh hoạt văn hóa (như biểu diễn nghệ thuật quần chúng, triển lãm hay hoạt động tập luyện TDTT…)
* Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
- Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.
- Đất nhóm nhà ở được nghiên cứu xây dựng đồng bộ hiện đại về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, kết nối hài hòa với các khu vực xung quanh, khai thác các hình thức kiến trúc truyền thống, gìn giữ giá trị văn hóa đặc trưng. Nhà ở được phát triển đa dạng với các loại hình nhà ở biệt thự, nhà phố kết hợp thương mại, nhà vườn,…đảm bảo hài hòa với không gian kiến trúc cảnh quan xung quanh.
- Quy mô đất công trình tuân thủ quy định về quy mô đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Vị trí và quy mô cụ thể các loại công trình nhà ở sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn sau.
- Quy mô đất công trình tuân thủ quy định về quy mô đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Vị trí, quy mô diện tích xây dựng và diện tích sàn, tầng cao tối đa - tối thiểu cụ thể các loại công trình nhà ở sẽ được nghiên cứu trong giai đoạn sau, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
- Chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…), phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích xây dựng công trình có chiều cao các tầng nhà, mái đón, mái hè phố, bậc thềm, ban công và các chi tiết kiến trúc (gờ, chỉ, phào…) bằng nhau.  
- Khoảng lùi của công trình trên các đường phố chính và các ngã phố chính tuân thủ khoảng lùi tối thiểu đã được quy định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, đảm bảo tính thống nhất trên các tuyến phố; khuyến khích nghiên cứu khoảng lùi lớn hơn nhằm tạo không gian quảng trường đối với các ngã phố chính. Chỉ giới được phép điều chỉnh so với chỉ giới xác định trong quy hoạch nhưng phải có cơ sở khoa học để biện giải.
- Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, hệ thống cây xanh, mặt nước, quảng trường phải phù hợp với không gian chung và tính chất sử dụng của công trình.
- Cổng ra vào, biển hiệu quảng cáo nếu bố trí trên công trình phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống nhất và mối tương quan về kích thước (chiều cao, chiều rộng), hình thức kiến trúc với các công trình lân cận cho từng khu chức năng và cho toàn khu vực; khuyến khích nghiên cứu xây dựng đảm bảo tính thống nhất bằng nhau.
- Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn theo quy định và nghiên cứu xây dựng công trình theo hướng khu dân cư sinh thái. 
c. Các công trình công cộng:
Công trình công cộng là đất xây dựng các công trình trung tâm thương mại, dịch vụ, đât phát triển hỗn hợp phục vụ nhu cầu thường xuyên cho dân cư trong đơn vị ở, bao gồm: trường học, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; trung tâm chăm sóc y tế; trung tâm triễn lãm văn hóa, nghệ thuật; trụ sở quản lý hành chính đơn vị ở (tương đương cấp phường)...
Các công trình công cộng nhóm ở như không gian trung tâm sinh hoạt cộng đồng, nhà câu lạc bộ, trường mẫu giáo,...
* Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.
Mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể mật độ xây dựng công trình tối đa, tối thiểu phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
Tầng cao công trình tối đa, tối thiểu phải đáp ứng theo theo quy định về đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng và vị trí cụ thể, tâng cao công trình tối đa, tối thiểu phải tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Trong trường hợp công trình điểm nhấn quan trọng có thể xem xét tăng số tầng cao nhưng cần tuân thủ theo các quy định hiện hành và được cấp thẩm quyền cho phép;
Tỷ lệ đất trồng cây xanh trong các lô đất không thấp hơn các quy định đã được xác lập trong tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam, khuyến khích tạo lập hệ thống cây xanh lớn hơn theo quy định và nghiên cứu xây dựng công trình theo hướng đô thị xanh.
Quy mô,chức năng, các chỉ tiêu sử dụng đất các công trình công cộng đơn vị ở sẽ được xác định cụ thể trong giai đoạn sau, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và quy định hiện hành của Nhà nước và của Huyện Thủ Thừa;
d. Đất hành lang sinh thái ven sông Vàm Cỏ Tây:
Vành đai sinh thái là một dãy hành lang nông nghiệp hữu cơ rộng từ 50m dọc theo sông Vàm Cỏ Tây, kết hợp đa dạng các hoạt động, dịch vụ phục vụ cư dân của khu vực  như: chèo thuyền, tập luyện thể thao, thực hành nông nghiệp thuận tự nhiên, thả diều. Hình thành 3 điểm bến thuyền gắn liền với khu dịch vụ, du lịch ven sông. Nơi đây là các không gian gặp gỡ, giao lưu, không gian tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng, đi cùng các tiện ích cao cấp khác (gym, sport, swimming pool, bbq)… 
* Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
Đây là hành lang sinh thái bảo vệ bờ sông, tuân thủ theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Long An.
e. Khu công viên sinh thái, TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi:
Công viên sinh thái TDTT - du lịch sinh thái, vui chơi như một bảo tàng sinh học của các loài thực vật và động vật bản địa. Các hồ điều hoà và các con kênh được tái lập để cung cấp nước và là môi trường sinh sống của các loài dưới nước. Các khu nghỉ dưỡng, khu dân cư sinh thái, trung tâm hoạt động, thể thao hoà lẫn bao xung quanh công viên tạo nên khái niệm: “ĐÔ THỊ DƯỚI TÁN RỪNG NHIỆT ĐỚI”.  
· Đất cây xanh trong phân khu đô thị gồm cây xanh khu ở, đơn vị ở (công viên, vườn hoa, cây xanh đường phố). Công viên cây xanh bao gồm cả công trình thể thao, khu vui chơi thể thao giải trí cao cấp, đường đi, sân bãi, mặt nước và một số công trình kiến trúc trong khuôn viên công viên, vườn hoa.
* Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
· Được thực hiện như yêu cầu chung về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan. 
· Cây xanh trong phân khu du lịch, dân cư sinh thái phải được gắn kết chung với các loại cây xanh sử dụng hạn chế, cây xanh cảnh quan (kể cả mặt nước) thành một hệ thống hoàn chỉnh, liên tục.
· Cây xanh phải thoả mãn yêu cầu thông gió, chống ồn, điều hoà không khí và ánh sáng, cải thiện tốt môi trường vi khí hậu để đảm bảo nâng cao sức khoẻ vận động viên và người tham gia thể thao.
· Bố cục cây xanh công viên, vườn hoa, cây xanh đường phố cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình.
· Tổ chức không gian xanh phải tận dụng, khai thác, lựa chọn đất đai thích hợp, phải kết hợp hài hoà với mặt nước, với môi trường xung quanh, tổ chức thành hệ thống với nhiều dạng phong phú : tuyến, điểm, diện.
· Khi thiết kế công viên, vườn hoa phải lựa chọn loại cây trồng và giải pháp thích hợp nhằm tạo được bản sắc của khu vực sông nước Nam Bộ.  Ngoài ra, lựa chọn cây trồng trên các vườn hoa nhỏ phải đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển không ảnh hưởng đến tầm nhìn các phương tiện giao thông.
· Các loại cây trồng phải đảm bảo các yêu cầu sau: Cây phải chịu được gió, bụi, sâu bệnh; Cây thân đẹp, dáng đẹp; Cây có rễ ăn sâu, không có rễ nổi; Cây lá xanh quanh năm, không rụng lá trơ cành hoặc cây có giai đoạn rụng lá trơ cành vào mùa đông nhưng dáng đẹp, màu đẹp và có tỷ lệ thấp; Không có quả thịt gây hấp dẫn ruồi muỗi; Cây không có gai sắc nhọn, hoa quả mùi khó chịu; Có bố cục phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.
· Về phối kết các loại cây, hoa nên: Nhiều loại cây, loại hoa; Cây có lá, hoa màu sắc phong phú  theo 4 mùa; Nhiều tầng cao thấp, cây thân gỗ, cây bụi và cỏ, mặt nước , tượng hay phù điêu và công trình kiến trúc.
· Sử dụng các quy luật trong nghệ thuật phối kết cây với cây, cây với mặt nước, cây với công trình và  xung quanh hợp lý, tạo nên sự hài hoà, lại vừa có tính tương phản vừa có tính tương tự, đảm bảo tính hệ thống tự nhiên.
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Hình 4. 13. Cây xanh gợi ý trục đường chính khu vực
· Khuyến khích sử dụng các loại cây bụi, cây lá màu, cây cảnh quan đẹp và có tác dụng kháng các loại côn trùng (muỗi. mù mắt, rắn, rệp, bọ xít…) như: cây sả, cây lưỡi hổ, cây hương thảo, bạc hà,… Lưu ý các giải pháp cây xanh cảnh quan phù hợp với môi trường mặt nước bao quanh nhằm bảo vệ sức khỏe cư dân địa phương và du khách.
· Hệ thống kênh rạch cảnh quan trong toàn khu đảm bảo là nguồn nước có dòng chảy, tránh ao tù nước động, thường xuyên cải tạo lòng kênh, khơi thông dòng chảy. Hệ thống cống ngăn triều sẽ điều tiết nước nội khu theo thủy triều.
· Tiến hành các biện pháp phun thuốc định kỳ hàng tháng, hàng quý, đặc biệt là vào mùa mưa.
f. Khu đất di tích, tôn giáo, tín ngưỡng:
* Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
· Được thực hiện như các nguyên tắc chung về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan 
· Tuân thủ quy định Luật di sản.
· Tuân thủ theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.
* Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
· Đảm bảo khu vực bảo vệ I của di tích theo Luật định; Khu vực bảo vệ II là khu vực bao quanh hoặc tiếp giáp với khu vực bảo vệ I để bảo vệ cảnh quan và môi trường – sinh thái của di tích và là khu vực được phép xây dựng các công trình phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.Việc xác định khu vực bảo vệ II được thực hiện theo Luật định.
· Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế, phải lựa chọn được giải pháp tối ưu về bố cục công trình để hạn chế tác động xấu của hướng nắng, hướng gió đối với điều kiện vi khí hậu trong công trình, hạn chế tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng cho mục đích hạ nhiệt hoặc sưởi ấm trong công trình và phù hợp với tổng thể khu di tích.
· Việc thiết kế cải tạo xây dựng lại công trình di tích không làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích (như đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di tích) hoặc tu bổ, phục hồi không đúng với yếu tố gốc cấu thành di tích và các hành vi khác khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch; Không làm thay đổi môi trường cảnh quan của di tích như chặt cây, phá đá, đào bới, xây dựng trái phép và các hành vi khác gây ảnh hưởng xấu đến di tích.
· Việc thiết kế cải tạo xây dựng lại công trình di tích được thực hiện theo Luật định và phải có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
· Hình khối, màu sắc, ánh sáng, hình thức kiến trúc chủ đạo của các công trình kiến trúc, hệ thống cây xanh, mặt nước phải phù hợp với không gian chung của di tích.
g. Đất giao thông:
* Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
· Tuân thủ định hướng phát triển không gian QH xây dựng vùng tỉnh Long An.
· Đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đô thị đến không gian cụ thể thuộc phân khu đô thị.
· Khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên nhằm tạo ra giá trị thẩm mỹ, gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường đô thị.
· Tuân thủ quy hoạch giao thông đã được xác lập trong quy hoạch phân khu.
· Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
* Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
· Tuân thủ quy hoạch giao thông và quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được xác lập trong phân khu đô thị.
· Mặt cắt ngang đường gồm nhiều bộ phận cấu thành: phần xe chạy, hè đường, lề đường, phần phân cách (phần phân cách giữa, phần phân cách ngoài), phần trồng cây, các làn xe phụ... Tuỳ theo loại đường phố và nhu cầu cấu tạo từng vị trí mà có thể có đầy đủ hoặc không có đầy đủ các bộ phận này.
· Việc lựa chọn hình khối và quy mô mặt cắt ngang điển hình phải xét đến loại đường phố và chức năng, kết hợp với điều kiện xây dựng, điều kiện tự nhiên, kiến trúc cảnh quan và giải pháp xây dựng theo giai đoạn, đặc biệt chú trọng vấn đề an toàn giao thông và nguyên tắc nối mạng lưới đường.
· Công trình xây dựng, cây xanh không được làm hạn chế tầm nhìn và che khuất các biển báo hiệu, tín hiệu điều khiển giao thông. Các công trình công cộng có đông người ra vào, chờ đợi, các công trình trên hè phố như ki-ốt, bến chờ phương tiện giao thông công cộng, biển quảng cáo, cây xanh phải không được làm ảnh hưởng tới sự thông suốt và an toàn của giao thông.
· Khoảng cách đi bộ từ nơi ở, nơi làm việc đến bến xe công cộng không quá 500m.
· Khoảng cách giữa các bến giao thông công cộng trong đô thị: Đối với bến ô-tô buýt, ô-tô điện và tàu điện: không lớn hơn 600m; Đối với bến ô-tô buýt và ô-tô điện tốc hành, tàu điện cao tốc ngầm hoặc trên cao: tối thiểu là 800m. Trạm chuyển xe từ phương tiện này sang phương tiện khác với chiều dài đi bộ nhỏ hơn 200m.
· Hè và đường đi bộ: Chiều rộng đường đi bộ qua mặt đường xe chạy ở cùng độ cao phải đảm bảo lớn hơn 6m đối với đường chính và lớn hơn 4m đối với đường khu vực.
· Hè đi bộ - đường đi bộ cần được phủ mặt bằng vật liệu cứng liền khối hoặc lắp ghép đảm bảo cho bộ hành đi lại thuận lợi và thoát nước tốt. 
· Cây xanh đường phố phải căn cứ phân cấp tầng bậc và tính chất các loại đường mà bố trí cây trồng: hàng trên vỉa hè, hàng trên dải phân cách, hàng rào và cây bụi, kiểu vườn hoa.
· Kích thước chỗ trồng cây được quy định như sau: Cây hàng trên hè, lỗ để trống lát hình vuông: tối thiểu 1,2mx1,2m; hình tròn đường kính tối thiểu 1,2m.
· Một số quy định đối với cây xanh trồng trên vỉa hè: Cây có thân thẳng, gỗ dai đề phòng bị giòn gẫy bất thường, tán lá gọn, thân cây không có gai, có độ phân cành cao; Lá cây có bản rộng để tăng cường quá trình quang hợp, tăng hiệu quả làm sach môi trường; Hoa quả (hoặc không có quả) không hấp dẫn ruồi nhặng làm ảnh hưởng đến VSMT; Tuổi thọ cây phải dài (50 năm trở lên), có tốc độ tăng trưởng tốt, có sức chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết, ít bị sâu bệnh, mối mọt phá hoại; Cây phải có hoa đẹp, có những biểu hiện đặc trưng cho các mùa….
· Quảng trường: Đối với quảng trường chính bố trí ở trung tâm đô thị không cho phép xe thông qua; chỉ cho phép các phương tiện giao thông vào phục vụ các công trình ở quảng trường. Trên quảng trường trước các công trình công cộng có nhiều người qua lại, phải tách đường đi bộ và đường giao thông nội bộ ra khỏi đường giao thông chạy thông qua. Phần dành cho giao thông nội bộ phải bố trí bãi đỗ xe và bến xe công cộng. Quảng trường đầu mối các công trình giao thông cần có quy hoạch phân khu rõ ràng để hành khách có thể chuyển từ phương tiện này sang phương tiện khác được thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.
· Tĩnh không là giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ đối với phần không gian bên trên. Không cho phép tồn tại bất kì chướng ngại vật nào, kể cả các công trình thuộc về đường như biển báo, cột chiếu sáng… nằm trong phạm vi tĩnh không. Khổ tĩnh không tối thiểu của đường là 4,75m tính từ chỗ cao nhất của phần xe chạy theo chiều thẳng đứng. Trường hợp giao thông xe đạp (hoặc bộ hành) được tách riêng khỏi phần xe chạy của đường ôtô, tĩnh không tối thiểu của đường xe đạp và đường bộ hành là hình chữ nhật cao 2,5m, rộng 1,5m. 
[bookmark: _Toc42252534]4.6.4. Thiết kế đô thị đối với ô quy hoạch:
* Chức năng:
· Chức năng trong các ô quy hoạch được xác lập trên bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; Tùy từng ô quy hoạch các chức năng được xác lập bao gồm đất dân dụng, dân dụng khác và ngoài dân dụng, trong đó gồm có: đất công trình công cộng, đất khu dân cư sinh thái; đất khu đơn vị lưu trú du lịch; khu cây xanh, mặt nước, thể thao giải trí cao cấp, du lịch sinh thái; công trình tôn giáo; hạ tầng kỹ thuật và giao thông các cấp.  
* Nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan 
· Được thực hiện như nguyên tắc chung về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan.    
* Yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:
· Được thực hiện như yêu cầu chung về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan. 
[bookmark: _Toc80626873]4.7. Quy định đề xuất giải pháp thiết kế công trình:
4.7.1. Chất liệu, vật liệu xây dựng:
- Các công trình ưu tiên sử dụng vật liệu nhẹ, hiện đại, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng.
- Các công trình đa  năng có diện tích lắp kính mặt tiền lớn nên sử dụng kính được thiết kế chống nóng, ít phản quang.
- Công trình nhà biệt thự khuyến khích trồng cây, cỏ, sân vườn tạo cảnh quan gần gũi, xanh mát, phù hợp với khí hậu vùng sông nước Nam Bộ.
- Các khu vực khác khuyến khích sử dụng các vật liệu ít gây bức xạ nhiệt ra môi trường xung quanh.
4.7.2. Hình thức mái công trình:
- Khuyến khích sử dụng mái bằng, kiến trúc đương đại, hài hòa với không gian cảnh quan xung quanh.
4.7.3. Che chắn các thiết bị lắp đặt bên ngoài nhà:
- Tất cả các thiết bị máy móc lắp đặt bên ngoài và trên nóc tòa nhà phải được che khuất khỏi tầm nhìn.
4.7.4. Hàng rào:
- Hàng rào ngăn cách tòa nhà với đường phố phải có hình thức kiến trúc thoáng nhẹ, mỹ quan, hài hòa về màu sắc và thiết kế với khu vực xung quanh.
- Ưu tiên sử dụng hàng rào mềm, hàng rào bằng cây xanh, bồn hoa để ngăn cách không gian.
- Đối với công viên cây xanh: Không làm hàng rào hoặc làm hàng rào nhẹ thoáng có chiều cao không quá 0,6m.
4.7.5. Ban công, ô văng:
- Hình thức ban công, ô văng cần thiết kế hài hòa với hình thức chung của công trình
- Đối với các dãy nhà có mặt tiền xiên so với trục đường cần bố trí ban công, ô văng hợp lý tránh gây mất mỹ quan chung khu vực.
4.7.6. Màu sắc:
- Ngoài các trường hợp đặc biệt, màu sơn tường công trình được sơn mới phải có sắc độ không quá đậm và cần hài hòa với không gian cảnh quan xung quanh.
- Màu sắc chủ đạo từng vùng: Đề xuất một số yêu cầu về màu sắc phù hợp với hình thức kiến trúc và chức năng công trình.


[bookmark: _Toc501840874][bookmark: _Toc501921561][bookmark: _Toc50128179][bookmark: _Toc57132172][bookmark: _Toc80626874][bookmark: _Toc453520736]CHƯƠNG 5: QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
[bookmark: _Toc501840880][bookmark: _Toc501921563][bookmark: _Toc501840875][bookmark: _Toc501921562][bookmark: _Toc514311736][bookmark: _Toc518403331][bookmark: _Toc50128180][bookmark: _Toc57132173][bookmark: _Toc80626875]5.1. Quy hoạch hệ thống giao thông:
[bookmark: _Toc501840876]5.1.1. Tiêu chuẩn thiết kế:
· Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam về hạ tầng kỹ thuật QCVN 07-2016
· Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam QCVN 01-2019/QĐ-BXD
· Qui trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN 259-2000
· Đường ôtô yêu cầu thiết kế TCVN 4054-2005.
· Qui phạm thiết kế đường đường phố 20TCN 104-83. 
[bookmark: _Toc501840877]5.1.2. Quy hoạch mạng lưới giao thông:
· Định hướng phát triển giao thông:
· Phát triển giao thông xanh trong khu quy hoạch với các loại hình như: xe đạp, xe điện, xe bus, tramway để hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường.
· Giao thông xanh sử dụng sức người, năng lượng tái tạo, điện, khí thiên nhiên nén...  Việc sử dụng xe đạp, xe máy, ô- tô điện, xe chạy bằng khí nén CNG; xe sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió… chính là tham gia giao thông xanh.
· Các tuyến đường giao thông trong khu quy hoạch được thiết kế để phù hợp với tiêu chí giao thông xanh như: hạn chế bê tông hóa vỉa hè,  bố trí các tuyến đường riêng dành cho xe đạp được kết nối liên tục  thành một mạng lưới trên toàn khu vực, các tuyến đường giao thông có làn riêng dành cho xe bus, tăng diện tích trồng cây trên các tuyến đường giao thông, sử dụng các tuyến mương đào tự nhiên dọc đường tạo cảnh quan kết hợp trồng cây xanh, làm mương thoát nước dọc đường, sử dụng các vật liệu cải tiến mới xây dựng đường giao thông  với ưu điểm thân thiện môi trường, thi công đơn giản, tiện lợi... 
· Mạng lưới giao thông  khu quy hoạch  được cấu trúc trên địa hình tương đối bằng phẳng. Các trục đường chính trong khu quy hoạch bao gồm các tuyến  đường đối ngoại và đối nội. 
· Diện tích đất giao thông chiếm 30,44ha, tỉ lệ khoảng 10,35% diện tích đất khu quy hoạch.
· [bookmark: _Toc501840878]Mạng lưới giao thông:
· Mạng lưới giao thông trong khu quy hoạch là mạng lưới giao thông kết hợp thủy bộ theo mạng lưới vòng tạo nên những ốc đảo nhỏ bao quanh các khu đất bởi mặt nước.
· Giao thông bộ trong khu quy hoạch gồm có:
+ Tuyến giao thông trục dọc chính là đường có lộ giới 23m (mặt cắt đường 1-1),  chạy dọc xuyên suốt khu đất. Trục giao thông chính giúp kết nối giao thông nội khu với giao thông bên ngoài. Đường 23m bao gồm 4 làn xe và 2 bên vỉa hè. Đường 23m là đường 2 mái dốc, độ dốc ngang đường 2%. 
+ Các tuyến giao thông khu vực lộ giới 16m (mặt cắt đường 2-2)  bao gồm 2 làn xe chạy và 2 bên vỉa hè kết nối giao thông trục chính với các khu vực chức năng trong khu quy hoạch. Đường 16m là đường 1 mái dốc, độ dốc ngang đường 1.5%.
· Ngoài ra, trong khu quy hoạch còn có tuyến đường 9m (trục đường sẽ được thể hiện chi tiết khi lập QHCT tỉ lệ 1/500) chạy bao quanh hành lang khu sinh thái để kết nối khu hành lang sinh thái và các khu vực khác. Tuyến đường 9m chủ yêu sử dụng cho xe đạp, xe điện, xe buýt điện.Trên dọc tuyến đường bố trí chỗ đậu xe, nơi tránh xe, các điểm quay xe đảm bảo sự lưu thông liên hoàn, thuận lợi cho cư dân và du khách. 
· Cầu dự kiến: Quy hoạch xây dựng mới 2 cây cầu ở 2 cửa ngõ phía Bắc và phía Nam khu đất xây dựng dành cho xe cơ giới; 2 cây cầu đóng vai trò là biểu tượng của dự án.
Bảng 5. 1. Bảng thống kê giao thông quy hoạch dự kiến
	STT
	TÊN ĐƯỜNG
	KÍCH THƯỚC 
(M)
	
	CHIỀU RỘNG 
(M)
	
	DIỆN TÍCH 
(M2)

	
	
	CHIỀU DÀI
	CHIỀU RỘNG
	LỀ TRÁI
	LÒNG
	LỀ PHẢI
	

	1
	Đường 23m
	2.146
	23
	           4.5   
	14.0
	4.50
	49.358

	2
	Đường 16m
	13.354
	16
	           4.5   
	7.0
	4.50
	213.664

	3
	Đường 9m
	3.533
	9
	             -     
	6.0
	3.00
	30.893

	4
	Nút giao thông+ Bãi đỗ xe
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	56.899

	5
	Tổng
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	352414



MẶT CẮT NGANG GIAO THÔNG ĐIỂN HÌNH
[image: ]
MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 1-1( LỘ GIỚI 23M)
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MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 2-2 (LỘ GIỚI 16M)
[image: ]
MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG 3-3 (LỘ GIỚI 9M)

· Mạng lưới giao thông kết hợp thuỷ - bộ, bao gồm:
1. Bến/bãi đỗ xe trung tâm và chuyển đổi phương tiện xe điện (TOD) ;
2. Bến/bãi đỗ xe điện nội khu;
3. Marina;
4. Bến thuyền/Boat Dock.
· Ngoài ra, các khu vực bố trí các con đường cho xe buýt điện nội khu (Shuttle Bus), xe điện, xe đạp, đi bộ, … đảm bảo không sử dụng phương tiện gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi và ánh sáng. 
· Giao thông thủy nội địa:
· Mạng lưới giao thông thủy nội khu liên kết chặt chẽ với nhau, có chiều rộng từ 15-25m và bờ mềm cảnh quan từ 5-10m mỗi bên đóng vai trò kênh dẫn nước cảnh quan và phục vụ cho việc đào đắp, nâng cote khu vực khi thi công. 
· Mạng lưới giao thông thủy nội khu mang đến hình ảnh gần gũi, đặc trưng vùng sông nước với giao thông thủy, bộ gắn liền, tạo nên môi trường sống sinh thái đặc trưng Miền Tây Nam Bộ.
[bookmark: _Toc50128181][bookmark: _Toc57132174][bookmark: _Toc80626876][bookmark: _Toc8271955] 5.2. Quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt:
[bookmark: _Toc181426239][bookmark: _Toc181427186][bookmark: _Toc181427380][bookmark: _Toc181427481][bookmark: _Toc181427990][bookmark: _Toc225698894][bookmark: _Toc278960646]5.2.1. Cơ sở thiết kế:
· QCXDVN 01: 2019/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch Xây dựng.
· QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
· TCXDVN 7957-2008: Thoát nước –Mạng lưới bên ngoài và công trình Tiêu chuẩn thiết kế.
· Số liệu mực nước đặc trưng năm (từ năm 2000-2019) tại Trạm Tân An trên sông Vàm Cỏ Tây của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.
[bookmark: _Toc181426240][bookmark: _Toc181427187][bookmark: _Toc181427381][bookmark: _Toc181427482][bookmark: _Toc181427991][bookmark: _Toc225698895][bookmark: _Toc278960647]5.2.2. Nguyên tắc thiết kế:
· San nền là hạng mục đầu tiên trong công tác chuẩn bị kỹ thuật cho khu đất. Thiết kế san nền phải bảo đảm các yêu cầu tôn trọng cảnh quan thiên nhiên và phải bảo đảm các yêu cầu sau:
· Tận dụng địa hình tự nhiên, khối lượng đào đắp ít.
· Thoát nước dễ dàng.
· Thuận lợi cho việc bố trí các công trình kiến trúc.
· Phù hợp với cao độ quy hoạch phân khu và các khu vực lân cận.
[bookmark: _Toc278960649][bookmark: _Toc3232045][bookmark: _Toc181426241][bookmark: _Toc181427188][bookmark: _Toc181427382][bookmark: _Toc181427483][bookmark: _Toc181427992][bookmark: _Toc225698896]5.2.3. Giải pháp san nền:
· Tận dụng tối đa khối lượng đất đào các kênh dẫn nước, ao hồ trong khu quy hoạch để đắp nền.
· San nền cục bộ tại từng khu vực xây dựng công trình, đường giao thông.
· Khu vực công viên, cây xanh không tôn nền, chỉ tồn nền cục bộ tại các khu vực có xây dựng công trình chức năng.
· Các khu vực giáp bờ  sông gia cố bờ mềm. Sử dụng cống ngăn triều tại các cổng nước để điều tiết cũng như giữ nước cho các kênh, các hồ nước trong khu quy hoạch. Không để xâm nhập mặn vào bên trong phá vỡ hệ sinh thái của khu vực.
· [bookmark: _Toc3232046][bookmark: _Toc181426242][bookmark: _Toc181427189][bookmark: _Toc181427383][bookmark: _Toc181427484][bookmark: _Toc181427993][bookmark: _Toc225698897][bookmark: _Toc278960650]Nền xây dựng:
· Quy hoạch cao độ nền cần dựa trên cao độ nền hiện trạng đã xây dựng  ổng định trong khu vực.
· Quy hoạch cao độ nền cần dựa trên  mực nước lũ hàng năm của các sông xung quanh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu quy hoạch.
· Cao độ nền khu vực dân cư: H=(P%)+(0,5)m.
· Chu kỳ lũ thiết kế (P%) được lựa chọn phù hợp với điều kiện thực tế của khu đất. Chu kỳ (P%) đảm bảo thiết kế hài hòa với các khu vực xung quanh.
· Nền công viên sinh thái:
Theo thiết kế cảnh quan công viên sinh thái, sẽ có các khu vực sau:
+ Khu vực ao, hồ sinh thái;
+ Khu vực rừng và trảng cỏ đặc hữu;
+ Khu vực vườn hoa;
+ Khu  đầm lầy.
- Đảm bảo độ dốc địa hình,  không bị ngập nước khi có mưa;
- Độ dốc:  0,003< Imax< 0,05.
- Nguồn đắp đất: Tận dùng đất đào tại chỗ, khối lượng  đào đắp cân bằng.
- Cao độ san nền khu vực xây dựng công trình: Hsn ≥ +2,0m( trên code ngập lụt cao nhất trong vòng 20 năm , năm 2011: 1,72m)
- Cao độ nền xây dựng công trình: Hxd ≥ +2,5m. (Tuân thủ theo quy hoạch vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050).
· Khối lượng công tác đất:
- Tính toán khối lượng công tác đất theo phương pháp chiều cao đào đắp trung bình, bóc 0,3 (m) đất hữu cơ.
- Công thức tính toán khối lượng như sau:V=HtbxF 
Trong đó:	V: Khối lượng (m3)
		Htb: Chiều cao trung bình đào, đắp (m)
		F: Diện tích lô đất tính toán (m2)
· Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác:
- Tiến hành nạo vét và cải tạo các kênh mương hiện trạng, điều tiết mặt nước và cải tạo vi khí hậu cho toàn khu vực.
- Thiết kế hệ thống kè mềm dọc bờ sông, chống sạt lở và bảo vệ dòng chảy.
Bảng 5. 2. Thống kê khối lượng chuẩn bị kỹ thuật
	Hạng mục 
	Đơn vị
	Khối lượng

	Đất đào hữu cơ
	m3
	803.482

	Đất đắp san nền
	m3
	403.955

	Đất đào san nền
	m3
	1.870.454


5.2.4. Giải pháp thoát nước mưa:
- Định hướng quy hoạch thoát nước mưa theo giải pháp thoát nước bền vững, cụ thể: 
+ Thu gom nước mưa cục bộ tại từng khu vực chức năng;
+ Các hồ nước, bể chứa nước dùng cho tái sử dụng nước mưa. Nước mưa sẽ được lưu giữ lại, lượng nước này được ngắt kết nối với hệ thống thoát nước, không chảy về hệ thống mà được tái sử dụng hoặc để tự bốc hơi;
+ Mái nhà xanh giữ nước; bể trữ nước (hầm) tại nhà, quảng trường thân thiện với nước; nơi chứa nước tạm thời dưới các sân thể thao, kênh mương hở. Nước mưa được giữ tạm thời, giúp hạ thấp lưu lượng đỉnh trong hệ thống thoát nước, nước được lưu trữ chỉ chảy về hệ thống thoát nước sau khi đã qua thời điểm lưu lượng nước mưa đạt đỉnh;
+ Mặt phủ có lỗ rỗng cho nước thấm qua hoặc mặt phủ hở; bãi cỏ & khoảng đất có thể thấm nước, bãi đậu xe xanh, mái thấm nước, đường phố thấm nước với các ô trồng cây/hoa. Nước mưa được ngắt kết nối với hệ thống thoát nước; điều này có tác động lên tổng lưu lượng nước mưa và làm giảm tổng lưu lượng dòng chảy, kể cả trong thời gian mưa nhỏ;
- Hệ thống thoát nước mưa cho toàn khu vực quy hoạch là hệ thống mương, cống chạy dọc theo các tuyến đường giao thông chính, để thu gom nước mưa cho đường. 
- Hướng thoát nước về các hồ điều hòa và hệ thống kênh mương trong khu vực quy hoạch. 
· Giải pháp:
· Lựa chọn hệ thống thoát: Lựa chọn hệ thống thoát nước riêng. 
· Hướng thoát: Về hồ điều hòa, kênh mương.
· Đường có lòng rộng 6-7m bố trí cống thoát một bên đường dưới lòng đường
· Đường có lòng rộng 14m bố trí cống thoát hai bên đường, trên vỉa hè.
· Hệ thống cống chính: Sử dụng cống ly tâm bê tông cốt  thép D400-D1200. Ga thu, ga thăm đổ bê xi măng, kích thước ga 1000x1000; 1200x1200; 1400x1400; 1600x1600.
· Vận tốc cống tính toán được tính toán phù hợp với lưu lượng và tuân thủ theo vận tốc tối đa và tối thiểu của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 7957-2008.
· Một số chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:
· [bookmark: _Toc225698898]Độ dốc thuỷ lực tối thiểu it.lực 0,001
· Độ sâu chôn cống tối thiểu (khoảng cách đỉnh cống đến cốt san nền hoàn thiện)  0,5m đối với cống bố trí trên vỉa hè và  0,7m đối với cống bố trí dưới lòng đường.
· Hệ thống giếng thu có lưới chắn rác được bố trí với khoảng cách trung bình 25-30m/giếng.
· Hệ thống giếng thăm (có thể có kết hợp giếng thu) được bố trí tại các nơi có đường ống giao nhau, thay đổi kích thước và thay đổi hướng chảy...
5.2.5 Tính toán thủy lực thoát nước mưa:
· Chu kỳ lũ thiết kế: P= 5%.
· Cường độ mưa (l/s/ha) được tính theo công thức:
	                                        q = Ao(1 + C log10P)/(t + bo Pm)n
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	            Trong ñoù :
	- P laø chu kyø traøn oáng, naêm
	
	
	

	
	
	
	- t laø thôøi gian möa, ph
	
	
	
	

	
	
	
	- Ao, bo laø caùc thoâng soá khí haäu A vaø b khi P = 5 naêm

	
	
	
	- C, m, n laø caùc haèng soá khí haäu
	
	
	

	· Các thông số và hằng số khí hậu trên thay đổi tùy theo từng địa phương.

	
		· Các thông số ban đầu:
	
	
	
	
	

	-
	C=
	0.3074
	
	
	
	
	
	

	-
	n=
	0.574
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	b=
	2.64
	
	
	
	
	
	

	-
	A
	1154.5
	
	
	
	
	
	

	· Cường độ mưa
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· Vận tốc cống tính toán được tính toán phù hợp với lưu lượng và tuân thủ theo vận tốc tối đa và tối thiểu của tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 7957-2008.
	· Lưu lượng tính toán của nước mưa được xác định theo công thức:
	
	
	

	
	
	
	Q = j * q * F 
	l/s
	
	
	
	
	

	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F : Diện tích lưu vực (ha).
	
	
	
	
	
	

	
	q : Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)
	
	
	
	
	

	
	j: Hệ số dòng chảy (hệ số mặt phủ)
	
	
	
	
	

	
	Thời gian mưa tính toán T (phút), khi xét cho khu vực sẽ được xây dựng hoàn thiện trong

	
	tương lai thì: T = to + tr + tc
	
	
	
	
	
	

	
	-
	to: Thời gian nước chảy trên bề mặt tới rãnh thu nước, lấy to = 5-10 (phút)

	
	-
	to = 1.25xLi /Vi      (phút)
	
	
	
	
	

	
	
	Li: Chiều dài rãnh đoạn i (m)
	
	
	
	
	

	
	
	Vi: Vận tốc nước chảy trong rãnh đoạn i (m/s)
	
	
	

	
	-
	tc : thời gian nước chảy trong cống
	
	
	
	

	
	
	tc=RxLc/Vc
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lc: Chiều dài cống (m)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vc: Vận tốc nước chảy trong cống (m/s)
R: hệ số phụ thuộc địa hình

	T: Thời gian tập trung nước mưa trên lưu vực (phút).

	L cống tt: Chiều dài đoạn cống tính toán (m).
	
	

	Ftb: Diện tích lưu vực của đoạn cống tính toán (ha).
	

	Ftc: Tổng diện tích lưu vực của đoạn cống tính toán.
	

	m: Tần số phân bố mưa rào.
	
	
	

	y: Hệ số thẩm thấu trung bình của mặt phủ.
	
	

	q: Cường độ mưa tính toán
	
	
	



	
	
	
	



























Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000
 Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí xã Mỹ An, Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
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[bookmark: _Toc278960651]BẢNG TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG THOÁT NƯỚC MƯA VÀ THỦY LỰC CHO CỐNG  
THEO TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 7957-2008  
	Loại 
Cống
	LV
	L ống tt
	Fbt
	Ftc
	P
	
	
	T
	q
	Qm
	Cống/mương
	 
	Ghi chuù
	 

	
	
	(m)
	(Ha)
	(Ha)
	 
	 
	 
	(phuùt)
	(l/s-ha)
	(l/s)
	D
(mm)
	I %
	Q (l/s)
	V (m/s)
	C/H/M
	W
	P
	KQ

	A7-A6
	TUYEN 1
	322
	1.17
	1.17
	5
	0.8
	0.96
	34.16
	177.057
	159
	400
	0.25
	    330 
	1.32
	M
	0.251
	1.256
	ok

	A6-A5
	
	77
	1.06
	2.23
	5
	0.8
	0.96
	35.01
	174.754
	299
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	A5-A4
	
	139
	1.52
	3.75
	5
	0.8
	0.96
	36.54
	170.797
	492
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	A4-A3
	
	75
	0.83
	4.58
	5
	0.7
	0.96
	37.31
	168.916
	520
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	A3-A2
	
	105
	0.87
	5.45
	5
	0.7
	0.96
	38.38
	166.376
	609
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	A2-A1
	
	30
	0.19
	5.64
	5
	0.7
	0.96
	38.68
	165.669
	628
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	A1-CX1
	
	14
	8.15
	13.79
	5
	0.65
	0.96
	38.82
	165.353
	1,423
	1200
	0.10
	  3,912 
	1.73
	M
	2.261
	3.768
	ok

	A13-A12
	TUYEN 2
	68
	0.67
	0.67
	5
	0.8
	0.96
	40.21
	162.242
	83
	400
	0.25
	    104 
	0.83
	M
	0.251
	1.256
	ok

	A12-A11
	
	70
	1.27
	1.94
	5
	0.8
	0.96
	5.77
	413.078
	615
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	A11-A10
	
	53
	1.42
	3.36
	5
	0.7
	0.96
	6.31
	398.602
	900
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	A10-A9
	
	86
	1.56
	4.92
	5
	0.7
	0.96
	7.19
	377.819
	1,249
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	A9-A8
	
	88
	1.38
	6.3
	5
	0.7
	0.96
	8.08
	359.369
	1,521
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	A8-A1
	
	144
	1.85
	8.15
	5
	0.65
	0.96
	9.68
	331.832
	1,688
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	A1-CX1
	
	14
	5.64
	13.79
	5
	0.65
	0.96
	9.82
	329.724
	2,837
	1200
	0.10
	  3,912 
	1.73
	M
	2.261
	3.768
	ok

	B5-B4
	TUYEN 3
	185
	1.95
	1.95
	5
	0.8
	0.96
	11.86
	302.235
	453
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	B4-B3
	
	133
	2.24
	4.19
	5
	0.7
	0.96
	6.35
	397.525
	1,119
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	B3-B2
	
	166
	3
	7.19
	5
	0.65
	0.96
	8.20
	357.213
	1,603
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	B2-BA
	
	160
	2.11
	9.3
	5
	0.65
	0.96
	24.97
	208.808
	1,212
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	B1-CX2
	
	83
	1.24
	10.57
	5
	0.65
	0.96
	25.89
	204.913
	1,352
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	C6-C5
	TUYEN 4
	329
	0.75
	0.75
	5
	0.8
	0.96
	29.52
	191.307
	110
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	C5-C4
	
	82
	0.73
	1.48
	5
	0.8
	0.96
	30.42
	188.286
	214
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	C4-C3
	
	82
	0.81
	2.29
	5
	0.7
	0.96
	31.26
	185.611
	286
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	C3-C2
	
	53
	0.89
	3.18
	5
	0.7
	0.96
	31.80
	183.937
	393
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	C2-C1
	
	12
	12.5
	15.68
	5
	0.7
	0.96
	46.92
	149.252
	1,573
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	C1-CX3
	
	35
	0.75
	22.93
	5
	0.65
	0.96
	47.31
	148.585
	2,126
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	C13-C12
	TUYEN 5
	434
	7.99
	7.99
	5
	0.8
	0.96
	52.09
	140.983
	865
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	C12-C11
	
	98
	1.47
	9.46
	5
	0.7
	0.96
	53.09
	139.529
	887
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	C11-C10
	
	60
	0.6
	10.06
	5
	0.7
	0.96
	53.86
	138.431
	936
	800
	0.10
	  1,327 
	1.32
	M
	1.005
	2.512
	ok

	C10-C9
	
	86
	1.19
	11.25
	5
	0.7
	0.96
	54.97
	136.898
	1,035
	800
	0.10
	  1,327 
	1.32
	M
	1.005
	2.512
	ok

	C9-C2
	
	94
	1.27
	12.52
	5
	0.65
	0.96
	56.01
	135.495
	1,059
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	C2-C1
	
	12
	0
	10.95
	5
	0.65
	0.96
	30.13
	189.241
	1,293
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	C1-CX3
	
	220
	2.27
	13.22
	5
	0.65
	0.96
	32.29
	182.429
	1,505
	1200
	0.10
	  3,912 
	1.73
	M
	2.261
	3.768
	ok

	D6-D5
	TUYEN 6
	324
	1.89
	1.89
	5
	0.7
	0.96
	59.16
	131.494
	167
	400
	0.25
	    330 
	1.32
	M
	0.251
	1.256
	ok

	D5-D4
	
	232
	1.25
	3.14
	5
	0.7
	0.96
	58.57
	132.215
	279
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	D4-D3
	
	234
	2.01
	8.54
	5
	0.7
	0.96
	32.51
	181.772
	1,043
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	D3-D2
	
	91
	3.5
	12.04
	5
	0.7
	0.96
	33.30
	179.470
	1,452
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	D2-D1
	
	85
	4.27
	16.31
	5
	0.7
	0.96
	30.94
	186.607
	2,045
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	D1-CX4
	
	24
	1.85
	18.16
	5
	0.7
	0.96
	31.21
	185.764
	2,267
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	E7-E6
	 
	83
	0.32
	0.32
	5
	0.8
	0.96
	32.02
	183.270
	45
	400
	0.25
	    330 
	1.32
	M
	0.251
	1.256
	ok

	E6-E5
	TUYEN 7
	64
	1.54
	1.86
	5
	0.8
	0.96
	31.91
	183.576
	262
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	E5-E4
	
	89
	1.17
	3.03
	5
	0.8
	0.96
	5.91
	409.351
	953
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	E4-E3
	
	90
	1.05
	4.08
	5
	0.8
	0.96
	6.82
	386.113
	1,210
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	E3-E2
	
	65
	0.61
	4.69
	5
	0.7
	0.96
	22.48
	220.434
	695
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	E2-E1
	
	44
	0.55
	5.24
	5
	0.7
	0.96
	22.97
	218.012
	768
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	E1-CX5
	
	12
	4.1
	9.34
	5
	0.7
	0.96
	23.09
	217.438
	1,365
	1200
	0.10
	  3,912 
	1.73
	M
	2.261
	3.768
	ok

	F9-F8
	TUYEN 8
	175
	0.96
	0.98
	5
	0.8
	0.96
	33.20
	179.755
	135
	400
	0.25
	    330 
	1.32
	M
	0.251
	1.256
	ok

	F8-F7
	
	94
	0.55
	1.53
	5
	0.8
	0.96
	32.25
	182.575
	215
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	F7-F6
	
	71
	0.65
	2.18
	5
	0.8
	0.96
	32.80
	180.935
	303
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	F6-F5
	
	56
	0.38
	2.56
	5
	0.8
	0.96
	32.53
	181.719
	357
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	F5-F4
	
	68
	0.49
	3.05
	5
	0.7
	0.96
	6.60
	391.458
	802
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	F4-F3
	
	84
	0.46
	3.51
	5
	0.7
	0.96
	7.68
	367.411
	867
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	F3-F2
	
	127
	0.6
	4.11
	5
	0.7
	0.96
	23.78
	214.177
	592
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	F2-F1
	
	12
	2.84
	6.95
	5
	0.65
	0.96
	23.09
	217.438
	943
	1200
	0.10
	  3,912 
	1.73
	M
	2.261
	3.768
	ok

	F1-CX6
	
	10
	3.46
	7.57
	5
	0.65
	0.96
	23.07
	217.534
	1,028
	1200
	0.10
	  3,912 
	1.73
	M
	2.261
	3.768
	ok

	G8-G7
	TUYEN 9
	208
	0.36
	0.36
	5
	0.8
	0.96
	32.69
	181.259
	50
	400
	0.25
	    330 
	1.32
	M
	0.251
	1.256
	ok

	G7-G6
	
	84
	0.83
	1.19
	5
	0.8
	0.96
	30.93
	186.661
	171
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	G6-G5
	
	36
	0.68
	1.87
	5
	0.7
	0.96
	30.37
	188.472
	237
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	G5-G4
	
	90
	0.66
	2.53
	5
	0.7
	0.96
	30.92
	186.694
	317
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	G4-G3
	
	82
	0.7
	3.23
	5
	0.7
	0.96
	30.83
	186.954
	406
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	G3-G2
	
	82
	0.67
	3.9
	5
	0.65
	0.96
	30.91
	186.714
	454
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	G2-G1
	
	31
	0.27
	4.17
	5
	0.65
	0.96
	31.27
	185.572
	483
	1000
	0.10
	  2,406 
	1.53
	M
	1.57
	3.14
	ok

	G1-CX7
	
	10
	0.27
	4.44
	5
	0.65
	0.96
	30.46
	188.150
	521
	1200
	0.10
	  3,912 
	1.73
	M
	2.261
	3.768
	ok

	H5-H4
	 
	96
	0.8
	0.8
	5
	0.8
	0.96
	31.24
	185.664
	114
	400
	0.25
	    330 
	1.32
	M
	0.251
	1.256
	ok

	H4-H3
	
	105
	0.7
	1.5
	5
	0.8
	0.96
	31.36
	185.299
	213
	400
	0.25
	    330 
	1.32
	M
	0.251
	1.256
	ok

	H3-H2
	
	217
	0.99
	2.49
	5
	0.8
	0.96
	32.39
	182.134
	348
	600
	0.20
	    871 
	1.54
	M
	0.565
	1.884
	ok

	H2-H1
	
	162
	0.59
	3.08
	5
	0.7
	0.96
	31.65
	184.393
	382
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok

	H1-CX8
	
	6
	0.27
	3.35
	5
	0.7
	0.96
	30.06
	189.480
	427
	800
	0.16
	  1,678 
	1.67
	M
	1.005
	2.512
	ok



5.2.6. Các công tác chuẩn bị kỹ thuật khác
· Tiến hành nạo vét và cải tạo các kênh mương hiện trạng,điều tiết mặt nước và cải tạo vi khí hậu cho toàn khu vực.
· Thiết kế hệ thống kè mềm dọc bờ sông, chống sạt lở và bảo vệ dòng chảy.
Bảng 5. 3. Thống kê khối lượng thoát nước mưa
	Stt
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống btct ly tâm D1200
	m
	93

	2
	Cống btct ly tâm D1000
	m
	632

	3
	Cống btct ly tâm D800
	m
	3.010

	4
	Cống btct ly tâm D600
	m
	3.650

	5
	Cống btct ly tâm D400
	m
	6.100

	6
	Hố ga
	Cái
	160

	7
	Cửa xả
	Cái
	08

	8
	Cống ngăn triều
	Cái
	07
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5.3.1. Cơ sở thiết kế:	
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-1:2016/BXD về các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình cấp nước
· Tiêu chuẩn thiết kế Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình: TCXDVN 33 : 2006.
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình: QCVN 06: 2020/BXD.
· Các tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.
5.3.2. Giải pháp quy hoạch cấp nước:	
· Nguồn cấp nước: dự kiến đấu nối nguồn cấp nước sinh hoạt và dịch vụ vào hệ thống cấp nước từ trạm bơm cấp nước thị trấn Thủ Thừa theo quy hoạch xây dựng vùng Tỉnh Long An.
Nguồn nước cấp cho tưới công viên sinh thái – TDTT, du lịch sinh thái: Để không lãng phí nước sạch, nước tưới mặt cỏ công viên sinh thái sẽ được lấy từ các hồ điều hòa trong khu quy hoạch, xử lý sơ bộ trước khi tưới sân cỏ và cây xanh.
· Tiêu chuẩn dùng nước: 
· [bookmark: _Toc501921586]Số người dùng nước: 4.500 người.
· Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt:  350l/người.
· Tiêu chuẩn cấp nước dịch vụ công cộng: 40% nước cấp sinh hoạt.
· Tiêu chuẩn dự phòng, rò rỉ: 15%.
· Nước tưới cây, rửa đường: 20% nước cấp sinh hoạt.
· Mạng lưới cấp nước:
· Mạng lưới ống cấp nước cho sinh hoạt và dịch vụ:
· Mạng lưới cấp nước cấp 1và 2 được thiết kế mạng vòng.
· Đường ống nước cấp khu vực (cấp 2) sẽ được đấu nối vào mạng lưới đường ống cấp 1, ống cấp nước phân phối được đấu nối vào ống nước cấp 2.
· Đường ống cấp nước phân phối lấy nước từ mạng lưới cấp nước cấp 2 qua các điểm đấu nối.
· Mạng lưới cấp nước phân phối được tính toán theo phương pháp tính toán đương lượng đối với nhà ở, công trình công cộng.
· Tính toán mạng lưới theo ngày dùng nước lớn nhất và có cháy trong giờ dùng nước lớn nhất. Đảm bảo cấp nước đều và liên tục cho đô thị 24/24 giờ ngày.
· Ống cấp nước được bố trí dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống lớn hơn 0,5m tính từ mặt đất (mặt hè) đến đỉnh ống. 
· Các vị trí ống cấp nước đi dưới đường thì cần phải có biện pháp kết cấu thích hợp để bảo vệ đường ống, độ sâu đặt ống h>0,7m tính từ đỉnh ống đến mặt đường.
· Các điểm đấu nối ống phân phối với mạng truyền dẫn bên ngoài đều phải lắp đặt van khoá, đồng hồ đo lưu lượng thiết bị đo áp ... để vận hành và quản lý.
· Hố van bố trí  tại các điểm nút để thuận tiện cho công tác vận hành và quản lý mạng lưới đường ống. Đối với đường ống có đường kính < DN100 mm nên sử dụng van ty chìm không hố vận hành bằng ty van nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ của đường phố và thuận lợi cho công tác thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
· Ống phân phối đặt trong hào kỹ thuật (nếu có). Trường hợp không bố trí hào kỹ thuật thì đặt dưới vỉa hè độ sâu đặt ống h >0,5 tính từ đỉnh ống áp dụng với tuyến ống phân phối và 0,3 - 0,5 m áp dụng với tuyến ống dịch vụ. 
·   Chữa cháy:
· Các họng cứu hoả được bố trí trên các đường ống cấp nước 100mm, tại các ngã 3,4... để thuận tiện cho xe vào lấy nước chữa cháy. Họng cứu hoả được thiết kế nổi. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa 100-150 m. 
· [bookmark: _Toc510008323]Tính toán thủy lực cấp nước: 
· Lưu lượng dọc đường của các đoạn ống:
*  Lưu lượng nước sinh hoạt trong giờ dùng nước lớn nhất:
· 
Qshmax = kngmax.  (m3/ngđ).
Trong đó:
Qshmax: Lưu lượng nước sinh hoạt trong giờ dùng nước lớn nhất.
kngmax: Hệ số dùng nước không điều hòa lớn nhất ngày.

Theo tiêu chuẩn 33-2006, chọn=1,2
q : Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt (l/người.ngđ). Chọn q = 350.
N : Số dân tính toán (người). N = 4.500 (người).
· 
Qshmax =  (m3/ngđ) = 21,875 (l/s).
*  *  Lượng nước dùng cho tưới đường, tưới cây.
Qtưới = 0,2x 21,875 = 4,375 (l/s).
*  Lượng nước dùng cho các công trình công cộng:
Qctcc = 0,40 x 21,875= 8,75 (l/s).
*  Lượng nước dùng cho chữa cháy

Qcc =  (m3/ngđ) =20(l/s)
Trong đó:  qCC: tiêu chuẩn nước chữa cháy (l/s)
		n: số đám cháy xảy ra đồng thời 
		k: áp dụng cho dân cư khu vực 1.
*  Lượng nước rò rĩ ( thất thoát):
         Qrr = 15% x (Qshmax + Qctcc + Qtưới + Qcc)= 0,15 x 55 = 8,25 (l/s).

*  Tổng lượng nước cần được cấp cho khu quy hoạch :
Qkv1 = Qshmax + Qctcc + Qtưới + Qcc + Qrr =63,25(l/s).
· Xác định các trường hợp tính toán thủy lực:
·  Tính toán mạng lưới cấp nước cho giờ dùng nước nhiều nhất:
       *  Lưu lượng đơn vị dọc đườngđược tính theo công thức:

qdvdd =  (l/s.m).
Trong đó:
qdvdd : Lưu lượng dọc đường của khu vực.
Qkv : Tổng lượng nước cần được cấp cho khu vực.
∑Ltt : Tổng chiều dài tính toán của khu vực 1, ∑Ltt = 4(m).
· 
qdvdd = (l/s.m).
Từ đó ta tính được lưu lượng dọc đường cho các đoạn ống theo công thức:
qdd(i-k)  = qdvdd x ltt(i-k) (l/s).
Chọn kgiờmax = 1,2
Bảng 5. 4. Bảng tính toán nhu cầu dung nước
	STT
	Các thành phần dùng nước
	Đơn vị
	Ký hiệu
	Khối lượng

	1
	Dân số được cấp nước
	Người
	Ntt 100% dân số khu vực
	4.500

	2
	Tiêu chuẩn cấp nước
	l/ng-ngđ
	q
	350

	3
	Nước cấp cho sinh hoạt (TB)
	m3/ngđ
	Qshtb
	1.575

	4
	Nước cấp cho sinh hoạt (Max)
	m3/ngđ
	Qshmax=Qshtb*1,2
	1.890

	5
	Nước cấp dịch vụ công cộng
	m3/ngđ
	Qcndv=40%Qshmax
	756

	6
	Nước cấp cho chữa cháy (20l/s)
	m3/ngđ
	Qcc=20*3.6*3m3/ngđ
	216

	7
	Nước tưới cây, rửa đường 
	m3/ngđ
	Qtsg=20%Qshmax
	387

	8
	Nước dự phòng, rò rỉ 
	m3/ngđ
	Qrr=15%Q(4-5)
	397

	9
	Tổng công suất ngày MAX nước hữu ích
	m3/ngđ
	Qrr=Q(4-6)
	2.862

	10
	Tổng công suất ngày MAX nước nhà máy
	m3/ngđ
	Qmax(4-9)
	3.646


· [bookmark: _Toc510008306]Tổng nhu cầu dùng nước lớn nhất:  3.646 m3/ngđ.
· Tổng nhu cầu dùng nước khi không có sự cố chảy xảy ra:  3.430 m3/ngđ.
· Công suất trạm bơm cấp nước dự kiến: 3.650 m3/ng đêm.
Bảng 5. 5. Bảng thống kê nhu cầu dùng nước theo giờ trong ngày
	STT
	Giờ
	 
	CTCC Khác
	Tưới Cây
	Rửa đường
	Rò Rỉ
	Tổng Cộng

	
	
	Sinh Hoạt K=1.2
	
	
	
	
	

	
	
	%
	M3
	M3
	M3
	M3
	M3
	M3
	%

	1
	1
	0.2
	3.78
	 
	 
	 
	0.79
	4.57
	0.13

	2
	2
	0.2
	3.78
	 
	 
	 
	0.79
	4.57
	0.13

	3
	3
	0.2
	3.78
	 
	 
	32.25
	0.79
	36.82
	1.07

	4
	4
	0.2
	3.78
	 
	 
	32.25
	0.79
	36.82
	1.07

	5
	5
	2.8
	52.92
	 
	 
	32.25
	11.12
	96.29
	2.81

	6
	6
	5.9
	111.51
	 
	 
	32.25
	23.42
	167.18
	4.87

	7
	7
	7
	132.3
	 
	32.25
	 
	27.79
	192.34
	5.61

	8
	8
	5.5
	103.95
	63
	32.25
	 
	21.84
	221.04
	6.44

	9
	9
	4.5
	85.05
	63
	 
	 
	17.87
	165.92
	4.84

	10
	10
	5.1
	96.39
	63
	 
	 
	20.25
	179.64
	5.24

	11
	11
	6.2
	117.18
	63
	 
	 
	24.61
	204.79
	5.97

	12
	1
	6.9
	130.41
	63
	 
	 
	27.39
	220.80
	6.44

	13
	12
	3.2
	60.48
	63
	 
	 
	12.70
	136.18
	3.97

	14
	13
	3
	56.7
	63
	 
	 
	11.91
	131.61
	3.84

	15
	14
	3.5
	66.15
	63
	 
	 
	13.90
	143.05
	4.17

	16
	15
	5.6
	105.84
	63
	 
	 
	22.23
	191.07
	5.57

	17
	16
	6.5
	122.85
	63
	 
	 
	25.81
	211.66
	6.17

	18
	17
	7.3
	137.97
	63
	32.25
	 
	28.98
	262.20
	7.64

	19
	18
	7.5
	141.75
	63
	32.25
	 
	29.78
	266.78
	7.78

	20
	19
	7.2
	136.08
	 
	 
	32.25
	28.58
	196.91
	5.74

	21
	20
	5.9
	111.51
	 
	 
	32.25
	23.42
	167.18
	4.87

	22
	21
	4.4
	83.16
	 
	 
	32.25
	17.47
	132.88
	3.87

	23
	22
	0.9
	17.01
	 
	 
	32.25
	3.57
	52.83
	1.54

	24
	1
	0.3
	5.67
	 
	 
	 
	1.19
	6.86
	0.20

	TỔNG
	100
	1890
	756
	129
	258
	397.00
	3430.00
	100.00


· Giờ dùng nước lớn nhất trong ngày là: 18h-19h



Biểu đồ dùng nước khu quy hoạch

Bảng 5. 6. Bảng tính lưu lượng dọc đường cho các đoạn ống:
	STT
	Đoạn ống tính toán
	Chiều dài (m)
	q0(m3/h)
	q0  (l/s)
	qdđ (m3/h)
	qdđ (l/s)

	1
	1÷2
	163
	0.050
	0.014
	8.215
	2.282

	2
	2÷3
	19
	0.050
	0.014
	0.958
	0.266

	3
	3÷4
	603
	0.050
	0.014
	30.391
	8.442

	4
	4÷5
	641
	0.050
	0.014
	32.306
	8.974

	5
	5÷6
	744
	0.050
	0.014
	37.498
	10.416

	6
	6÷7
	21
	0.050
	0.014
	1.058
	0.294

	7
	7÷8
	698
	0.050
	0.014
	35.179
	9.772

	8
	8÷9
	643
	0.050
	0.014
	32.407
	9.002

	9
	9÷10
	656
	0.050
	0.014
	33.062
	9.184

	10
	10÷11
	394
	0.050
	0.014
	19.858
	5.516

	11
	11÷12
	115
	0.050
	0.014
	5.796
	1.610

	12
	12÷1
	113
	0.050
	0.014
	5.695
	1.582


·  Xác định lưu lượng nút qn và thành lập bảng theo công thức:
=  + QTT
	Nút
	Đoạn ống
 liên quan
	qdđ (l/s)
	QTT (l/s)
	Qn (l/s)

	1
	1-2; 1-12, CTCC
	3.864
	8.750
	10.682

	2
	2-3; 1-2
	2.548
	0.000
	1.274

	3
	3-4;2-3
	8.708
	0.000
	4.354

	4
	4-5;3-4
	8.708
	0.000
	4.354

	5
	5-6;4-5
	9.695
	0.000
	4.848

	6
	6-7;5-6
	5.355
	0.000
	2.678

	7
	7-8;6-7
	10.066
	0.000
	5.033

	8
	8-9;7-8
	18.774
	0.000
	9.387

	9
	9-10;8-9
	18.186
	0.000
	9.093

	10
	10-11;9-10
	14.700
	0.000
	7.350

	11
	11-12;10-11
	7.126
	0.000
	3.563

	12
	1-12;11-12
	3.892
	0.000
	1.946


Bảng 5. 7. Bảng tính toán thủy lực lựa chọn đường ống cấp nước
	STT
	đoạn ống
	Li-k (m)
	Phân bố lưu lượng

	
	
	
	qi-k (l/s)
	qi-k (m3/s)
	D (mm)
	V (m/s)
	1000i
	h=i*L
	∆h=

	I
	1÷2
	165
	66.241
	0.066
	300
	0.937
	2.8
	0.458
	0.11

	
	2÷10
	156
	14.833
	0.015
	150
	0.839
	5.7
	0.890
	

	
	10÷11
	394
	5.950
	0.006
	150
	0.337
	1.9
	0.767
	

	
	11÷12
	115
	2.387
	0.002
	150
	0.135
	0.7
	0.076
	

	
	12÷1
	113
	9.849
	0.010
	150
	0.557
	3.5
	0.398
	

	II
	2÷3
	19
	32.249
	0.032
	200
	1.027
	5.1
	0.097
	0.06

	
	3÷4
	603
	27.895
	0.028
	200
	0.888
	4.3
	2.583
	

	
	4÷9
	19
	19.187
	0.019
	200
	0.611
	2.8
	0.052
	

	
	9÷10
	656
	10.108
	0.010
	150
	0.572
	3.6
	2.383
	

	
	10÷2
	156
	3.899
	0.004
	150
	0.221
	1.2
	0.185
	

	III
	4÷5
	641
	33.089
	0.033
	200
	1.053
	5.2
	3.357
	0.01

	
	5÷8
	23
	14.210
	0.014
	200
	0.452
	1.9
	0.045
	

	
	8÷9
	643
	13.685
	0.014
	150
	0.774
	5.2
	3.336
	

	
	9÷4
	19
	19.187
	0.019
	200
	0.611
	2.8
	0.052
	

	IV
	5÷6
	744
	5.208
	0.005
	150
	0.295
	1.7
	1.238
	0.11

	
	6÷7
	21
	9.919
	0.010
	150
	0.561
	3.6
	0.075
	

	
	7÷8
	698
	4.886
	0.005
	150
	0.276
	1.5
	1.077
	

	
	8÷5
	23
	14.210
	0.014
	150
	0.804
	5.4
	0.125
	


    Ta có: |∆h | ≤ 0.5, đạt yêu cầu
Bảng 5.8. Bảng thống kê khối lượng cấp nước
	Stt
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống HPDE  D300
	m
	1.157

	2
	Ống HPDE  D200
	m
	2.564

	3
	Ống HPDE  D150
	m
	3.153

	4
	Ống HPDE  D110
	m
	7.800

	6
	Trụ cứu hỏa
	Cái
	32

	7
	Trạm bơm  tăng áp
	Trạm
	01
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[bookmark: _Toc43036693]5.4.1. Các căn cứ, cơ sở thiết kế:
· Luật Điện lực;
· 11 TCN 19-21: 2006 Quy phạm trang bị điện;
· TCXDVN 394:2007 “Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện”;
· TCXDVN 46 : 2007 “Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống”;
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam I,II,III;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07: 2016/BXD;
· TCXDVN 259: 2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo, đường phố quảng trường đô thị;
· Các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan khác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan, phòng chống cháy nổ,…;
5.4.2. Quy hoạch hệ thống cấp điện:
Nguồn điện: 
Đấu nối đường dây trung thế từ nguồn điện quốc gia, được kéo về từ trạm điện gần nhất  tại trạm hạ áp Thủ Thừa 110/22KV-2x40MVA (theo QHV Tỉnh Long An). 
Chỉ tiêu cấp điện:
· Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt:  1,3 kw/ người. ngày đêm.
· Chỉ tiêu cấp điện dịch vụ công cộng: 40% Psh.
· Dự phòng: 20%.
· Chỉ tiêu chiếu sáng giao thông : 1w/m2(10 kw/ha)
· Chỉ tiêu chiếu sáng cây xanh cảnh quan: 0,5 w/m2(5 kw/ha).
· Hệ số đồng thời: k=0,85.
· Tồng công suất tính toán: 11.004,6 KW.
· Tổng công suất biểu kiến: 12.946 KVA.
· Bố trí các trạm cấp điện phân bố đều trên toàn dự án với công suất phù hợp với từng khu vực chức năng công trình. Vị trí các trạm điện đặt chủ yếu tại các khu công viên cây xanh và trong khu vực  cá khu công trình công cộng.
· Đường dây phân phối điện được dẫn từ các trạm biến áp đến các tụ điện nội khu bố trí dọc các tuyến đường để cung cấp điện cho các khu chức năng. Mạng lưới đường dây cấp điện đi ngầm. 



Nhu cầu phụ tải:
Bảng 5. 9. Bảng tính toán nhu cầu phụ tải cấp điện
	STT
	Các thành phần phụ tải
	Đơn vị
	Ký hiệu
	Khối lượng

	1
	Dân số được cấp điện
	Người
	Ntt 100% dân số khu vực
	4.500

	2
	Tiêu chuẩn cấp điện
	kw/người
	
	1.3

	3
	Cấp điện sinh hoạt
	Kw
	Psh=(1)*(2)
	5.850

	4
	Công trình công cộng ,  dịch vụ
	Kw
	Pdvcc=Psh *40%
	2.340 

	5
	Công viên + cây xanh (166,26ha)
	Kw
	 Pcvcx= 166,26*5
	831,3 

	6
	Chiếu sáng  giao thông (34,53ha)
	Kw
	Pcs= 34,53*10
	345.3

	7
	Dự phòng 20% 
	Kw
	Pdp= (3+4)*20%
	1.638

	8
	Tổng công suất
	Kw
	Ptc=(2+3+4+5+6+7)
	11.004,6

	9
	Hệ số đồng thời
	Kđt
	0.85
	 

	10 
	Công suất biểu kiến
	Kva
	Ps
	12.946


Giải pháp thiết kế mạng lưới:
· Từ trạm trung gian đến khu vực, lắp đặt một lộ xuất tuyến mạch vòng 22kv .
· Lưới điện trung thế: Các tuyến điện trung thế cấp điện cho sinh hoạt và công cộng của khu vực quy hoạch sử dụng cấp điện áp 22kV. Khu quy hoạch sử dụng cáp đi ngầm có tiết diện cáp Cu/XLPE/DSTA 3x240mm2.
· Mật độ tuyến trục đảm bảo mật độ phụ tải. Kết cấu mạng lưới cáp trung thế 22kV theo mạch vòng nhưng vận hành hở.
· Trạm biến áp: Lắp đặt 37 trạm hạ trong nhà trong khu quy hoạch có công suất 150 - 2000 KVA. Lắp đặt trạm biến áp phải đạt yêu cầu mỹ quan cho khu du lịch, dân cư sinh thái. Mỗi trạm hạ áp chỉ chiếm từ 5-10 m2.
· Lưới chiếu sáng:
· Bố trí 5 tủ chiếu sáng trong khu quy hoạch được đấu nối từ các trạm biến áp  gần nhất. Đảm bảo bán kính phục vụ chiếu sáng trong bán kính 400m.
· Hệ thống đèn đường được bố trí tuỳ theo cấp đường, chiều rộng đường phù hợp với quy hoạch. 
· Nguồn điện 0,4kV cho chiếu sáng đều được bố trí đi ngầm dùng cáp XLPE cố định trong rãnh cáp.
· Toàn bộ dây cáp hạ thế cho chiếu sáng đường phố dùng loại cáp XPLE/DSTA với các thiết diện (3x25+1x16) mm2 được chôn ngầm sâu 0,7m trong rãnh cáp cách mép bó vỉa hè 0,5-1,0m.
Mạng 22 kV:
· Toàn bộ hệ thống cáp 22kV được đi ngầm dưới rãnh cáp cách mặt đất từ 0,7-1,2m cách chỉ giới đường đỏ từ 0,5-1,0m. Cáp được đặt trong cát mịn trên có lớp tấm bê tông phủ và lớp lưới báo hiệu mầu xanh (Chú ý trên lớp gạch lát hè cứ 10m lại có 01 viên gạch báo đường cáp 22kV theo quy phạm ngàng điện).
· Các vị trí cáp qua đường nhất thiết cáp phải được luồn trong ống thép với các kích cỡ tương ứng với tiết diện cáp.
· Mạch vòng 22kV với loại cáp Cu/XLPE/DSTA 3x240mm2 chống thấm dọc, được thiết kế với kết cấu mạch vòng nhưng vận hành hở có tự động đóng nguồn dự phòng (khối lượng xem bảng tổng hợp khối lượng phần điện 22kV) 
· Chiếu sáng đường:
+ Nguồn điện cho chiếu sáng được lấy từ nguồn 0.4 kV tại các trạm gần nhất với các công suất tương ứng với các quãng đường khác nhau, tại các vị trí theo bán kính cấp điện chiếu sáng đều được đặt các tủ điện điều khiển TDK với các chế độ đóng cắt phù hợp. Khối lượng cụ thể xem bảng tổng hợp khối lượng phần chiếu sáng.
+ Các tuyến đường có chiều rộng lớn hơn 13.5m trở lên được thiết kế bố trí đèn 2 bên mép vỉa hè với khoảng cột từ 25 đến 30m sử dụng cột đèn 8-10m loại 1 nhánh. Với các đường có chiều rộng nhỏ hơn 10.5m được thiết kế bố trí đèn 1 bên mép vỉa hè với khoảng cột từ 30 đến 35m sử dụng cột đèn 10m.
+ Đèn cho chiếu sáng đường là loại đèn cao áp sử dụng bóng led 150-250W.
[bookmark: _Toc278960664][bookmark: _Toc501921566][bookmark: _Toc50128184][bookmark: _Toc57132177][bookmark: _Toc80626879]5.5. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn:
[bookmark: _Toc181426256][bookmark: _Toc181427203][bookmark: _Toc181427397][bookmark: _Toc181427498][bookmark: _Toc181428007][bookmark: _Toc225698910][bookmark: _Toc278960665]5.5.1. Cơ sở thiết kế:
· QCXDVN 01: 2019/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy Hoạch Xây Dựng.
· QCVN 07: 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.
· TCXDVN 7957-2008: Thoát nước –Mạng lưới bên ngoài và công trình Tiêu chuẩn thiết kế.
· [bookmark: _Toc181426259][bookmark: _Toc181427206][bookmark: _Toc181427400][bookmark: _Toc181427501][bookmark: _Toc181428010][bookmark: _Toc225698913]Căn cứ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, được ban hành theo quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3-4-2008 của Bộ Xây dựng;  
· TCXD 188-1996: Quy định tiêu chuẩn nước thải đô thị.
· TCXD66-1991:QĐ yêu cầu an toàn vận hành hệ thống cấp thoát nước.
· TCVN 5524-1995: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết để bảo vệ nguồn nước mặt khỏi bị ô nhiễm bởi việc xả nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp chưa qua xử lý và bất kỳ nguồn nước nào khác có thể gây ô nhiễm nước mặt vượt quá mức tự làm sạch.
· TCVN 5525-1995: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết để bảo vệ nguồn nước ngầm do hoạt động xây dựng, lưu trữ và vận chuyển chất thải, hệ thống cống rãnh, hoạt động công nghiệp và các hoạt động khác.
[bookmark: _Toc278960666]5.5.2. Chỉ tiêu và nhu cầu thoát nước thải:
· Định hướng quy hoạch thoát nước thải: 
· Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng.
· Nước thải sau khi được xử lý cục bộ bằng hầm tự hoại tại từng khu chức năng công trình được đấu nối thoát vào hệ thống thoát nước thải chung của khu quy hoạch và đưa đến trạm xử lý nước thải của khu quy hoạch.
· Mạng lưới cống thoát nước thải được bố trí ngầm dọc trục đường và rẻ nhánh đến từng công trình chức năng để thu gom nước thải.
· Chỉ tiêu thoát nước thải: 
· Chỉ tiêu thoát nước thải theo chỉ tiêu cấp nước: 350 l/người.ng.đêm,  với lưu lượng nước thải thu gom đạt 100% lưu lượng cấp nước sinh hoạt .
· Nhu cầu thoát nước thải: 
Bảng 5. 10. Bảng tính toán nhu cầu thoát nước thải
	STT
	Các thành phần dùng nước
	Đơn vị
	Ký hiệu
	Khối lượng

	1
	Dân số 
	Người
	Ntt 100% dân số khu vực
	4.500

	2
	Tiêu chuẩn thoát nước
	l/ng-ngđ
	q
	350

	3
	Thoát nước cho sinh hoạt (TB)
	m3/ngđ
	Qshtb
	1.575

	4
	Thoát nước cho sinh hoạt (Max)
	m3/ngđ
	Qshmax=Qshtb*1,2
	1.890

	5
	Thoát nước dịch vụ công cộng
	m3/ngđ
	Qcndv=40%Qshmax
	756

	6
	Tổng công suất thoát nước ngày lớn nhất
	m3/ngđ
	Qmax(4-9)
	2.646


· Tổng nhu cầu thoát nước thải cho khu quy hoạch về trạm xử lý:  2.646m3/ngđ.
· Quy mô trạm xử lý nước thải dự kiến:  3.000 m2.
· Xây đựng trạm xử lý nước thải cục bộ cho toàn khu với công suất trạm xử lý Q= 2.650 m3/ngđêm.
· Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn loại A, nước thải sau khi xử lý có thể tận dụng làm nước tưới cây cho khu quy hoạch.
· Ống thoát nước thải được bố trí dưới vỉa hè với độ sâu chôn ống lớn hơn 0,5m tính từ mặt đất (mặt hè) đến đỉnh ống. 
· Các vị trí ống thoát nước thải  đi dưới đường thì cần phải có biện pháp kết cấu thích hợp để bảo vệ đường ống, độ sâu đặt ống h>0,7m tính từ đỉnh cống đến mặt đường.
· Chọn vật liệu cống thoát nước bằng nhựa uPVC.
· Đối với các đoạn cống băng qua sông xử lý bằng cách dùng cống luồn (điuke). Các đoạn cống đó độ sâu chôn cống lớn có thể dùng bơm tăng áp để giảm chiều sâu chôn cống.
· Tính toán thủy lực thoát nước bẩn:
Bảng 5. 11. Bảng tính lưu lượng nước thải tuyến cống chính điển hình
	TT
	Hệ số
	Lưu lượng tính toán

	Đoạn cống
	Kc
	Sinh hoạt 
	Tập trung
	Tổng

	
	
	
	Cục bộ
	Chuyển qua
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A ÷ 8
	5
	57.96
	23.18
	0
	81.144

	8 ÷7
	5
	268.8
	107.52
	81.144
	457.464

	7 ÷6
	5
	182.28
	72.91
	457.464
	712.66

	6÷ 5
	5
	96.6
	38.64
	712.656
	847.90

	5÷ 4
	5
	25.2
	10.08
	847.896
	883.18

	4 ÷ 3
	5
	30.24
	12.10
	883.176
	925.51

	3 ÷ 2
	5
	15.12
	6.05
	925.512
	946.68

	2 ÷ 1
	5
	403.2
	161.28
	946.68
	1511.16

	1÷TXL
	5
	810.6
	324.24
	1511.16
	2646.00


Bảng 5. 12. Bảng tính toán thủy lực cống thoát nước tuyến cống chính điển hình
	Đoạn cống
	L 
	 Q 
	 d  
	 i 
	 n 
	h/d
	 h 
	 R 
	 v 
	 [Vkl] 

	
	 (m) 
	 (l/s) 
	 (mm) 
	 
	 
	 
	 (m) 
	 (m) 
	 (m/s) 
	 (m/s) 

	A ÷ 8
	227.0
	0.94
	200
	0.02
	0.0140
	0.0001
	0.020
	0.013
	0.563
	0.454

	8 ÷ 7
	648.0
	5.29
	300
	0.007
	0.0140
	0.0002
	0.054
	0.033
	0.619
	0.594

	7 ÷ 6
	584.0
	8.25
	300
	0.006
	0.0140
	0.0002
	0.069
	0.041
	0.666
	0.634

	6 ÷ 5
	876.0
	9.81
	300
	0.005
	0.0140
	0.0003
	0.079
	0.046
	0.657
	0.655

	5 ÷ 4
	214.0
	10.22
	300
	0.005
	0.0140
	0.0003
	0.081
	0.047
	0.665
	0.659

	4 ÷ 3
	149.0
	10.71
	300
	0.005
	0.0140
	0.0003
	0.083
	0.048
	0.674
	0.663

	3 ÷ 2
	20.0
	10.95
	300
	0.005
	0.0140
	0.0003
	0.084
	0.048
	0.678
	0.664

	2 ÷ 1
	245.0
	17.49
	400
	0.005
	0.0140
	0.0002
	0.096
	0.057
	0.754
	0.696

	1 ÷ TXL
	18.0
	30.62
	400
	0.004
	0.0140
	0.0003
	0.136
	0.075
	0.817
	0.756


Bảng 5. 13. Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải 
	Stt
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống uPVC D400
	m
	618

	2
	Ống uPVC D300
	m
	7.720

	3
	Ống uPVC D200
	m
	6.910

	4
	Hố ga
	Cái
	147

	5
	Bơm tăng áp
	Cái
	15

	6
	Trạm xử lý
	Cái
	01


[bookmark: _Toc501921567] 5.5.3. Vệ sinh môi trường:
· Chất thải rắn:
· Chỉ tiêu rác thải: 1,3 kg/người.ngày.đêm.
· Tổng lượng rác thải dự kiến của khu quy hoạch: 5,85 tấn/ngày. Đêm.
· Dự kiến quy hoạch 1 trạm trung chuyển rác trong khu quy hoạch  với quy mô khoảng 500 m2. Trạm trung chuyển rác phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường không phát tán ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Bố trí dải cây xanh cách ly xung quanh khu vực xây dựng trạm trung chuyển rác với chiều rộng tối thiểu 10m.
· Rác thải sau khi được tập trung vào trạm trung chuyển rác của khu quy hoạch, được xe chuyên dụng vận chuyển đến bãi rác tập trung để xử lý. Trước mắt giai đoạn đầu sẽ thu gom và xử lý tại khu  Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa (ấp 3, xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hóa); về lâu dài sẽ chuyển về Khu Công nghệ môi trường Xanh.
· Nghĩa trang:
· Trong quá trình thực hiện dự án tổ chức di dời các ngôi mồ mã về nghĩa trang tập trung  Láng Cát tại Ấp 4, xã Mỹ An (theo quy hoạch nông thôn mới, diện tích khoảng 10ha).
[bookmark: _Toc50128185][bookmark: _Toc57132178][bookmark: _Toc80626880]5.6. Quy hoạch thông tin liên lạc:
5.6.1. Các căn cứ, cơ sở thiết kế:
· Luật Điện lực;
· Luật Viễn thông;
· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam I,II,III;
· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN 07: 2016/BXD;
· Quy chuẩn QCVN33:2011/BTTTT về lắp đặt mạng ngoại vi cáp viễn thông; 
· Quy chuẩn QCVN34:2014/BTTTT về chất lượng dịch vụ truy cập Internet băng thông rộng cố định mặt đất; 
· Quy chuẩn QCVN35:2011/BTTTT về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất; 
· Quy chuẩn QCVN36:2015/BTTTT về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; 
· Quy chuẩn QCVN87:2015/BTTTT về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao; 
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8700:2011 về cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật; 
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8599:2011 áp dụng cho mạng viễn thông - ống nhựa cho các tuyến cáp ngầm – yêu cầu kỹ thuật và các quy định khác;
· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8696:2011 áp dụng cho mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao;
· Các tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan khác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan, phòng chống cháy nổ...
5.6.2. Chỉ tiêu quy hoạch dự kiến:
· Khu dân cư sinh thái và khu đơn vị ở lưu trú du lịch: 2 thuê bao/căn;
· Khu dịch vụ: 05-10 thuê bao/ công trình;
· Công viên sinh thái- Thể dục thể thao: 02 thuê bao;
· Dự phòng: 20%;
· Tổng nhu cầu thông tin liên lạc dự kiến khoảng 1.600 thuê bao. 
[bookmark: _Toc57132179][bookmark: _Toc80626881]5.7. Công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm
[bookmark: _Toc57132180]5.7.1. Định hướng:
· Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông ( hào, cống, bể, ống) trên trục đường chính trong khu vực.
 6.7.2. Phương án triển khai:
· Để đảm bảo thi công hiệu quả hạ tầng cống, bể cáp viễn thông phải phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị với các ngành liên quan trong dự án theo hướng đồng bộ, thống nhất và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm.
· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải được sử dụng chung cho nhiều ngành, được đầu tư, xây dựng theo quy hoạch để đảm bảo tính đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm cảnh quan và môi trường. 
· [bookmark: _Toc501921582]Chủ đầu tư có thể xây dựng phần bể cống trên trục đường chính, còn phần cáp thì các chủ thuê bao, dịch vụ viển thông sẽ đầu tư.
[image: tải xuống (1)][image: images (2)]
5.7.3. Mạng truyền dẫn
· Xây dựng tuyến truyền dẫn cáp quang theo các trục đường.
· Tuyến cáp quang trên được xây dựng đảm bảo nhu cầu cung cấp tín hiệu cho các điểm wifi, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và các trạm BTS ngụy trang nhằm cung cấp các dịch vụ băng rộng đến người dân.
5.7.4.. Phương án đầu tư hạ tầng kỹ thuật
· Dự án sẽ đầu tư toàn bộ hạ tầng, rồi sau đó bàn giao lại cho Ban Quản lý Dự án hoặc Sở Thông tin và Truyền thông (đơn vị quản lý chuyên ngành) quản lý vận hành, khai thác. Sau đó, cho các doanh nghiệp thuê lại hạ tầng để cung cấp dịch vụ một hoặc toàn bộ khu vực. Giá cho thuê theo quy định. 
· Các doanh nghiệp viễn thông đầu tư hạ tầng và triển khai kinh doanh dịch vụ. 
· Các doanh nghiệp chuyên đầu tư hạ tầng độc lập, rồi cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê lại đường truyền để cung cấp dịch vụ. 
· Đối với trường hợp sử dụng chung hoặc cho thuê hạ tầng thì hiện việc quản lý giá theo quy định hiện hành.



[bookmark: _Toc80626882][bookmark: _Toc518461427][bookmark: _Toc501840915]CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
6.1. [bookmark: _Toc80626883]Cơ sở pháp lý và phương pháp đánh giá dmc:
6.1.1. Cơ sở pháp lý
· [bookmark: loai_1_name]Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
· Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 01/2019/TT-BXD: bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do bộ trưởng bộ xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành;
· Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”;
· Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/08/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21);
· Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”;
· Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu”;
· Quyết định số 2678/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2018 của Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành Kế hoạch hành động của Bộ tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu;
· Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020;
· Quyết định số 2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020”;
· Quy chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Việt Nam (QCXDVN:01/2019/BXD, QCVN 05:2013/BTNMT; 08:2015/BTNMT; 09:2015/BTNMT; 10:2015/BTNMT; 14: 2008/BTNMT; 26:2010/BTNMT; TCVN 33:2006; 7222:20002 …).
6.1.2. Phương pháp ĐMC:
Các phương pháp được sử dụng trong quá trình thực hiện lập báo cáo ĐMC:
· Phương pháp kế thừa và tổng hợp tài liệu;
· Phương pháp phân tích hệ thống;
· Phương pháp so sánh;
· Phương pháp nhận dạng;
· Phương pháp liệt kê;
· Phương pháp đánh giá nhanh;
· Phương pháp chuyên gia;
· Phương pháp khảo sát hiện trường.
[bookmark: _Toc80626884]6.2. Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng
6.2.1. Các vấn đề môi trường cốt lõi được nhận diện
1. [bookmark: _Toc281773316][bookmark: _Toc282124158]Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn;
2. Chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm);
3. Cây xanh, cảnh quan;
4. Vệ sinh môi trường: Nước thải, chất thải rắn;
5. Cải tạo sông kênh rạch, giảm thiểu ngập úng; 
6. Thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu
7. Tôn tạo, gìn giữ các di tích, công trình tín ngưỡng.
Các vấn đề môi trường cốt lõi này sẽ được phân tích, đánh giá cụ thể khi phân tích hiện trạng, xu thế diễn biến trong quá khứ và dự báo xu thế diễn biến trong tương lai ở những phần sau.
6.2.2. Mục tiêu môi trường: 
Đồ án cần đạt các mục tiêu môi trường đã được nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, kế hoạch hành động, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường, như một số chỉ tiêu chính ở bảng dưới đây:   
Bảng  Các vấn đề môi trường cốt lõi và mục tiêu môi trường cần đạt
	TT
	Các vấn đề môi trường chính
	Xu hướng diễn biến 
môi trường
	Mục tiêu môi trường 

	1
	Chất lượng không khí
	Ô nhiễm không khí
	Đảm bảo chất lượng không khí xung quanh đạt QCVN 05:2013/BTNMT

	2
	Tiếng ồn
	Mức độ tiếng ồn trong khu vực quy hoạch
	Đảm bảo mức độ tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT

	3
	Chất lượng nước
	Ô nhiễm nước mặt
	Đảm bảo chất lượng nước mặt đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT

	
	
	Ô nhiễm nước ngầm
	Đảm bảo chất lượng nước ngầm đạt QCVN 09-MT:2015/BTNMT

	4
	Phát triển cây xanh
	Chỉ tiêu cây xanh 
	Đảm bảo diện tích cây xanh bình quân đạt QCXDVN 01:2008/BXD 

	5
	Quản lý nước thải
	Ô nhiễm nước thải 
	Đảm bảo 100% nước thải được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT

	6
	Quản lý chất thải rắn (CTR)
	Ô nhiễm môi trường do CTR
	100% CTR sinh hoạt được thu gom và xử lý

	7
	Tai biến địa chất 
	Ngập úng
	Giảm và tiến đến không còn tình trạng ngập úng trong khu vực quy hoạch

	8
	Biến đổi khí hậu
	Thích ứng và giảm nhẹ các tác động do biến đổi khí hậu
	Lồng ghép trong quy hoạch các giải pháp nhằm thích nghi và giảm nhẹ tác động do biến đổi khí hậu.

	9
	Gìn giữ công trình tín ngưỡng
	Mai một với thời gian
	Lồng ghép trong quy hoạch các giải pháp nhằm khuyến khích sự trùng tu, tôn tạo, gìn giữ các di tích, CT này.


[bookmark: _Toc80626885]6.3. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng (phương án “không”):
Đánh giá diễn biến môi trường: Việc đánh giá diễn biến môi trường (chất lượng môi trường) KVQH được căn cứ trên kết quả quan trắc và giám sát chất lượng môi trường của Tỉnh Long An. Như vậy các kết quả quan trắc và giám sát chất lượng môi trường sẽ được dùng để phân tích chất lượng môi trường hiện trạng cho KVQH. 
6.3.1. Chất lượng môi trường nước:
a. Môi trường nước mặt: 
Chất lượng nước sông Vàm Cỏ Tây chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sinh hoạt và giao thông đường thủy. Do đó, chất lượng nước vượt giới hạn A theo QCVN 08:2008/BTNMT, nhưng chưa vượt giới hạn B. Các khu vực bị ô nhiễm nặng là khu vực chợ, bến phà... Do chất lượng nước hiện tại chưa vượt giới hạn B, mức độ ô nhiễm vẫn đang gia tăng.
Chất lượng nước trên các sông Vàm Cỏ Tây
	pH
	DO　(mg/l)
	SS (mg/l)
	COD (mg/l)
	BOD5 (mg/l)
	NH4 + (mg/l)
	NO2  (mg/l)
	Fe  (mg/l)
	Coliform

	Giới hạn A
	Giới hạn B 
(2,0 - 5,2 )
	Giới hạn B
	Giới hạn B
(6 - 81)
	Giới hạn B
(6 - 81)
	Giới hạn B
(0,0 - 0,9)
	Giới hạn B
(0,0 - 0,03)
	Giới hạn B 
(0,5 - 3,2)
	Vượt Giới hạn B


6.3.2. Chất lượng môi trường nước ngầm: 
Trữ lượng nước ngầm của tỉnh không mấy dồi dào, chủ yếu ở độ sâu hơn 200m thuộc 2 tầng (Pliocene – Miocene). Trong nước có nhiều ion làm nước cứng, chất lượng thấp. Tổng công suất khai thác nước ngầm từ giếng khoan hiện vào khoảng 110.000 m3/ngày đêm chủ yếu từ tầng N22, là tầng tương đối nông. Tính riêng trong tầng N22 thì công suất khai thác là 63.585 m3/ngày đêm, tuy còn nhỏ so với trữ lượng tiềm năng nhưng đã vượt quá trữ lượng động của tầng chứa (40.430 m3/ngày). Việc khai thác quá nguồn nước ngầm đã làm giảm mực nước tĩnh của tầng chứa (H = 4.0 – 6.0 m năm 1997 và H = 10 – 13 m, hiện nay tại Bến Lức).
Nhìn chung, chất lượng nước ngầm thấp hơn so với quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ngầm (QCVN 09:2008/BTNMT). Hầu hết nguồn nước ngầm thuộc các huyện Cần Giuộc, Cần Đước và Châu Thành. Nước có giá trị pH trung bình đến hơi chua. Tuy nhiên, nguồn nước ở đây đã bị nhiễm phèn, phân hữu cơ và coliform vượt quá tiêu chuẩn. 
 6.3.3. Chất lượng môi trường không khí:
Theo Quy hoạch Môi trường tỉnh Long An, môi trường không khí tại các khu đô thị, đều đạt tiêu chuẩn ngoại trừ thành phố Tân An và thị trấn Cần Giuộc. Nồng độ bụi tại thành phố Tân An và thị trấn Cần Giuộc vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Ngoài ra, nồng độ bụi và tiếng ồn tại các khu đông dân cư dọc Quốc lộ 1A sát TP HCM khá cao, vượt tiêu chuẩn cho phép. Môi trường không khí tại các khu vực bãi rác cũng ô nhiễm. 
Chất lượng không khí tại các khu công nghiệp đang hoạt động cho thấy dấu hiệu ô nhiễm. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là bụi và tiếng ồn, vượt quá tiêu chuẩn cho phép ở nhiều khu vực.
 6.3.4. Chất lượng đất và ô nhiễm:
Long An có nhiều bất lợi trong sản xuất nông nghiệp do vừa mang những nét đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa mang sắc thái đất kiềm. Do đó, tỉnh cần có những giải pháp riêng để tổ chức sản xuất nông nghiệp định hướng phát triển vùng. pH của đất ở các huyện tương đối ổn định;
Nồng độ kim loại nặng trong đất (Cu, Pb, Cd and Zn) tương đối thấp;
Không phát hiện được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.
Tuy nhiên, đất nông nghiệp chiếm một diện tích rất lớn, xấp xỉ 85% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh, trong đó diện tích đất trồng lúa và màu chiếm 84% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Vì thế, việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chưa hợp lý trong sản xuất nông nghiệp sẽ làm ô nhiễm và có thể dẫn tới suy thoái môi trường đất. Để hạn chế ô nhiễm do việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp, cần phát triển nông nghiệp tỉnh theo hướng nông nghiệp sạch và bảo vệ môi trường. Có thể tóm tắt ảnh hưởng của thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp đối với môi trường đất và nước vùng lúa cao sản và rau như sau:
Thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc clo hữu cơ: 
· Không phát hiện được hàm lượng Aldrin, DDD và DDE
· Phát hiện DDT tại tất cả các vị trí khảo sát nhưng tồn tại ở mức thấp dưới giới hạn cho phép (<0,1ppm).
· Không phát hiện Endrin tại huyện Cần Giuộc nhưng phát hiện tại huyện Tân Trụ với hàm lượng thấp.
Thuốc bảo vệ thực vật nguồn gốc photpho hữu cơ: Không phát hiện Dimethoate, Methylparathion và Methamidophos
Kim loại nặng: Tại xã Quê Mỹ Thạnh – Tân Trụ có dấu hiệu bị ô nhiễm kim loại nặng (Hg, Cd). Sự hiện diện của kim loại nặng trong đất sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước ngầm trong tương lai. Do đó, cần chú ý đến việc sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác nông nghiệp một cách cân bằng, hợp lý vừa để tăng năng suất cây trồng, vừa bảo vệ môi trường.
Nhìn chung, môi trường đất nông nghiệp hiện vẫn chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong nông nghiệp, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mới gia tăng trong thời gian gần đây do áp lực tăng năng suất lúa gạo, rau màu, tuy nhiên, ô nhiễm hiện vẫn chưa ở mức nghiêm trọng.
(4) Quản lý chất thải rắn
Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt trong tỉnh chưa được thu gom và xử lý tốt. Rác chủ yếu được thu gom để đổ tại các bãi rác hở. Phần lớn các huyện đều chưa quy hoạch vị trí xử lý chất thải rắn và chưa đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải rắn.Tình hình này gây ra các vấn đề ô nhiễm môi trường. Các dự án quản lý chất thải rắn hiện tại vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn và công nghệ. Công tác quản lý và điều hành bãi rác thải tại các huyện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu xử lý chất thải rắn.
Các huyện Tân Hưng, Đức Huệ, Tân Trụ có đơn vị thu gom và vận chuyển tới bãi rác. Tuy nhiên, đây chỉ là các bãi rác tạm, đặc biệt là tại huyện Tân Hưng, rác được thu gom và đổ tại đê bao hoặc cách khu vực trước là đường hầm khai thác đất. Tại các khu vực nông thôn, người dân đổ rác thải rắn bừa bãi ra đường hoặc xuống kênh rạch.
Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch bãi rác tại huyện Thủ Thừa, với quy mô diện tích 1.760 ha (Khu công nghệ môi trường Xanh), là nơi tiếp nhận nguồn rác của thành phố HCM và tỉnh Long An. Đây là khu công nghiệp xử lý rác quy mô lớn, do vậy cần quan tâm tốt hơn tới vấn đề bảo vệ môi trường trong giai đoạn lâu dài; trước mắt rác thải của khu quy hoạch sẽ được thu gom và xử lý tại khu Tâm Sinh Nghĩa, huyện Thạnh Hóa. 
Tình trạng quản lý chất thải rắn trên 11 huyện thị
	Huyện/ thị
	CTR thu gom
	Tỷ lệ thu gom
	Khu vực thu gom
	Đơn vị thu gom
	Xử lý

	Thủ Thừa
	25 tấn/ngày
	-
	Xã Bình Thạnh, Nhị Thành và thị trấn Thủ Thừa, Bình An
	Công ty thu gom rác thải huyện Thủ Thừa
	Đổ tập trung tại huyện bãi rác huyện Thủ Thừa


*Nguồn: Sở Tài nguyên Môi trường 
5.3.3 	Những vấn đề môi trường cần giải quyết:
· Chất lượng môi trường nước (nước mặt, nước ngầm bị ô nhiễm);
· Vệ sinh môi trường: Nước thải, rác thải (chưa được thu gom, xử lý triệt để);
· Chất lượng môi trường không khí, tiếng ồn (có dấu hiệu bị ô nhiễm);
· Cây xanh, cảnh quan (còn thiếu);
· Công trình tôn giáo tín ngưỡng (cần được duy tu và tôn tạo).
[bookmark: _Toc80626886]6.4. Phân tích, dự báo tác động và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng:
6.4.1. Đánh giá sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của quy hoạch và các mục tiêu bảo vệ môi trường:
Đánh giá sự phù hợp giữa định hướng mục tiêu quy hoạch với mục tiêu môi trường
	Mục tiêu quy hoạch
	Mục tiêu môi trường
	Mục tiêu về văn hóa XH

	
	BV nguồn nước mặt
	BV nguồn nước ngầm
	BV MT không khí
	BVMT đất
	BV cảnh quan
	Tái định cư
	LĐ & việc làm
	Di sản văn hóa
	CL cuộc sống

	1. Đất đơn vị ở lưu trú du lịch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất dân cư sinh thái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Đất công trình công cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Đất cây xanh, mặt nước, công viên sinh thái TDTT, du lịch sinh thái
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Xây dựng đường giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.Hạ tầng kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	xung đột/kiềm chế tuyệt đối
	
	
	
	
	

	 
	xung đột/kiềm chế đáng kể
	
	
	
	
	

	 
	tích cực/hỗ trợ
	
	
	
	
	

	 
	tác động không chắc chắn
	
	
	
	
	

	 
	Tác động không quan trọng
	
	
	
	
	


6.4.2. Nhận diện diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng:
· Diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng trong KVQH được thể hiện tại Bảng sau:
Bảng ĐMC.  Diễn biến và các tác động môi trường chính của các thành phần QH
	Số TT
	Hoạt động thực hiện quy hoạch xây dựng
	Xu hướng tác động đến môi trường 
(các khía cạnh chính)

	1
	Phát triển du lịch, dân cư và công trình công cộng - dịch vụ thương mại
	- Lượng chất thải sinh hoạt tăng lên tương ứng, gia tăng sức ép về đất ở, gia tăng nhu cầu khai thác sử dụng các tài nguyên thiên nhiên
- Ô nhiễm môi trường không khí do phát thải đô thị tăng
- Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng
- Rối loạn giao thông do việc vận chuyển vật liệu và chất thải

	2
	Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng (san đắp nền)
	- Cản trở sự di chuyển của người và động vật
- Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và bụi từ các hoạt động san đắp nền

	3
	Cải tạo và phát  triển giao thông
	- Làm suy giảm chất lượng không khí do khí thải của các phương tiện đường bộ. Tăng nồng độ một số thành phần khí độc (bụi, SO2, NOX, CO…)
- Giảm  chất lượng nước do nước thải từ các khu dịch vụ
- Giảm chất lượng nước do các chất độc hại: bụi kim loại và cao su, sản phẩm dầu mỏ (nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn) phát sinh trong quá trình vận chuyển
-  Xói mòn đất dưới chân đường do dòng chảy từ các cống ngầm hay cống hở
-  Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phương tiện giao thông trên đường và các chất thải từ các khu dịch vụ
-  Tăng mức độ rung động do các phương tiện vận chuyển trên đường
- Tăng các vụ tai nạn giao thông
-  Sự hấp dẫn của con đường mới thúc đẩy phát triển thương mại

	4
	Cấp nước sạch
	-  Trong trường hợp nguồn nước máy không đáp ứng đủ, nước ngầm có thể được khai thác sử dụng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, nguy cơ lún đất có thể xảy ra
- Lượng nước thải tăng lên do nhu cầu sử dụng nước cấp tăng

	5
	Thoát và xử lý nước thải
	- Can thiệp vào các tiện nghi khác và cản trở giao thông, gây thiệt hại đối với các vùng phụ cận do tiếng ồn, mùi và sự xuất hiện của côn trùng, loài gặm nhấm
- Suy thoái chất lượng nước do xử lý nước thải không hợp lý hoặc phát sinh nước thải không xử lý

	
	
	- Ô nhiễm môi trường do đổ thải bùn không hợp lý hoặc chất thải sản xuất trái phép đổ thải trong cống rãnh
- Phát thải chất nguy hại trong cống rãnh, gây nguy hại đối với hệ thống cống rãnh và nguy hiểm đối với công nhân
- Ngăn đường và ngập lụt tạm thời do đào đất trong mùa mưa
- Tiếng ồn và bụi từ hoạt động xây dựng
- Suy thoái chất lượng nước do thải đổ không hợp lý hoặc xả trực tiếp nước thải không qua xử lý

	6
	Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
	- Các tác động liên qua đến việc vận chuyển chất thải đến nơi đổ thải hoặc khu xử lý
- Làm giảm thẩm mỹ và mất giá trị sử dụng đất khu vực trung chuyển chất thải
- Gây khó chịu đối với các vùng lân cận do mùi hôi thối và côn trùng, loài gặm nhấm…
- Suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận bởi nước rác từ hệ thống đổ thải
- Ô nhiễm nước mặt và nước ngầm bởi nước rác từ hệ thống đổ thải


6. 4.3	Phân tích, tính toán, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trên cơ sở các dữ liệu của phương án quy hoạch chọn:
(1) Tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính
Việc tính toán, dự báo khối lượng phát thải và nồng độ các chất thải chính cần dựa trên việc phân tích, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường. Dưới đây là bảng tổng hợp các tác động và diễn biến môi trường trong khu vực quy hoạch của phương án chọn:
Bảng ĐMC. Tác động và diễn biến môi trường phương án quy hoạch
	Số TT
	Hoạt động
	Nguồn gây tác động
	Chất thải phát sinh
	Yếu tố môi trường bị tác động
	Phạm vi ảnh hưởng
	Thời gian ảnh hưởng

	1.
	Giao thông
	Phương tiện giao thông
	Khí thải (COx, NOx, SOx, cacbuahidro, aldehyd, bụi)
	· Không khí
· Nước 
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	2
	Dân cư
	Chất thải sinh hoạt dân cư
	- Nước thải
- Chất thải rắn
· Bụi
· Ồn
	· Không khí
· Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động

	3.
	Các công trình dịch vụ 

	Chất thải từ hoạt động công cộng
	- Nước thải
- Chất thải rắn
· Bụi
· Ồn
	· Không khí
· Nước
	Khu vực xây dựng và lân cận
	Suốt thời gian hoạt động


Tác động do giao thông khu vực: 
	Trục giao thông chính
	Lượng nhiên liệu (lít xăng)
	NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT Ô NHIỄM (mg/m3)

	
	
	

	
	
	CO 
	CxHy
	NOx
	SO2

	Đường 23m
	2,344.50
	682.25
	77.84
	26.49
	2.11

	Đường16m
	2,899.20
	843.67
	96.25
	32.76
	2.61


Bảng. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông
Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuyếch tán ô nhiễm của Gauss như sau:



· Trong đó:
· C: Nồng độ các chất ô nhiễm, mg/m³.
· E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m/s.
· z: Độ cao của điểm tính toán: 0,5 m.
· Sz: Hệ số khuyếch tán theo phương z theo chiều gió.
[image: ]
· X là khoảng cách của các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải.
· U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 1,8 m/s.
· h: Độ cao so với mặt đất, 1,5m.
Từ đó tính được nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí tại các khoảng cách 30m, 60m, 150m xuôi theo chiều gió. Cụ thể nồng độ các chất bụi, SO2, NOx, CO trong không khí tại các khoảng cách 30m, 60m, 150m xuôi theo chiều gió như bảng và các hình dưới đây:
Bảng. Nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông
	Trục giao thông chính
	NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT KHÍ (mg/m3)

	 
	NOx
	SO2
	Aldehyd

	Đường 23m
	0.033
	0.003
	0.001

	Đường 16m
	0.027
	0.002
	0.001

	QCVN 05:2013/BTNMT
	 
	0.35
	 


Khu vực lập quy hoạch có lưu lượng giao thông thấp do đặc trưng là khu sinh thái nên nồng độ các chất ô nhiễm trên đường thấp hơn quy chuẩn rất nhiều.
6.4.2. Tác động do nước thải:
Nước thải đô thị: là nước thải sinh hoạt có thành phần các chất nồng độ chất thải rắn lơ lửng (SS), chất hữu cơ (như BOD5), và các chất dinh dưỡng (như Nitơ, phốt pho cao, đề là những chất có tiềm năng gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận nếu không được thu gom xử lý.
Bảng Dự báo tải lượng các chất gây ô nhiễm trong nước thải đô thị
	Số dân 
(Người)
	BOD5
 (kg/ngày)
	COD (kg/ngày)
	TSS
(kg/ngày)
	NO3- 
(kg/ngày)
	PO43-
(kg/ngày)

	4500
	243.0
	463.5
	652.5
	54.0
	20.3


 Bảng Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải đô thị
	Chất ô nhiễm
	Tải lượng (kg/ngày)
	Nồng độ 
(mg/l)
	QCVN 14:2008/BTNMT

	BOD5
	243.0
	54.75
	50

	COD
	463.5
	104.44
	-

	TSS
	652.5
	147.03
	100


Với kết quả tính toán như bảng trên cho thấy khi nước thải sinh hoạt không được xử lý thì nồng độ các chất ô nhiễm vượt rất nhiều lần so với QCVN 14:2008/BTNMT.
6.4.3. Tác động do chất thải rắn:
Chất thải rắn trong khu vực quy hoạch phát sinh từ các nguồn chính như khu lưu trú, khu công cộng
+ Chỉ tiêu rác thải: 1,3 kg/người.ngày.đêm
+ Tổng lượng rác thải dự kiến của khu quy hoạch:  5,85 tấn/ngày.đêm
+ Dự kiến quy hoạch 1 trạm trung chuyển rác trong khu quy hoạch với quy mô khoảng 500 m2. Trạm trung chuyển rác phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường không phát tán ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Bố trí dải cây xanh cách ly xung quanh khu vực xây dựng trạm trung chuyển rác với chiều rộng tối thiểu 10m.
Thành phần của chất thải rắn gồm: 
+ Chất thải rắn sinh hoạt: gồm thức ăn thừa, bao bịch nilong, rau củ quả thừa… Quá trình lưu trữ sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ. Tuy nhiên, nếu Chủ Dự án thực hiện việc thu gom CTR hoàn toàn trong ngày và các thùng chứa CTR được bố trí tập trung tại phòng kín và có trang bị nắp đậy cẩn thận thì mùi hôi thối phát tán sẽ rất hạn chế. 
+ Chất thải nguy hại: gồm các chất thải chứa thành phần nguy hại như giẻ lau dính dầu mỡ, pin, mực in. Các chất thải này chứa thành phần độc hại có thể gây tác động xấu đến môi trường nếu không được thu gom và xử lý đúng quy định.
6.4.4. Tác động của công trình hạ tầng kỹ thuật:
1. Hệ thống xử lý nước thải, khu trung chuyển rác
Hoạt động của hệ thống XLNT có thể gây một số tác động tiêu cực đến môi trường như sau:
+ Phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí tại khu vực.
+ Phát sinh bùn thải.
+ Trong trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống XLNT, nước thải không được xử lý đạt tiêu chuẩn, khi xả thải ra môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường nước nguồn tiếp nhận, chất thải lây lan ảnh hưởng đến các loài thủy sinh vật, thậm chí có thể gây chết thủy sản nếu nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải cao.
+ Hoạt động của khu trung chuyển rác gây phát sinh mùi hôi làm ô nhiễm môi trường không khí, có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống của cư dân trong khu Quy hoạch do đó cần cân nhắc vị trí bố trí trạm trung chuyển rác.
1. Hệ thống thoát nước thải, nước mưa
Hệ thống được bố trí đảm bảo tiêu thoát toàn bộ nước mưa, nước thải, tránh ngập úng cho khu quy hoạch. Tuy nhiên, hoạt động của các hệ thống thoát nước có thể gây tình trạng ngập úng trong khu Quy hoạch hoặc nếu bố trí cửa xả không phù hợp, có thể gây tác động xấu đến dòng chảy, sạt lở hoặc bồi lắng tại các cửa xả.
6.4.5 Đánh giá tổng hợp các tác động:
Tổng hợp các tác động và diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng được thể hiện ở bảng sau:
Bảng Tổng hợp mức độ tác động từ các khu chức năng
	Mức độ
tác động
	Khu ở
	Công trình công cộng
	Hạ tầng kỹ thuật
	Cây xanh

	
	Phục vụ du lịch, lưu trú
	Nhân viên
	
	
	

	Mức I
	
	
	-
	
	

	Mức II
	-
	-
	
	
	

	Mức III
	
	
	
	-
	+


· Ghi chú:
· + : Tác động tích cực
·  -  :Tác động tiêu cực
· Mức I: Mức tác động nhẹ;
· Mức II: Mức tác động trung bình;
· Mức III: Mức tác động nặng (mạnh).
Từ kết quả đánh giá nêu trên có một số nhận xét sau đây:
+ Tiện nghi môi trường được cải thiện nhiều khi thực hiện quy hoạch.
+ Tác động rất tích cực đến kinh tế - xã hội khu vực.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Dự án có thể gây ra có một số ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường cụ thể như sau:
+ Gia tăng lượng chất thải rắn phát sinh tại khu vực.
+ Môi trường nước mặt có thể bị ảnh hưởng nếu xả thải nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn ra môi trường.
+ Môi trường không khí sẽ bị ảnh hưởng do khói bụi từ hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào khu vực Dự án.
[bookmark: _Toc516861706][bookmark: _Toc21005619][bookmark: _Toc80626887]6.5. Các giải pháp nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện:
6.5.1. Các giải pháp đã lồng vào Quy hoạch:
Quy hoạch sử dụng hợp lý có hiệu quả đất đai: Các khu chức năng trong đồ án được bố trí theo đúng quy phạm, có quy định mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và phân đợt xây dựng hợp lý, hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình xây dựng.
Đảm bảo tỉ lệ diện tích cây xanh, mặt nước trong đồ án QH đạt tiêu chuẩn xây dựng.
Tuân thủ quy định về chỉ giới bảo vệ đường giao thông, đường điện và khoảng cách ly kênh rạch.
Quy hoạch hợp lý các hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Thu gom và xử lý triệt để nước thải, rác thải; hệ thống giao thông nội bộ được điều chỉnh phù hợp với tính hình thực tế và định hướng trong tương lai; 100% hộ dân trong khu quy hoạch được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước của Thành phố.
Giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu: 
+ Thiết kế cao độ nền ở cao độ có tính đến tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
+ Tái sử dung nước mưa và thoát nước mưa triệt để tránh ngập úng cục bộ.
6.5.2. Các giải tổng thể pháp nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện:
a. Quản lý nước thải: 
- Xây  dựng hệ thống  cho từng khu vực (Khu ở sinh thái ,khu đơn vị ở lưu trú du lịch và khu công viên sinh thái, TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi ), nước thải được xử lý cục bộ bằng trạm xử lý nước thải của khu quy hoạch.
- Xây đựng trạm xử lý nước thải cục bộ cho toàn khu với công suất trạm xử lý Q= 2.650m3/ngày đêm.
- Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn loại A, nước thải sau khi xử lý có thể tận dụng làm nước tưới cây cho khu quy hoạch.
b. Quản lý rác thải: 
- Lượng rác của khu quy hoạch được thu gom hàng ngày tại các điểm tập kết rác đúng quy định tại trạm trung chuyển rác trong khu quy hoạch với quy mô khoảng 500 m2. Trạm trung chuyển rác phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường không phát tán ô nhiễm ra môi trường xung quanh. Bố trí dải cây xanh cách ly xung quanh khu vực xây dựng trạm trung chuyển rác với chiều rộng tối thiểu 10m.
c. Kiểm soát ô nhiễm không khí: 
- Kiểm soát ô nhiễm trong quá trình xây dựng và hoạt động của các dự án trong KVQH.
- Tổ chức thực hiện trồng cây xanh đường phố, cây xanh cảnh quan bao quanh các tuyến đường nội bộ của khu vực quy hoạch.
d. Kiểm soát môi trường, cảnh quan: 
- Hệ thống kênh rạch cảnh quan trong toàn khu đảm bảo là nguồn nước có dòng chảy, tránh ao tù nước động phát sinh côn trùng gây hại. Hệ thống cống ngăn triều sẽ điều tiết nước nội khu theo thủy triều.
- Tiến hành các biện pháp phun thuốc định kỳ hàng tháng, hàng quý, đặc biệt là vào mùa mưa - mùa côn trùng sinh sôi nhiều. Có kế hoạch thường xuyên phát quang bụi rậm, cắt tỉa, bảo trì bảo dưỡng cây xanh, cảnh quan khu vực (đặc biệt là mùa mưa bão).
[bookmark: _Toc80626888]6.6. Đề xuất danh mục các Dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường:
Trên cơ sở Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/05/2019 quy định về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường.
Danh mục các Dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong khu vực quy hoạch được đề xuất như bảng sau.
Bảng Danh mục các Dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường
	STT
	Tên Dự án

	1
	Dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch, khu dân cư: Cơ sở lưu trú du lịch từ 200 phòng trở lên.

	2
	Dự án xây dựng trạm XTNL tập trung 


[bookmark: _Toc80626889]6.7. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường:
Chương trình quản lý và giám sát môi trường của từng dự án do chủ đầu tư thực hiện, kết hợp với sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng (Phòng Tài nguyên và Môi trường Huyện Thủ Thừa).
Bảng Kế hoạch quản lý môi trường
	STT
	Nội dung công việc
	Thực hiện giám sát

	1
	Kiểm soát chất thải rắn, nước thải, khí thải trong quá trình thi công các dự án
	Giám sát thi công

	2
	Các vấn đề về vệ sinh môi trường đô thị
	Công ty Môi trường đô thị 

	3
	Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ của các dự án
	Chủ dự án

	4
	Chương trình giáo dục, đào tạo môi trường cho người dân
	Địa phương kết hợp cơ quan chức năng


Xây dựng hệ thống giám sát môi trường và phân tích đánh giá khách quan, hiệu quả môi trường. Vị trí của các trạm giám sát có thể thay đổi phù hợp với kế hoạch triển khai hệ thống quan trắc môi trường của Huyện Thủ Thừa và của Tỉnh Long An. Hệ thống giám sát môi trường đề xuất bao gồm: 
+ Giám sát các loại chất thải phát sinh từ hoạt động của Dự án: nước thải, khí thải, chất thải rắn. 
+ Tần suất quan trắc: 06 tháng/lần. 
+ Thông số giám sát và quy chuẩn so sánh: Theo quy chuẩn hiện hành.
+ Ngoài ra, đối với các trạm XLNT có công suất lớn hơn 1.000m3/ngày.đêm, bố trí thiết bị thiết bị quan trắc tự động.



[bookmark: _Toc80626890]CHƯƠNG 7: QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
7.1. [bookmark: _Toc80626891]Yêu cầu chung:
- Tuân thủ Luật pháp và các quy định hiện hành của Nhà nước và Huyện có liên quan.
- Tuân thủ quy hoạch phân khu xây dựng và các quy định quản lý theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam.
- Việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung quy hoạch phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- Trong quá trình triển khai quy hoạch xây dựng có thể áp dụng các tiêu chuẩn, quy phạm nước ngoài và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
7.2. [bookmark: _Toc80626892]Yêu cầu về quy hoạch kiến trúc:

- Tuân thủ các định hướng về không gian, sử dụng đất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được xác lập trong quy hoạch phân khu.
7.3. [bookmark: _Toc80626893]Yêu cầu về xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

- Tuân thủ các định hướng về hạ tầng kỹ thuật và các chỉ tiêu đã được xác lập trong quy hoạch phân khu.
7.4. [bookmark: _Toc80626894]Yêu cầu về bảo vệ môi trường:

Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường theo luật định.
 


[bookmark: _Toc80626895]CHƯƠNG 8: PHÂN KỲ ĐẦU TƯ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐỢT ĐẦU
[bookmark: _Toc80626896]8.1.Mục tiêu quy hoạch:
- Sớm cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050, đáp ứng thời gian, yêu cầu quản lý nhà nước.
- Làm cơ sở sớm lập quy hoạch ở tỷ lệ lớn hơn; tập trung nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện sớm thúc đẩy phát triển khu vực, phù hợp với quy hoạch ngắn hạn và lâu dài.
[bookmark: _Toc80626897]8.2 Phân kỳ đầu tư:
Thời gian xây dựng dự kiến là 3,0  năm bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2024 bao gồm 2 giai đoạn:
· Giai đoạn 1 (2021-2023): Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 1 và Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 2;
· Giai đoạn 2 (2022-2024): Khu công viên sinh thái TDTT - du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Mỹ An.
[bookmark: _Toc80626898]8.3. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đợt đầu:
* Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đợt đầu:
- Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đợt đầu bao gồ:  xây dựng mới các khu vực: Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 1 và Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 2; hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ đi kèm nằm trong 2 dự án này.
- Đối với khu vực xây dựng đợt sau : đầu tư xây dựng khu công viên sinh thái – TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Mỹ An.
* Quy mô dân số dự kiến giai đoạn đầu:

- Quy mô dân cư kết hợp phục vụ du lịch và khách lưu trú du lịch tối đa của 2 dự án Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 1 và Khu du lịch, dân cư sinh thái Mỹ An 2 được xác lập theo phân khu khoảng: 4100-4200 người.
- Quy mô khách lưu trú du lịch của dự án 3- Khu công viên sinh thái – TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí Mỹ An: 300-400 người
* Phương án bố trí Khu dân cư và tái định cư kết hợp bãi đỗ xe phục vụ Dự án:
Trong khu vực triển khai dự án có khoảng 450 hộ với 2250 người, lao động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Phương án bố trí Khu dân cư và tái định cư kết hợp bãi đỗ xe phục vụ Dự án dự kiến đặt tại khu vực Công ty giống vật nuôi, nằm cạnh cửa ngỏ chính vào Dự án (giáp quốc lộ 62, thuộc ấp 1, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa). Các hộ dân được tái định cư tại đây được tạo điều kiện để làm việc ngay tại dự án Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí xã Mỹ An khi dự án được hoàn thành, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững. 
Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất Khu dân cư và tái định cư kết hợp bãi đỗ xe (dự kiến)
phục vụ cho dự án Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí xã Mỹ An
[image: G:\1A PHONG VAR\82. TAI DINH CU\3. OUTPUT\3. MYAN_TDC&BDX_LANDUSE+MASTERPLAN_20210803\2. MYAN_TDC_BANG THONG KE QH SDD.jpg]
* Trong quá trình triển khai khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và dự án đầu tư, ranh giới nghiên cứu, diện tích lập quy hoạch và cơ cấu sử dụng đất có thể thay đổi để phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế, đảm bảo đáp ứng đủ số lượng nền tái định cư (tối thiểu 450 nền) phục vụ cho toàn bộ dân cư (khoảng 2250 người) bị ảnh hưởng trong Dự án. 
[bookmark: _Toc80626899]8.3. Quy hoạh hệ thống hạ tầng xã hội đợt đầu:
- Quy hoạch hệ thống hạ tầng xã hội đợt đầu được nghiên cứu đồng bộ trong ranh giới quy hoạch tổng mặt bằng giai đoạn đầu.
- Một số dự án hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư gồm:
[bookmark: _GoBack]+ Xây dựng công trình công cộng của khu vực: trung tâm thương mại dịch vụ: siêu thị, trường học nhiều cấp, trung tâm chăm sóc, trị liệu sức khỏe.
+ Xây dựng công trình dịch vụ công cộng đơn vị ở (trường mầm non, tiểu học, trạm y tế) phục vụ cho khu vực dân cư  phía Bắc và phía Nam.
[bookmark: _Toc80626900]8.4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đợt đầu:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đợt đầu được nghiên cứu, phát triển đồ bộ với quy hoạch sử dụng đất.
- Một số dự án hạ tầng kỹ thuật ưu tiên đầu tư đồng bộ trên tuyến, gồm:
+ Tuyến đường trục chính 23m.
+ Tuyến đường nối quốc lộ 62 vào khu vực dự án và cầu kết nối phía Nam.
+ Tuyến đường nối DT817 vào khu vực dự án và cầu kết nối phía Bắc.
+ Các tuyến đường khu vực, có lộ giới 16m.
[bookmark: _Toc80626901]8.5. Nguồn lực thực hiện:

Do nguồn vốn huy động

[bookmark: _Toc80626902]CHƯƠNG 9: KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ
[bookmark: _Toc501840911][bookmark: _Toc80626903][bookmark: _Toc196106726]9.1. Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng công trình:
	STT
	Tên hạng mục 
	Đơn vị
	 Tổng Diện tích 
xây dựng 
	Tầng cao
	 Diện tích 
sàn XD 
	 Đơn giá 
(10% VAT) 
	 Thành tiền 

	
	
	
	 (m2) 
	(tầng)
	 (m2) 
	 (triệu đồng) 
	 (triệu đồng) 

	A
	Khu đơn vị ở lưu trú du lịch
	-
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	      1.302.208 

	1
	Lô mẫu 12.5x25m 
	m2
	                 22.040 
	3
	         66.120 
	           11,372 
	         751.943 

	3
	Các Trung tâm chăm sóc sức khỏe 
	m2
	                   9.000 
	3-5
	         45.000 
	           12,000 
	         540.000 

	4
	Sân cầu lông (4 sân)
	m2
	                      704 
	-
	              704 
	             6,000 
	             4.224 

	5
	Sân tenis (4 sân)
	m2
	                   2.208 
	-
	           2.208 
	             7,000 
	           15.456 

	6
	Bãi đỗ xe
	m2
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	 - 

	7
	Nhà quản lý (4 nhà)
	m2
	                   1.000 
	2
	           2.000 
	             7,546 
	           15.092 

	8
	Nhà câu lạc bộ (2 nhà)
	m2
	                      500 
	2
	           1.000 
	           12,000 
	           12.000 

	 
	Khu dịch vụ, du lịch sinh thái dọc sông
	-
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	           10.265 

	1
	3cụm công trình (Landmark zone)
	m2
	                   1.200 
	1
	           1.200 
	             7,546 
	             9.055 

	2
	Chòi nghỉ (14 chòi)
	m2
	                      246 
	1
	              246 
	             4,909 
	             1.210 

	B
	Khu dân cư sinh thái mới
	-
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	      5.120.309 

	1
	Biệt thự_nhà phố kết hợp thương mại
	m2
	               -
	3-6
	       450.240 
	           11,372 
	      5.120.309 

	2
	Sân tenis (5 sân)
	m2
	                   2.760 
	-
	           2.760 
	             6,500 
	           17.940 

	3
	Sân cầu lông (5 sân)
	m2
	                      880 
	-
	              880 
	             5,000 
	             4.400 

	4
	Nhà quản lý (5 nhà)
	m2
	                   1.250 
	1
	           1.250 
	             7,546 
	             9.433 

	5
	Các công trình công cộng nhóm ở
	m2
	                 13.840 
	2
	         27.680 
	             7,546 
	         208.873 

	C
	Khu công trình công cộng
	 
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	         968.934 

	1
	Các trung tâm thương mại, dịch vụ hỗn hợp
	m2
	                 16.600 
	2-6
	         83.000 
	           11,372 
	         943.909 

	2
	Quảng trường_cầu tàu
	m2
	                   3.575 
	-
	 - 
	             7,000 
	           25.025 

	D
	Khu cây xanh, mặt nước, TDTT, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí
	-
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	      1.309.678 

	d1
	Hành lang sinh thái ven sông
	-
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	 - 

	d2
	Khu công viên sinh thái -  thể dục thể thao, vui chơi giải trí
	-
	 - 
	 
	 
	 - 
	      1.309.678 

	1
	Nhà câu lạc bộ (1 nhà)
	m2
	                   4.500 
	2
	           9.000 
	             7,546 
	           67.914 

	2
	Nhà bảo trì phụ trợ
	m2
	                   2.120 
	2
	           4.240 
	             7,546 
	           31.995 

	3
	Chòi nghỉ ngơi (4 chòi)
	m2
	                      676 
	1
	              676 
	             4,909 
	             3.318 

	4
	Cảnh quan sinh thái
	m2
	            1.539.000 
	-
	 
	             0,750 
	      1.206.450 

	E
	Giao thông, giao thông tĩnh - hạ tầng kỹ thuật
	-
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	         108.773 

	1
	Nhà quản lý
	m2
	                      250 
	2
	              500 
	             7,546 
	             3.773 

	2
	Kè sông Vàm Cỏ Tây (kè mềm ven sông)
	md
	                   7.000 
	1
	           7.000 
	           15,000 
	         105.000 

	F
	Các công trình tôn giáo
	m2
	                   3.600 
	-
	 - 
	           11,372 
	           40.941 

	 
	TỔNG CỘNG LÀM TRÒN I:
	-
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	      8.850.843 

	G
	Công trình giao thông* 
	 
	 
	 
	 
	 
	      2.111.400 

	1
	Cầu cửa Bắc-qua sông VCT (L=390m, R=23m)
(dự kiến)
	m2
	                   8.970 
	1
	           8.970 
	         153,000 
	      1.372.410 

	2
	Cầu cửa Nam - qua kênh Tắt (L=210m, R=23m)
(dự kiến)
	m2
	                   4.830 
	1
	           4.830 
	         153,000 
	         738.990 

	 
	TỔNG CỘNG LÀM TRÒN II: 
	-
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	      2.111.400 

	 
	TỔNG CỘNG  I+II: 
	-
	 - 
	-
	 - 
	 - 
	    10.962.243 


Tổng khái toán kinh phí đầu tư xây dựng phần công trình: 10.962.243.000.000 (VNĐ).
[Bằng chữ làm tròn: Mười nghìn, chín răm sáu mươi hai tỷ, hai trăm bốn mươi ba triệu đồng./.]
[bookmark: _Toc501840912][bookmark: _Toc80626904][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]9.2. Khái toán kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng:
	TT
	Hạng mục
	 Thành tiền (triệu đồng) 

	1
	Giao thông (TT)
	                                     520.813 

	2
	Chuẩn bị kỹ thuật
	                                     978.930 

	3
	San nền
	                                     364.739 

	4
	Hệ thống cấp nước
	                                       52.000 

	5
	Cấp điện, chiếu sáng
	                                     170.000 

	6
	Hệ thống thoát nước, xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn (TT)
	                                     140.000 

	7
	Hệ thống thông tin liên lạc
	                                       48.000 

	 
	Tổng cộng
	                                  2.274.482 


Tổng khái toán kinh phí đầu tư hạ tầng: 2.274.482.000.000 (VNĐ).
[Bằng chữ làm tròn: Hai nghìn, hai trăm bảy mươi bốn tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu đồng./.]
[bookmark: _Toc80626905]9.3. Khái toán tổng mức kinh phí đầu tư:
	TT
	Hạng mục
	Trước thuế
	 Sau thuế 

	
	
	(triệu đồng) 
	 (triệu đồng) 

	1
	Chi phí đầu tư công trình
	9.965.675
	             10.962.243 

	2
	Chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật
	2.067.711
	               2.274.482 

	 
	Tổng chi phí đầu tư xây dựng cơ bản
	12.033.386
	13.236.724 


Tổng khái toán kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản: 13.236.724.000.000 (VNĐ).
[Bằng chữ làm tròn:Mười ba nghìn,hai trăm ba mươi sáu tỷ,bảy trăm hai mươi bốn triệu đồng./.] 
Nguồn vốn: Huy động





















[bookmark: _Toc80626906]CHƯƠNG 10: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc80626907]10.1. Kết luận:
Đầu tư xây dựng Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí tại cù lao Mỹ Phước, xã Mỹ An nhằm nâng cao chất lượng không gian sống sinh thái và khai thác hiệu quả hoạt động du lịch, là một trong những nhiệm vụ lớn và quan trọng của xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa trong giai đoạn hiện nay và hướng đến tương lai hậu COVID_19. Do vậy, việc tạo lập hình ảnh mới cho hoạt động du lịch,vui chơi giải trí,  ở sinh thái cao cấp là một việc làm cần thiết nhằm hiện thực hóa khu vực Cù Lao Mỹ Phước, xã Mỹ An trở thành một trong những dự án đẳng cấp, hấp dẫn tọa lạc tại phía Tây Nam vùng tiệm cận TP.HCM. 
Tác động của Dự án đối với xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa:
+ Tạo nên điểm đến hấp dẫn, sản phẩm du lịch đẳng cấp quốc tế, nơi chốn của cộng đồng dân cư sinh thái điển hình, hấp dẫn của Huyện Thủ Thừa nói riêng và tỉnh Long An nói chung.
+ Tạo ra hơn 1000 việc làm hàng ngày trong các khu du lịch, thể thao giải trí cao cấp, khu vui chơi giải trí, khu công trình công cộng. 
+ Tạo nguồn thu ngân sách thông qua các hoạt động khai thác, chuyển nhượng bất động sản.
[bookmark: _Toc80626908]10.2. Kiến nghị:
Để có cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện nội dung hồ sơ đồ án Quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí xã Mỹ An, kính đề nghị UBND tỉnh Long An, UBND Huyện Thủ Thừa và các cơ quan liên quan xem xét, góp ý đồ án quy hoạch tạo cơ sở cho việc triển khai các bước tiếp theo của đồ án.
-	Kiến nghị cơ quan chức năng các ngành có kế hoạch, giải pháp phối hợp đồng bộ, hiệu quả trong công tác triển khai và quản lý theo quy hoạch.
-	Tiếp theo sau đồ án quy hoạch phân khu, cần triển khai các đồ án quy hoạch khác nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho công tác quản lý quá trình phát triển khu vực như :
+ Lập các đồ án quy hoạch chi tiết.
+ Lập và ban hành quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch.
Kính đề nghị UBND Tỉnh Long An, UBND Huyện Thủ Thừa, các Ban ngành chức năng liên quan xem xét, đóng góp và phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2000 Khu dân cư sinh thái, khu vui chơi giải trí tại xã Mỹ An, thông qua đó, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành triển khai các giai đoạn tiếp theo.	
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STT  Tén kénh rach Chiéu dai (m) Chiéu réng(m) = Dién tich (m2)

1 | Kénh thay loi 2758 5-24,5( Rtb=10,2) 27.871
2 | Rach Chua 995 1,65-26 4.979
3 | Rach Xém Dura 728 2,60-23,6 5522
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7 | Rach + Ao hd nhd - N 19.964

8 | Téng . _ 75.847




image12.emf
Trị số

 (Value) (cm)

Ngày xuất hiện 

(Date)

Trị số

 (Value) (cm)

Ngày xuất hiện 

(Date)

40 2000 30 167 30/9/2000 -160 17/6/2000

41 2001 26 163 17/10/2001 -174 19/7/2001

42 2002 21 171 09/10/2002 -168 11/7/2002

43 2003 16 140 26/10/2003 -178 16/6/2003

44 2004 15 145 16/10/2004 -180 3/7/2004

45 2005 15 145 18/10/2005 -183 24/6/2005

46 2006 19 144 6/11/2006 -172 12/6/2006

47 2007 18 143 27/10/2007 -172 13/7/2007

48 2008 24 141 15/11/2008 -158 4/6/2008

49 2009 22 143 4/11/2009 -166 10/6/2009

50 2010 24 147 7/11/2010 -158 12/7/2010

51 2011 40 172 27/10/2011 -142 17/6/2011

52 2012 34 151 17/10/2012 -134 21/6/2012

53 2013 40 158 20/10/2013 -120 21/6/2013

54 2014 36 152 10(2)/10/2014 -134 13/6/2014

55 2015 30 144 29/10/2015 -140 3/7/2015

56 2016 35 157 18/10/2016 -128 10/6/2016

57 2017 46 160 6/11/2017 -101 13/6/2017

58 2018 42 164 10(2)/10/2018 -119 17/6/2018

59 2019 36 165 30/9/2019 -125 3/7/2019

Cao nhất năm (Yearly maximum) Thấp nhất năm (Yearly minimum)

Stt 

( No.) 

Năm 

(Year)

Trung bình năm 

( Yearly average) 

(cm)
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BANG THONG KE CO CAU SUDUNG DAT
KHU TAI PINH CU VA BAI PO XE
PHUC VU CHO CONG TRINH: QHPK TL 1/2000 KHU DAN CU SINH THAI, KHU VUI CHOT GIAI TRi
Dia diém: Xa My An, Huyén Thii Thiva, tinh Long An

1 _|Pat ¢ tai dinh cu [9) 4.58 22.0
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a Vuon hoa CX 0.88 4.2
b Hanh lang bao vé bo séng CXVS 357 16.9
5 |Dét giao thong, HTKT 7.53 36.2
a Dudng giao thong 507 243
b Bai d6 xe BX 1.78 8.6
@ Bén thuyén/Mat nwéc MN 0.45 22
d Quang truong QT 0.23 1.1
[ oNGeone T T 208 [ w0 ]
BANG THONG KE SO LO/NEN TAI PINH CU'

1]S8 16 nén tai dinh cu (du kién) 45016

2[Kich thugc 16 dién hinh (rong x dai) 4x25m

3[Sé dan tai dinh cu 2250 dan
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